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Bình Định, tháng 11 năm 2023 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ 

ĐẤT 

------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
 

CỦA DỰ ÁN 

 

XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ KHUÔNG BÌNH  

(VỊ TRÍ 1 VÀ VỊ TRÍ 2), XÃ PHƯỚC THẮNG 

 

Địa điểm: Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 

 

 

 
 

  

 
 

Bình Định, tháng 11 năm 2023 



1 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

MỤC LỤC 

Trang 

MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1 

DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................. 4 

DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................... 7 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. 8 

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 9 

1. Xuất xứ của dự án ........................................................................................................ 9 

1.1. Thông tin chung về dự án ......................................................................................... 9 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án phải 

có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương 

với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án ....................................................................... 9 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự 

án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan .... 10 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 ....................................................................................................................................... 11 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM..................................................................... 11 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án .................................................................................... 12 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường ...................................................... 12 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường ............................................................. 14 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM ............................................................... 15 

5.1. Thông tin về dự án .................................................................................................. 15 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường ............................................................................................................................ 16 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án .............................................................................................................................. 16 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án .................................... 17 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án ................................ 20 



2 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Chương 1 ....................................................................................................................... 21 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ............................................................................................. 21 

1.1. Thông tin về dự án .................................................................................................. 21 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án .................................................. 28 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và 

các sản phẩm của dự án ................................................................................................. 31 

1.4. Phương án vận hành ............................................................................................... 34 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công ..................................................................................... 35 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án .............................. 35 

Chương 2 ....................................................................................................................... 38 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG ............................ 38 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 38 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ........................................................................ 38 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án . 45 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực 

hiện dự án ...................................................................................................................... 48 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án ............................................... 48 

Chương 3 ....................................................................................................................... 49 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG ...................................................................................................................... 49 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn thi công, xây dựng ................................................................................................ 49 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn vận hành ................................................................................................................ 78 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ........................... 86 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo

 ....................................................................................................................................... 88 

Chương 4 ....................................................................................................................... 92 



3 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA 

DẠNG SINH HỌC ........................................................................................................ 92 

Chương 5 ....................................................................................................................... 93 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRUỜNG ................................ 93 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án ................................................... 93 

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án .................................................. 96 

Chương 6 ....................................................................................................................... 98 

KẾT QUẢ THAM VẤN ............................................................................................... 98 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ..................................................................................... 98 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng .................................................. 98 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng .................................................................................. 98 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN 

(theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) ............................. 98 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ................................................................... 99 

1. Kết luận ...................................................................................................................... 99 

2. Kiến nghị ................................................................................................................... 99 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường ......................................................... 99 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 101 

PHỤ LỤC  I ................................................................................................................. 102 

PHỤ LỤC II................................................................................................................. 103 

 

  



4 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Trang 

Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện .................................................. 13 

Bảng 2. Các hạng mục công trình ................................................................................. 15 

Bảng 3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động ........ 16 

môi trường theo các giai đoạn của dự án ....................................................................... 16 

Bảng 4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động ........ 16 

môi trường theo các giai đoạn của dự án ....................................................................... 16 

Bảng 5. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án ............................. 17 

Bảng 1.1. Thống kê tọa độ các điểm góc vị trí 1 ........................................................... 22 

Bảng 1.2. Thống kê tọa độ các điểm góc vị trí 2 ........................................................... 22 

Bảng 1.3. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất........................................................... 25 

Bảng 1.4. Cân bằng sử dụng đất sau khi điều chỉnh ..................................................... 27 

Bảng 1.5. Thống kê tên đường giao thông và lộ giới tuyến đường ............................... 29 

Bảng 1.6. Khối lượng các nguyên vật liệu .................................................................... 31 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu nhiên liệu sử dụng của các máy móc thiết bị phục vụ thi 

công xây dựng dự án ..................................................................................................... 32 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng điện .................................................................................... 34 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước .................................................................................. 34 

Bảng 2.1. Thống kê nhiệt độ trung bình trong năm (đơn vị: oC) .................................. 38 

Bảng 2.2. Thống kê độ ẩm trung bình trong năm (Đơn vị: %) ..................................... 39 

Bảng 2.3. Thống kê lượng mưa các tháng trong năm (Đơn vị:mm) ............................. 40 

Bảng 2.4. Thống kê tổng số giờ nắng (Đơn vị: giờ) ...................................................... 40 

Bảng 2.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm ................................................. 41 

Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh ........................................................... 45 

Bảng 2.7. Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án ........... 46 

Bảng 2.8. Vị trí mẫy mẫu nước mặt .............................................................................. 46 

Bảng 2.9. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước mặt ..................................................... 46 

Bảng 3.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải ......................................... 49 



5 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Bảng 3.2. Khối lượng chất ô nhiễm trong NTSH do mỗi người hàng ngày đưa vào môi 

trường mỗi ngày ( chưa qua xử lý) ................................................................................ 50 

Bảng 3.3. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ............................. 52 

Bảng 3.4. Tải lượng bụi đất từ hoạt động vận chuyển bên trong công trường ............. 54 

Bảng 3.5. Tổng tải lượng bụi đất phát sinh tại công trường .......................................... 55 

Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình vận chuyển, đổ đất, san ủi, 

lu lèn tại công trường thi công ....................................................................................... 56 

Bảng 3.7. Tổng khối lượng đất đắp của dự án .............................................................. 57 

Bảng 3.8. Tải lượng ô nhiễm do quá trình vận chuyển ................................................. 57 

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển ................. 58 

Bảng 3.10. Hệ số ô nhiễm các loại xe ........................................................................... 59 

Bảng 3.11. Khối lượng các nguyên vật liệu xây dựng hạ tầng kỹ thuật ....................... 59 

Bảng 3.12. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng ........................................................................................................................ 60 

Bảng 3.13. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển ............... 61 

Bảng 3.14. Các hoạt động phát sinh bụi và mức độ phát sinh bụi trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án .............................................................................................................. 61 

Bảng 3.15. Khối lượng CTNH, Chất thải phải kiểm soát phát sinh trong giai đoạn thi 

công xây dựng ............................................................................................................... 65 

Bảng 3.16. Cường độ ồn của một số máy móc thi công cơ giới ................................... 65 

Bảng 3.17. Dự báo tiếng ồn suy giảm theo khoảng cách .............................................. 66 

Bảng 3.18. Tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khỏe con người ............... 67 

Bảng 3.19. Mức rung phát sinh từ các máy móc, thiết bị .............................................. 68 

Bảng 3.20. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong gian đoạn dự án đi vào 

hoạt động ....................................................................................................................... 78 

Bảng 3.21. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua bể tự hoại)

 ....................................................................................................................................... 80 

Bảng 3.22. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt (chưa qua bể tự hoại)

 ....................................................................................................................................... 80 



6 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Bảng 3.23. Tóm tắt kinh phí thực hiện phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường ................................................................................................. 86 

Bảng 3.24. Độ tin cậy của các phương pháp ................................................................. 89 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án ................................................ 93 

 

  



7 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Hình 1. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ quy hoạch 1/5.000 xã Phước Thắng ................................... 11 

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ vệ tinh Google Earth ....................................................... 22 

Hình 1.2. Hiện trạng khu vực dự án ...................................................................................................... 23 

Hình 1.3. Hiện trạng đường giao thông ................................................................................................. 24 

Hình 2.1. Hoa gió trạm Quy Nhơn ........................................................................................................ 42 

Hình 2.2. Vị trí các con sông gần khu vực dự án .................................................................................. 44 

Hình 2.3. Vị trí điểm lấy mẫu khảo sát hiện trạng môi trường trên Google Earth ................................ 45 

Hình 3.1. Hình minh họa nhà vệ sinh di động dự kiến sử dụng ............................................................ 72 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải giai đoạn đầu của dự án ................................................................ 83 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ của bể tự hoại 3 ngăn hộ gia đình, chống thấm ......................................... 84 

Hình 3.4. Sơ đồ bể tự hoại 5 ngăn cải tiến BASTAF ............................................................................ 85 

  



8 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

B  

BOD5  Nhu cầu oxy sinh hóa  

BTNMT 

BTCT 

BTXM 

BTLT 

Bộ Tài nguyên Môi trường 

Bê tông cốt thép 

Bê tông xi măng 

Bê tông ly tâm 

C  

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

Đ  

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

G  

GPMB Giải phóng mặt bằng 

N  

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ 

K  

KT Kích thước  

P, Q  

PCCC 

PCTT-TKCN- PTDS 

 

PTNT 

QCVN 

QĐ-TTg 

QL 

QLXDCT 

Phòng cháy chữa cháy 

Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn- Phòng thủ dân dân 

sự 

Phát triển nông thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

Quyết định - Thủ tướng 

Quốc lộ 

Quản lý xây dựng công trình 

T, U, S  

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TT 

TTg 

TVGS 

Thông tư  

Thủ tướng 

Tư vấn giám sát 

UBND Ủy ban nhân dân  



9 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Xã Phước Thắng đang trên đà phát triển đô thị hóa mạnh mẽ. Để đáp ứng vai trò 

mới, nhiều vùng đất trước đây được sử dụng là đất sản xuất nông nghiệp được quy hoạch 

chuyển đổi thành các khu dân cư.  

 Bên cạnh những mặt đạt được, việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư trong 

những năm qua chưa được chú trọng, còn nhiều điểm bất cập. Nhằm tạo điều kiện thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, UBND xã Phước Thắng đã xin chủ 

trương đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm dân cư Phước Thắng. Đã được UBND 

huyện Tuy Phước chấp thuận tại Công văn số 1516/UBND-QH ngày 12 tháng 10 năm 

2021. Việc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Các điểm dân cư xã Phước Thắng, 

huyện Tuy Phước là thực sự cần thiết. 

Dự án “ Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình (vị trí 1 và vị trí 2), Xã Phước 

Thắng” thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; dự án đầu tư công 

nhóm C, có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở với diện tích là 

46.293,7m2. 

Căn cứ theo mục số 6, cột (3) Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa có diện 

tích chuyển đổi dưới 10ha, thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai. Do vậy, dự án thuộc danh mục các dự án 

đầu tư nhóm II, thuộc điểm đ khoản 4 Điều 28 Luật BVMT 72/2020/QH14, phải lập báo 

cáo ĐTM. 

Căn cứ khoản 3 Điều 35 Luật BVMT 72/2020/QH14,báo cáo ĐTM của dự án 

thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp tỉnh. 

Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước tiến hành lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án với sự tư vấn của Công ty TNHH Môi trường và Xây 

dựng An Phú. Từ đó, dự báo được những tác động và sự cố môi trường có thể xảy ra, 

đồng thời đưa ra các biện pháp hạn chế, khắc phục những tác động tiêu cực trong suốt 

quá trình thực hiện Dự án. Việc làm Báo cáo ĐTM giúp chủ đầu tư phân tích, đánh giá 

các tác động có lợi, có hại, trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài trong quá trình xây 

dựng và hoạt động của Dự án. Qua đó lựa chọn và đề xuất phương án tối ưu nhằm hạn 

chế, ngăn ngừa và xử lý các tác động tiêu cực, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường do 

Nhà nước quy định đưa Dự án vào hoạt động trên tiêu chí phát triển và bền vững 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án phải 

có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương 

đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND huyện Tuy Phước. 

- Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: UBND huyên Tuy Phước. 
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan 

hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có 

liên quan 

1.3.1. Sự phù hợp với các quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy 

định của pháp luật về môi trường 

a) Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Mục tiêu, quy mô kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo vệ môi trường của 

dự án được thực hiện phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 

tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. 

b) Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các quy hoạch tỉnh, quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường 

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch vùng: Dự án nhằm cụ thể hóa đồ án 

quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018; 

Theo Điều 22, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định về phân vùng môi trường, dự án “Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình (vị 

trí 1 và vị trí 2)”  không thuộc các khu vực phân vùng môi trường bảo vệ nghiêm ngặt 

và vùng hạn chế phát thải do không đi qua các khu vực khu dân cư nội thành, nội thị của 

các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III; không đi qua các khu bảo tồn thiên nhiên theo 

quy định của pháp luật về đa dạng sinh học; khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử - văn 

hóa; vùng lõi của di sản thiên nhiên. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của 

pháp luật có liên quan 

Vị trí quy hoạch thực hiện dự án Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình (vị 

trí 1 và vị trí 2), Xã Phước Thắng nằm trong đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 Các 

điểm dân cư xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, thuộc quỹ đất quy hoạch đất ở mới. 

Vị trí dự án nằm trong bản đồ quy hoạch được thể hiện trong hình sau: 

 

Vị trí dự án 
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Hình 1. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ quy hoạch 1/5.000 xã Phước Thắng 

 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a) Các văn bản pháp luật 

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013.  

- Luật Đất đai 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực ngày 01/01/2013; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực ngày 

01/01/2007; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Bình 

Định về Ban hành Quy định phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa 

bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2121 – 2025 

b) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- TCXDVN 33:2006: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - Cấp nước, mạng lưới đường 

ống và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế; 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 
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2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Văn bản số 1560/UBND-KT ngày 27/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

về việc đầu tư xây dựng khu tái định cư và cải táng mồ mả trên địa bàn huyện Tuy Phước 

phục vụ dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến -Diêm Vân. 

- Văn bản số 1516/UBND-QH ngày 12/10/2021 của UBND huyện Tuy Phước về 

việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Các điểm dân cư 

xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. 

- Quyết định số 5959/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Tuy Phước về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xã nông thôn mới xã Phước Thắng, 

huyện Tuy Phước đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020 . 

- Văn bản số 974/SNN-TL ngày 28/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình 

Định về việc tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Các điểm 

dân cư xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước; 

- Văn bản số 969/SXD-QHKT ngày 20/4/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về 

việc ý kiến về nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Các điểm dân cư xã 

Phước Thắng, huyện Tuy Phước; 

- Văn bản số 564/SGTVT-GT ngày 19/4/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình 

Định về việc tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Các điểm 

dân cư xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước; 

- Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy 

Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: Các điểm 

dân cư xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. 

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

huyện Tuy Phước về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông 

Bình (vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

 Các bước tiến hành triển khai đánh giá tác động môi trường  

Bước 1: Xây dựng đề cương chi tiết báo cáo ĐTM của Dự án. 

Bước 2: Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự 

án.  

Bước 3: Tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án, 

hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, có khả năng chịu tác động, ảnh hưởng đến 

môi trường của Dự án.  

Bước 4:  Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Bước 5: Tiến hành tham vấn cộng đồng, xin ý kiến đóng góp của chính quyền địa 

phương nơi thực hiện dự án. 

Bước 6: Chủ dự án và đơn vị tư vấn thông qua báo cáo ĐTM lần cuối, hoàn thiện 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Bước 7: Trình hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Sở tài nguyên và Môi 

trường thẩm định. 

Bước 8: Giải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường với cơ quan thẩm định. 
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Bước 9: Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo ý kiến của cơ quan thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

 Tổ chức thực hiện 

- Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước là cơ quan chỉ đạo thực hiện 

và là cơ quan phối hợp với Đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo ĐTM của dự án. 

- Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng An Phú là đơn vị tư vấn, chịu trách nhiệm 

về việc xác định các thông số môi trường, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế 

- xã hội khu vực dự án, hợp đồng với đơn vị chức năng đo quan trắc hiện trạng môi 

trường, tư vấn cho những giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực từ Dự án. 

Báo cáo ĐTM được các cơ quan tổ chức hội thảo, xem xét và chỉnh sửa trước khi 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và tỉnh Bình Định phê duyệt. 

 Chủ dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 

- Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định. 

- Điện thoại: (0256) 3633361 

- Đại diện: Ông NGUYỄN ĐÌNH HỒNG THOẠI       Chức vụ: Phó Giám đốc 

 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng An Phú 

- Địa chỉ: 303/2/1 Tây Sơn, P.Quang Trung, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Điện thoại: 0986611379 

- Đại diện: Bà ĐOÀN THỊ THU MAI  Chức vụ: Giám đốc 

Các thành viên tham gia thực hiện báo cáo ĐTM: 

Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện 

Stt Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 

hàm/  

học vị 

Phụ trách  

nội dung 
Chữ ký 

I Chủ dự án 

1 

Ông 

Nguyễn Đình 

Hồng Thoại 

Phó 

Giám 

đốc 

- 
Chỉ đạo 

chung 
 

2 

Ông 

Phan Nguyễn 

Trường Sinh 

Chuyên 

viên 
- 

Phối hợp 

với đơn vị 

tư vấn thực 

hiện báo cáo 

ĐTM 
 

II Đơn vị tư vấn 

1 
Bà 

Đoàn Thị Thu Mai 

Giám 

đốc 

Cử nhân 

công 

nghệ 

môi 

trường 

Điều phối 

chung 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Stt Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học 

hàm/  

học vị 

Phụ trách  

nội dung 
Chữ ký 

2 

Ông 

Nguyễn Trung 

Lượng 

Nhân 

viên 

Cử nhân 

quản lý 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Khảo sát 

hiện trạng, 

viết báo cáo 

ĐTM, 
 

3 

Bà 

Nguyễn Nhật 

Thanh Loan 

Nhân 

viên 

Cử 

nhân 

quản lý 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Khảo sát, lấy 

mẫu 

 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Việc đánh giá tác động môi trường của dự án được tiến hành bằng các phương 

pháp sau: 

 Phương pháp đánh giá nhanh 

Đánh giá các hoạt động, dự báo về tải lượng, nồng độ ô nhiễm, mức độ, phạm vi, 

quy mô bị tác động đối với các nguồn chất thải hoặc tiếng ồn, rung động trên cơ sở định 

lượng theo hệ số ô nhiễm từ các tài liệu. 

 Phương pháp điều tra xã hội học 

Phương pháp này thu hút người dân vào quá trình phân tích các câu hỏi, những 

mâu thuẫn, những xung đột nằm trong hiện trạng quá trình tổ chức triển khai hoạt động 

di dân, các vấn đề về môi trường tự nhiên. 

 Phương pháp so sánh 

So sánh, đối chiếu với các Quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn môi trường quốc gia. 

 Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của dự án. 

Điều tra về các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội chịu tác động từ các 

hoạt động của dự án 

 Phương pháp đo đạc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Lấy mẫu các thành phần môi trường của dự án thực hiện tại hiện trường. 

Phân tích các mẫu hiện trạng môi trường tự nhiên tại phòng thí nghiệm 

 Phương pháp kế thừa 

Kế thừa nguồn số liệu tổng hợp từ các báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường, kế 

thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài khoa học và nguồn số liệu của các dự án khác có 

tính tương đồng về công nghệ.  

 Phương pháp tổng hợp 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Tổng hợp các kết quả có được từ các phương pháp trên với những số liệu và kết 

quả cụ thể cũng như những quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành để đưa ra các 

biện pháp tối ưu nhất cho việc bảo vệ môi trường của dự án.  

Qua báo cáo và những phân tích trên cho thấy các phương pháp được áp dụng đều 

phù hợp với những yêu cầu mà báo cáo đánh giá tác động môi trường đưa ra. 

 Phương pháp liệt kê mô tả và đánh giá mức độ tác động 

Nhằm liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động xây dựng công gây ra bao 

gồm các tác động từ nước thải sinh hoạt, chất thải rắn, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường, bệnh nghề nghiệp. Đây là một phương pháp tương đối nhanh và đơn giản. 

Phương pháp này là công việc đầu tiên chúng tôi áp dụng cho công việc thực hiện báo 

cáo ĐTM, qua khảo sát thực tế về điều kiện tự nhiên xã hội và quy trình xây dựng công 

trình. Chúng tôi liệt kê và đánh giá nhanh những tác động xấu đến môi trường, từ đó 

chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình (vị trí 1 và vị trí 2), Xã 

Phước Thắng 

- Địa điểm thực hiện: xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

- Chủ dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 

5.1.2. Phạm vi, quy mô đầu tư 

 Phạm vi, quy mô 

Dự án có diện tích 47.073,31 m2, thuộc xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định. 

 Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Bảng 2. Các hạng mục công trình 

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 San nền m2 47.073,31 

2 Đất giao thông + hạ tầng kỹ thuật m2 18.600,19 

3 Hệ thống thu gom thoát nước mưa m 1.632 

4 Hệ thống thu gom xử lý nước thải m 1.760 

5 Bể xử lý nước thải 5 ngăn m2 429,94 

 

 Hoạt động của dự án 

- Trong giai đoạn xây dựng dự án bao gồm các hoạt động đền bù, giải phóng mặt 

bằng; san nền; vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu; tiến hành thi công xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cho dự án và các hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

- Trong giai đoạn dự án đi vào vận hành sẽ diễn ra các hoạt động sinh hoạt của 141 

lô đất ở và 01 trường mầm non. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 

Bảng 3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

môi trường theo các giai đoạn của dự án 

Giai đoạn 

của dự án 
Hạng mục công trình Các hoạt động 

Giai đoạn 

thi công 

xây dựng 

- San nền; 

- Hệ thống giao thông  

- Hệ thống cấp nước - 

PCCC; 

- Hệ thống thoát nước 

mưa; 

- Hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải; 

- Hệ thống cấp điện và 

chiếu sáng; 

- Cây xanh. 

- Đền bù, giải phóng mặt bằng; 

- San nền; 

- Vận chuyển chất thải từ quá trình GPMB; 

- Xây dựng các hạng mục HTKT: Hệ thống 

giao thông, thoát nước mưa, thoát và xử lý 

nước thải, cấp điện, cấp nước; 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; 

- Vận chuyển vật tư thiết bị thi công; 

- Sinh hoạt của công nhân; 

- Sửa chữa máy móc thiết bị trên công 

trường. 

Giai đoạn 

vận hành 

141 lô đất và 01 trường 

mầm non 

- Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của các cư 

dân và trường mầm non.  

 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

Bảng 4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

môi trường theo các giai đoạn của dự án 

Giai 

đoạn 

Loại 

chất 

thải 

Nguồn phát sinh Quy mô, tính chất 

Giai 

đoạn 

thi 

công 

xây 

dựng 

Nước 

thải 

Sinh hoạt của công nhân 

Lưu lượng: 1,44 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Dầu mỡ ĐTV, 

Coliform. 

Hoạt động rửa thiết bị thi công 

và rửa bánh xe phương tiện vận 

tải dính đất cát, vật liệu xây 

dựng 

Lưu lượng: 3 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

BOD5, TSS, COD, dầu mỡ 

khoáng. 

 
Hoạt động vận chuyển Bụi, SO2, CO, NO2, VOC  

Hoạt động đào, đắp đất san nền Bụi 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Giai 

đoạn 

Loại 

chất 

thải 

Nguồn phát sinh Quy mô, tính chất 

Quá trình vận chuyển vật liệu 

xây dựng 

Bụi TSP, SO2, NO2, CO, VOC 

Quá trình bốc dỡ tập kết nguyên 

vật liệu xây dựng 

Bụi 

Hoạt động của thiết bị, máy 

móc thi công 

Bụi, SO2, CO, NO2, VOC 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Sinh hoạt của công nhân 

Khối lượng: 32 kg/ngày, trong đó 

chứa 60 – 70% chất hữu cơ, 30 – 

40% các thành phần khác nhau 

(giấy, nhựa, thủy tinh,…) 

Chất 

thải 

rắn 

thông 

thường 

Hoạt động xây dựng 

Cát, đá, sắt thép vụ, gỗ, bao bì xi 

măng, ... 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Hoạt động thi công, bảo dưỡng 

và sữa chữa thiết bị xây dựng hư 

hỏng 

Khối lượng: 20kg/giai đoạn thi 

công xây dựng, thành phần: Que 

hàn thải, bóng đèn huỳnh quang, 

giẻ lau dính dầu mỡ. 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

Nước 

thải 

Sinh hoạt của 141 hộ dân và 01 

trường mầm non   

Lưu lượng: 36,1 m3/ngày-đêm. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Dầu mỡ ĐTV, 

Coliform. 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Khối lượng: 502,4 kg/ngày chứa 

60 –70% chất hữu cơ (rác thực 

phẩm) và 30 - 40% các thành 

phần khác nhau (giấy, nhựa, thủy 

tinh,…). 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Khối lượng: 0,05 – 5,02 kg/ngày. 

Thành phần gồm bóng đèn huỳnh 

quang thải, bình xịt côn trùng, pin 

ắc quy thải, các thiết bị linh kiện 

thải 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Bảng 5. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Giai 

đoạn 

Loại 

chất 

thải 

Nguồn phát 

sinh 
Biện pháp bảo vệ môi trường 

Giai 

đoạn 

thi 

công 

xây 

dựng 

Nước 

thải 

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

Trang bị 01 nhà vệ sinh di độngbằng vật liệu 

composite, đặt tại khu vực lán trại. 

Hoạt động 

rửa thiết bị 

thi công và 

rửa bánh xe 

phương tiện 

vận tải 

Tạo 01 hố lắng có thể tích 1m3/hố để lắng cặn 

trong nước thải từ hoạt động rửa bánh xe, dụng cụ. 

Nước thải sau khi lắng, lọc được tái sử dụng vào 

mục đích rửa bánh xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi 

công, tưới nước dập bụi trên công trường thi công. 

Bụi và 

khí 

thải 

Hoạt động 

vận chuyển 

Không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển 

cùng một thời điểm. 

Các phương tiện vận chuyển đều được đăng 

kiểm chất lượng và sử dụng nhiên liệu dầu diezel có 

nguồn gốc từ các trạm xăng dầu được cấp phép. 

Các xe vận chuyển ra vào Dự án phải chạy với 

vận tốc chậm (≤ 5km/h). 

Các công nhân làm việc đều được trang bị các 

trang thiết bị bảo hộ lao động. 

Bố trí công nhân thu gom đất, vật liệu xây dựng 

rơi vãi trên tuyến vận chuyển ngay khi có phát sinh. 

Hoạt động 

đào, đắp đất 

san nền 

Thực hiện phun tưới nước làm ẩm vật liệu trước 

khi thực hiện đào đắp.  

Tiến hành san ủi vật liệu, đầm nén ngay sau khi 

được tập kết đất xuống mặt bằng. 

Quá trình 

bốc dỡ tập 

kết nguyên 

vật liệu xây 

dựng 

Bố trí khu vực tập kết vật liệu khu vực xa khu 

dân cư hiện trạng và dùng vải bạt che chắn. 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công 

nhân.  

Hoạt động 

của thiết bị, 

máy móc thi 

công 

Lập kế hoạch thi công trước khi triển khai thi 

công xây dựng để hạn chế việc tập trung nhiều thiết 

bị thi công cùng một lúc. 

Các phương tiện thi công hoạt động trên công 

trường đều được đăng kiểm theo đúng quy định. 

Không hoạt động máy móc, thiết bị có phát sinh 

tiếng ồn vào các giờ nghỉ ngơi của người dân. 

Thường xuyên bảo dưỡng các loại xe và máy 

móc thiết bị thi công xây dựng. 

Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của các 

động cơ. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Giai 

đoạn 

Loại 

chất 

thải 

Nguồn phát 

sinh 
Biện pháp bảo vệ môi trường 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

Trang bị 01 thùng nhựa có nắp đậy loại 120 lít 

đặt tại khu vực lán trại. 

Công nhân tham gia thi công được yêu cầu thực 

hiện bỏ rác đúng nơi quy định.  

Hợp đồng với đơn vị chức năng tại địa phương 

để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR theo đúng 

quy định. 

Chất 

thải 

rắn 

thông 

thường 

Hoạt động 

xây dựng 

Tận dụng triệt để các vật dụng có thể tái sử dụng. 

Các chất thải có thể tái sinh tái chế như bao bì 

giấy, plastic, sắt, thép, cốt pha bằng gỗ, … sẽ được 

bán cho các đơn vị thu gom phế liệu có chức năng. 

Phần chất thải xây dựng không thể tận dụng 

được sẽ thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng 

của địa phương để thu gom, vận chuyển cùng với 

CTR sinh hoạt. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Công đoạn 

bảo dưỡng 

và sữa chữa 

thiết bị xây 

dựng hư 

hỏng 

Thực hiện thu gom riêng chất thải nguy hại và 

lưu chứa trong các thùng chứa chất thải nguy hại.  

Trang bị 03 thùng nhựa có nắp đậy loại 60 lít.  

Ký hợp đồng bàn giao, vận chuyển đưa đi xử lý 

với đơn vị có chức năng. 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

Nước 

thải 

Sinh hoạt 

của cư dân 

(giai đoạn 

chưa đấu 

nối) 

Nước thải sinh hoạt của hộ dân và trường mầm 

non → bể tự hoại 03 ngăn → Hệ thống thu gom 

nước thải của dự án → Bể tự hoại 5 ngăn chung → 

tuyến mương đất phía Bắc 

Sinh hoạt 

của dân cư 

(giai đoạn 

đấu nối) 

Nước thải sinh hoạt của hộ dân và trường mầm 

non → Hệ thống thu gom nước thải của dự án → Bể 

tự hoại 5 ngăn chung (chuyển đổi thành trạm bơm) 

→ Trạm xử lý nước thải chung theo quy hoạch. 

CTR 

sinh 

hoạt, 

CTNH 

Hoạt động 

sinh hoạt của 

cư dân trong 

Khu dân cư 

Các hộ gia đình sẽ tự thu gom, phân loại, lưu giữ 

và chuyển giao cho đơn vị chức năng để vận chuyển 

đi xử lý theo quy định. Các hộ gia đình có trách 

nhiệm chi trả chi phí thu gom CTR cho đơn vị thu 

gom.  

Khí 

thải 

Hoạt động 

xử lý nước 

thải của bể 

tự hoại 5 

ngăn 

- Trồng cây xanh cách ly xung quanh bể tự hoại. 

- Định kỳ hút bùn bể tự hoại đi xử lý. 

- Bổ sung chế phẩm sinh học để tăng hiệu quả xử lý, 

giảm mùi hôi. 



20 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

Chương trình giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Giám sát việc thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại: Khối lượng phát 

sinh, thành phần phát sinh, quá trình thu gom và lưu giữ. 

 Giám sát môi trường không khí xung quanh. 

- Vị trí giám sát: tại khu vực phía Bắc dự án, đoạn giáp với khu dân cư hiện trạng, 

Tọa độ (601770; 1558658). 

- Chỉ tiêu giám sát: Hàm lượng bụi, tiếng ồn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.  
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ KHUÔNG BÌNH (VỊ TRÍ 1 VÀ VỊ TRÍ 2), 

 XÃ PHƯỚC THẮNG 

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo 

pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

 Chủ dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước 

- Địa chỉ: số 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định. 

- Điện thoại liên hệ: (0256) 3633361 

- Người đại diện: Ông  NGUYỄN ĐÌNH HỒNG THOẠI  Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 – 2026 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Vị trí xây dựng dự án  thuộc  thôn  Khuông Bình, xã Phước Thắng, huyện Tuy 

Phước; có 2 vị trí có giới cận cụ thể như sau: 

- Vị trí 1: Khu dân cư trên nhà bà Võ Thị Cảnh thuộc thôn Khuông Bình, xã Phước 

Thắng, huyện Tuy Phước 

+ Phía Đông giáp:  Khu dân cư và đường bê tông hiện trạng; 

+ Phía Tây giáp:  Đường bê tông hiện trạng; 

+ Phía Nam giáp:  Đường tỉnh lộ ĐT.631; 

+ Phía Bắc giáp:  Mương thủy lợi. 

- Vị trí 02: Khu dân cư dưới nhà bà Nguyễn Thị Lan thuộc thôn Khuông Bình, xã 

Phước Thắng, huyện Tuy Phước 

+ Phía Đông giáp:  Mương thủy lợi; 

+ Phía Tây giáp:  Khu dân cư và đường bê tông hiện trạng; 

+ Phía Nam giáp:  Đường tỉnh lộ ĐT 631; 

+ Phía Bắc giáp:  Khu dân cư và đường bê tông hiện trạng. 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ vệ tinh Google Earth 

Bảng 1.1. Thống kê tọa độ các điểm góc vị trí 1 

Mốc 
Tọa độ VN 2000, múi 30 

Mốc 
Tọa độ VN 2000, múi 30 

X Y X Y 

M1 1540088 601279 M7 1539967 601170 

M2 1540094 601283 M8 1539968 601170 

M3 1540136 601149 M9 1539957 601211 

M4 1539985 601104 M10 1539955 601214 

M5 1539967 601170 M11 1539938 601259 

M6 1539967 601170 M12 1540017 601269 

Bảng 1.2. Thống kê tọa độ các điểm góc vị trí 2 

Mốc 
Tọa độ VN 2000, múi 30 

Mốc 
Tọa độ VN 2000, múi 30 

X Y X Y 

M1 1540020 601464 M7 1540070 601359 

M2 1540034 601469 M8 1540077 601337 

M3 1540038 601458 M9 1540080 601330 

M4 1540047 601429 M10 1540078 601329 

M5 1540047 601428 M11 1540051 601319 

M6 1540070 601360 M12 1540045 601306 

 

 Hiện trạng các đối tự nhiên khu vực thực hiện dự án  

 Địa hình diện mạo 

Vị trí 1 

Vị trí 2 
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- Vị trí 1: Khu đất quy hoạch là đất trồng lúa, hiện tại đang trồng lúa. Địa hình trũng 

thấp so với đường ĐT.631 khoảng 1,0m; có độ dốc từ Tây Bắc xuống Đông Nam, về 

phía ĐT.631. 

+ Cao độ địa hình hiện trạng thấp nhất  : +1.25m 

+ Cao độ địa hình hiện trạng cao nhất : +2,24m 

- Vị trí 2: Khu đất quy hoạch là đất trồng lúa, hiện tại đang trồng lúa. Địa hình hình 

trũng thấp so với đường ĐT.631 khoảng 1,0m; có độ dốc từ Tây sang Đông. 

+ Cao độ địa hình hiện trạng thấp nhất  : +1.35m 

+ Cao độ địa hình hiện trạng cao nhất : +2,22m 

 

Hình 1.2. Hiện trạng khu vực dự án 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội 

a) Khu dân cư 

Trong ranh quy hoạch 2 vị trí phần lớn là đất trồng lúa nước, đất bằng chưa sử 

dụng, một phần diện tích là đất ở nông thôn và đất giao thông. Tại vị trí quy hoạch số 1 

và 2 không có dân cư sinh sống, dân cư tập trung tại 1 cụm tiếp giáp giữa vị trí 1 và vị 

trí 2, có khoảng 9 hộ sinh sống. 

b) Đối tượng sản xuất kinh doanh dịch vụ 

Xung quanh khu vực thực hiện dự án chủ yếu là các hộ dân sinh sống bằng nghề 

nông. Ngoài ra, không có các cơ sở sản xuất tập trung. 

c) Công trình văn hóa – tôn giáo, di tích lịch sử 

Trong khu vực thực hiện dự án không có công trình văn hóa - tôn giáo, di tích lịch 

sử.  

 Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông 
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2 vị trí dự án đều giáp đường tỉnh lộ ĐT.631 chạy dọc theo hướng Đông Tây. Các 

vị trí quy hoạch phân bố dọc theo tuyến đường tỉnh lộ này, các phía còn lại tiếp giáp các 

tuyến đường dân sinh bằng bê tông có bề rộng từ 2,5m- 3m. Nhìn chung giao thông tiếp 

cận đến các vị trí quy hoạch tương đối thuận lợi. 

 

Hình 1.3. Hiện trạng đường giao thông  

b) Cấp điện 

Khu vực dự án có hệ thống cấp điện 0.4kV và tuyến điện 22kV cấp điện các khu 

dân cư hiện trạng. Khi dự án được triển khai sẽ tiến hành đấu nối vào hệ thống lưới điện 

này. 

c) Cấp nước 

Hiện tại xã Phước Thắng đã có hệ thống cấp nước sạch nông thôn được cấp từ nhà 

máy Cát Nhơn. Khi các vị trí được triển khai sẽ tiến hành đấu nối vào hệ thống này. 

d) Thoát nước mưa 

Khu quy hoạch hiện trạng là đất trồng lúa, nước mưa chảy tràn và thoát ra các 

đồng ruộng và đổ về mương phía Bắc và phía Nam đường ĐT.631. 

e) Thoát nước thải 

Hiện trạng các khu dân cư chưa có hệ thống thu gom nước thải, nước thải sinh 

hoạt chỉ được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại tại các hộ gia đình và thấm trực tiếp 

vào đất. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất ruộng trồng lúa nước, đất trồng cây hàng 

năm khác,... Chi tiết cụ thể được thống kê ở bảng dưới: 

 

 

 

 

 

ĐT.631 
ĐT.631 

Đường BTXM đi qua 

2 vị trí 
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Bảng 1.3. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất  

Stt Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

 (m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

Vị trí 1 

I Tổng diện tích quy hoạch   20.742 100 

1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BCS 8,7 0,04 

2 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 20.244,3 97,6 

3 Đất ở tại nông thôn ONT 134,3 0,65 

4 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 202,3 0,98 

5 Đất đường giao thông DGT 152,4 0,73 

Vị trí 2 

II Tổng diện tích quy hoạch       26.331,31  100 

1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BCS 13,9 0,05 

2 Đất đường dân sinh, đường mòn DGT 75,41 0,29 

3 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 26.049,4 98,93 

4 Đất ở tại nông thôn ONT 157,5 0,6 

5 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 35,1 0,13 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

1.1.5.1. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

Khu dân cư giáp ranh phía Tây dự án và cách dự án về phía Tây Bắc khoảng 

67,9m. Nhà dân hiện trạng đều được xây dựng khang trang, người dân sinh sống bằng 

nghề nông. Đời sống người dân tương đối ổn định. Khi san lấp mặt bằng và xây dựng 

HTKT thì các hộ dân tiếp giáp xung quanh dự án sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng chính 

bởi bụi, khí thải, tiếng ồn,… 
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1.1.5.2. Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Stt Đối tượng Khoảng cách (m) 
Loại 

hình 
Vị trí 

1 Khu dân cư  
Cách 67,9m phía Tây 

Bắc dự án 
Dân cư 

 

2 Khu dân cư  Giáp ranh phía Tây Dân cư 

3 Mương đất 
Giáp ranh phía Đông 

dự án 

Thủy 

lợi 

4 Mương đất 
Giáp ranh phía Bắc 

dự án 

Thủy 

lợi 

5 Đồng ruộng Giáp ranh dự án  

R
u
ộ

n
g
 lú

a 
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1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

- Cụ thể hoá Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Phước Thắng, huyện Tuy 

Phước.  

- Triển khai quy hoạch chi tiết nhằm tổ chức không gian kiến trúc cho khu vực quy 

hoạch, tạo quỹ đất phục vụ xây dựng dân cư, thương mại dịch vụ, các công trình hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá của địa phương. 

- Kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án đã và đang 

triển khai trong khu vực quy hoạch với các khu vực lân cận theo hướng khu dân cư hiện 

đại và bền vững. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, 

lập các thủ tục về đất đai và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng. 

1.1.6.2. Quy mô của dự án 

- Vị trí 01 và vị trí 02 nằm liền kề nhau nên trong quá trình triển khai sẽ kết nối 

thành một khu liên hoàn để đảm bảo tính thống nhất về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật. 

- Tổng diện tích xây dựng dự án: 47.073,31 m2 (≈ 4,71 ha). 

- Tổng diện tích dự kiến khoảng 141 lô. 

- Tổng số người dự kiến là 564 người 

- Quy hoạch sử đất của dự án bao gồm các khu vực chức năng như sau: đất ở quy 

hoạch mới, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông. 

Bảng 1.4. Cân bằng sử dụng đất sau khi điều chỉnh 

Stt Hạng mục Kí hiệu  Diện tích  (m2)   Tỷ lệ (%)  

  Tổng diện tích quy hoạch        47.073,31  100 

  - Vị trí 01        20.742,00    

  - Vị trí 02        26.331,31    

I 
Đất công trình công cộng  

       (Trường mầm non) 
MN 820,08 1,74 

II Đất ở quy hoạch mới NO      18.881,82  40,11 

1 Đất ở quy hoạch mới 01 NO-01       3.068,72    

2 Đất ở quy hoạch mới 02 NO-02       2.277,69    

3 Đất ở quy hoạch mới 03 NO-03       2.529,91    

4 Đất ở quy hoạch mới 04 NO-04       1.153,00    

5 Đất ở quy hoạch mới 05 NO-05       2.179,00    

6 Đất ở quy hoạch mới 06 NO-06       1.913,00    

7 Đất ở quy hoạch mới 07 NO-07       2.701,00    

8 Đất ở quy hoạch mới 08 NO-08       2.372,00    

9 Đất ở quy hoạch mới 09 NO-09          687,50    

III Đất cây xanh CX        1.868,65  3,97 

1 Đất cây xanh 01 CX1           259,67    
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Stt Hạng mục Kí hiệu  Diện tích  (m2)   Tỷ lệ (%)  

2 Đất cây xanh 02 CX2        1.608,98    

IV Đất hạ tầng kỹ thuật          3.333,43  7,08 

1 Đất taluy          2.478,32    

2 Đất mương thoát nước             127,57    

3 Đất khu xử lý nước thải XLNT           727,54    

V Đất giao thông        22.169,33  47,10 

1 Đất hành lang giao thông          3.021,96    

2 Đất bãi đỗ xe P           547,18    

3 Đất đường giao thông        18.600,19    

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500) 

- Công nghệ, loại công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III, thuộc dự án nhóm 

C. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Hình thành 141 lô đất ở với diện tích 18.881,82m2 và 01 khu đất vị trí phía Bắc 

đường ĐD04 quy hoạch xây dựng trường mầm non diện tích 802,08m2. 

- Lô đất ở có diện tích lớn nhất: 187,37m2 

- Lô đất ở có diện tích nhỏ nhất: 123,78m2 

1.2.2. Các hạng mục phụ trợ 

1.2.2.1. San nền 

- Căn cứ cao độ hiện trạng của khu quy hoạch và cao độ các tuyến đường, tính toán 

cao độ nền ứng với tầng suất lũ P=10%. Theo khảo sát mực nước lũ lớn nhất qua các 

năm khoảng +2.9m đến 3.0m, thiết kế nền quy hoạch cao hơn khoảng 0,5m so với đỉnh 

lũ khảo sát. 

- Cao độ thiết kế từng vị trí như sau: 

- Vị trí 01: Khu dân cư trên nhà bà Võ Thị Cảnh thuộc thôn Khuông Bình, xã Phước 

Thắng, huyện Tuy Phước và Vị trí 02: Khu  dân  cư  dưới  nhà  bà  Nguyễn Thị  Lan 

thuộc  thôn  Khuông Bình, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước có cao độ san nền cao 

nhất là +3.50m; cao độ san nền thấp nhất là  +3.28m. 

- Khối lượng san nền dự kiến: khoảng 79.928m3 

- Đắp nền trong khu vực khu phân lô và công trình công cộng với hệ số đầm nén K= 

0,90.  

- Đắp đất hệ số đầm nén: k = 0,9. 

1.2.2.2. Đất giao thông – HTKT 

- Vị trí 1+ 2: Giao thông tiếp cận ra tuyến đường ĐT.631 tại 2 vị trí từ 2 điểm đường 

bê tông dân sinh hiện trạng mở rộng, điểm thứ nhất đấu nối tại Km12+361.1; điểm thứ 

2 đấu nối tại Km12+539.8. Giao thông nội bộ trong khu có lộ giới 12,5m (2m-7m-3,5m), 

14m (3,5m-7m-3,5m), 14,5 m (2,5m-8m-4m). 
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- Hệ thống đường giao thông nội bộ được bố trí đảm bảo cho việc kết nối với giao 

thông đối ngoại, đáp ứng nhu cầu phục vụ và phòng cháy chữa cháy.  

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng. 

- Độ dốc dọc đường tuỳ thuộc vào địa hình. 

+ Độ dốc ngang đường: i = 2%. 

+ Chiều rộng 1 làn xe: b = 3,5m. 

- Tải trọng trục thiết kế cho tất cả các tuyến đường 9,5 tấn 

- Kết cấu áo đường bằng BTXM, nền đầm chặt K95. 

- Bó vỉa bằng BT. 

Bảng 1.5. Thống kê tên đường giao thông và lộ giới tuyến đường 

  Stt     Tên đường    

Chiều 

dài 

(m)   

Lộ giới (m) Diện tích (m²) 

 Lề 

trái     

 Lòng 

đường    

 Lề 

phải   

 Lòng 

đường     
Vỉa hè   

1 ĐƯỜNG ĐN01 146,46 2,5 8,0 4,0 1.171,68 951,99 

2 ĐƯỜNG ĐN02 125,03 3,5 7,0 3,5 875,21 875,21 

3 ĐƯỜNG ĐN03 155,96 3,5 7,0 3,5 1.091,72 1.091,72 

4 ĐƯỜNG ĐN04 140,00 3,5 7,0 3,5 980 980 

5 ĐƯỜNG ĐD01 307,26 2,0 7,0 3,5 2.150,82 1.399,94 

6 ĐƯỜNG ĐD02 246,21 3,5 7,0 3,5 1.723,47 1.433,48 

7 ĐƯỜNG ĐD03 64,00 3,5 7,0 3,5 448 448 

8 ĐƯỜNG ĐD04 127,00 3,5 7,0 3,5 889 889 

9 ĐƯỜNG 7M 67,28 1,0 5,0 1,0 336,4 134,56 

10 Đường nội bộ         730  

  Tổng cộng           10.396,3       8.203,89  

1.2.2.3. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC 

 Giải pháp cấp nước 

Hiện nay nhân dân trong xã đa số sử dụng nước sạch nông thôn từ nhà máy nước 

Cát Nhơn. Các vị trí quy hoạch đã có tuyến cấp nước sạch sẽ đấu nối vào hệ thống này. 

Mạng lưới tuyến ống cấp nước có đường kính DN110 ÷ DN63. Đường ống đi 

ngầm đặt cách mép nhà dân tối thiểu 50cm. 

Tổng nhu cầu dùng nước: 120,59m3/ngày-đêm 

Ống cấp nước sử dụng là ống HDPE để cấp nước cho các khu vực quy hoạch. 

 Giải pháp hệ thống PCCC 

- Dọc đường trục chính khu dự án cứ khoảng 150m  bố trí một trụ cứu hoả. 

- Trụ cứu hoả có đường kính D110 được đặt lấy nước trên các tuyến ống cấp nước 

có D=110. Cửa chính của họng cứu hỏa quay ra phía mặt đường. 

- Trụ cứu hoả được đặt tại các ngã ba, ngã tư đường để nâng hiệu quả phục vụ, thuận 

lợi cho việc lấy nước.  
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- Khu quy hoạch có dân số <5.000 người. theo bảng 12 – TCVN: 2622/1995=> Tính 

toán 1 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng 10(l/s). 

1.2.2.4. Cấp điện và chiếu sáng 

- Tại vị trí quy hoạch đã có mạng lưới điện 0.4kv cấp cho dân cư khu vực.  

- Vị trí 01+02: Nguồn điện chính cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng được đấu nối từ 

đường dây 22kV hiện trạng ở phía Đông, cách khu quy hoạch khoảng 170m. 

- Tính toán chọn công suất máy biến áp: 

+ Hệ số công suất: Cosφ = 0,85 

+ Công suất biểu kiến: 

So = ∑Ptt : cosφ = 212,75 : 0,85 = 250,30kVA => Xây dựng 01 trạm biến áp 400 

kVA để phục vụ khu quy hoạch và dự phòng khu dân cư hiện trạng. Vị trí đặt trạm biến 

áp tại vỉa hè giao thông góc Đông Bắckhu quy hoạch. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý nước thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Hệ thống thoát nước mưa 

 Giải pháp thiết kế 

Dọc biên phía Bắc và phía Đông khu quy hoạch có tuyến mương đất hiện trạng 

có nhiệm vụ vừa tưới vừa tiêu, thoát về cống tròn D1000 trên đường ĐT 631. Vì vậy, 

nước mưa khu quy hoạch được xả ra mương đất hiện trạng để thoát về cống tròn D1000 

trên đường ĐT 631 sau đó thoát ra mương đất chạy dọc đường ĐT 631. 

- Thoát nước bên trong khu quy hoạch được chia làm 03 lưu vực: 

+ Lưu vực 1: Lưu vực từ ranh phía Tây khu quy hoạch đến đường ĐN02: Bố trí các 

tuyến cống D600÷D800 thu gom nước mưa, đấu nối vào tuyến mương hiện trạng phía 

Bắc khu quy hoạch. 

+ Lưu vực 2: Lưu vực từ đường ĐN02 đến đường ĐN03: Bố trí các tuyến cống 

D600 thu gom nước mưa, đấu nối vào tuyến mương hiện trạng phía Bắc khu quy hoạch. 

+ Lưu vực 3: Lưu vực từ đường ĐN03 đến ranh phía Đông khu quy hoạch: Bố trí 

các tuyến cống D600÷D800 thu gom nước mưa, đấu nối vào tuyến mương hiện trạng 

phía Bắc khu quy hoạch. 

- Thoát nước cho khu dân cư hiện trạng: Bố trí các tuyến mương thu nước B500 dọc 

theo chân mái taluy của ranh khu quy hoạch để thu nước mưa cho các khu dân cư hiện 

trạng tiếp giáp khu quy hoạch. 

- Các cống qua đường dùng cống H30; trên vỉa hè dùng cống H10; đặt hố ga thu 

nước dọc bó vỉa và cống qua đường để thu nước mặt trên đường giao thông. 

- Để đảm bảo thoát nước thuận lợi và triệt để, độ dốc đáy cống nhỏ nhất 0,3%. 

- Để thuận tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm được bố trí tại các điểm 

thay đổi hướng tuyến và thay đổi kích thư¬ớc cống. Khoảng cách giữa hai giếng thăm 

từ 30m ÷ 35m.  

Hố ga, mương có kết cấu: 

- Thành hố ga: BT đá 2x4 M200. 

- Đáy hố ga   : BT đá 2x4 M200. 

- Đan hố ga   : BTCT đá 1x2 M200. 



31 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

1.2.3.2. Hệ thống thoát nước thải 

 Giải pháp thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước thải độc lập với hệ thống thoát nước mưa. 

- Hiện trạng xã Phước Thắng chưa có khu xử lý nước thải. Vì vậy trước mắt toàn bộ 

nước thải sẽ được xử lý nội bộ trong từng hộ dân bằng các bể tự hoại sau đó được thu 

gom đưa về bể tự hoại tập trung của dự án đặt trong khu cây xanh để xử lý sơ bộ trước 

khi xả thải ra môi trường (giai đoạn trước mắt). Về lâu dài sẽ chuyển đổi công năng của 

bể tự hoại thành trạm bơm, bơm về hệ thống thu gom nước thải của trạm xử lý nước thải 

chung của xã. 

1.2.3.3. Cây xanh 

- Cây xanh đường phố trồng Sao đen hoặc bàng Đài Loan. Là những loại cây có rễ 

cọc, thân cao, tán đẹp chịu được gió bão và phù hợp với đặc điểm khí hậu địa phương. 

Không sử dụng những cây có bộ rễ đâm ngang, cây có mùi hoa gây khó chịu như hoa 

Sữa hoặc có quả thu hút côn trùng, ...  

- Cây trồng giữa khoảng cách 2 nhà. Không trồng cây giữa nhà dân, dưới hành lang 

an toàn tuyến điện hoặc trên các tuyến hạ tầng kỹ thuật ngầm. 

- Cây trồng cách mép trong bó vỉa tối thiểu 0,75m. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án 

Nhu cầu nguyên liệu xây dựng phục vụ việc xây dựng Dự án bao gồm sắt, thép, 

đá, cát, bê tông nhựa, bê tông xi măng, xi măng,… Các loại nguyên vật liệu sử dụng cho 

dự án được lấy từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương và vận chuyển 

theo các tuyến đường bộ đến vị trí dự án. 

1.3.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng 

 1.3.1.1. Nguyên vật liệu cho quá trình xây dựng 

- Nhu cầu nguyên liệu xây dựng phục vụ việc xây dựng Dự án bao gồm sắt, thép, 

đá, cát, bê tông nhựa, bê tông xi măng, xi măng,… Các loại nguyên vật liệu sử dụng cho 

dự án được lấy từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương và vận chuyển 

theo các tuyến đường bộ đến vị trí dự án. 

Bảng 1.6. Khối lượng các nguyên vật liệu 

Stt Tên vật liệu Đơn vị tính Khối lượng 

1 Cát m3 3776 

2 Đá 1x2 m3 864,7 

3 Đá 2x4 m3 2.193 

4 Đá 4x6 m3 370,9 

5 Gỗ m3 11,3 

6 Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm m2 10.231,4 

7 Giấy dầu m2 14.413,6 

8 Cung cấp biển báo chữ nhật m2 9 

9 Bạt nhựa m2 15.147 
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Stt Tên vật liệu Đơn vị tính Khối lượng 

10 Cao su tấm m2 11 

11 Giấy dầu m2 152 

12 Khí gas kg 77 

13 Ma tít chèn khe kg 2.081 

14 Que hàn kg 502 

15 Sơn dẻo nhiệt kg 2.196 

16 Sơn lót kg 106 

17 Thép hình kg 3.442 

18 Thép hình, thép tấm kg 113 

19 Thép tấm kg 4.281 

20 Xi măng PCB40 kg 1.119.924 

21 Dây thép kg 468 

22 Thép tròn kg 26.139 

23 Xi măng PCB30 kg 2.673 

24 Đinh kg 132 

25 Que hàn không rỉ kg 1,6 

26 Nước lít 655.012,7 

27 Bu lông  bộ 764 

28 Gạch bê tông 5x9x20cm viên 12.752 

29 Gạch ống 10x10x20cm viên 3.092 

30 Gạch thẻ 5x10x20cm viên 1.546 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

1.3.1.2. Nhiên liệu sử dụng của các máy móc, thiết bị 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các thiết bị, máy móc thi công sử dụng nhiên 

liệu dầu diezel, xăng, điện. Khối lượng tiêu hao được xác định như sau: 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu nhiên liệu sử dụng của các máy móc thiết bị phục vụ 

thi công xây dựng dự án 

Stt Tên thiết bị 
Khối 

lượng 

Định 

mức 

Nhiên 

liệu sử 

dụng 

Đơn 

vị 

Loại 

Nhiên 

liệu 

1 Cần cẩu bánh xích 10T 7,6 36 275 Lít Diezel 

2 Lò nấu sơn YHK 3A 39,1 11 431 Lít Diezel 

3 Máy đào 1,6m3 470,7 113 53189 Lít Diezel 

4 Máy ủi 110CV 346 46 15915 Lít Diezel 

5 Ô tô tự đổ 10T 153,3 57 8740 Lít Diezel 
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6 Ô tô tự đổ 7T 3883,1 46 178622 Lít Diezel 

7 Máy lu bánh thép 16T 566,5 37 20959 Lít Diezel 

8 Cần cẩu 10T 3,7 36 134 Lít Diezel 

9 Cần cẩu bánh hơi 6T 101,7 25 2543 Lít Diezel 

10 Máy đào 1,25m3 34,4 83 2858 Lít Diezel 

12 Máy đào 0,8m3 27,4 65 1784 Lít Diezel 

13 Máy bơm nước Diezel 5CV 25,9 2,7 70 Lít Diezel 

14 Xe bồn 5m3 11,2 46 514 Lít Diezel 

15 Máy cắt uốn cốt thép 5kW 23,5 9 211 kWh Điện 

16 Máy đầm bàn 1kW 476,8 5 2384 kWh Điện 

17 Máy đầm dùi 1,5kW 644,5 7 4512 kWh Điện 

18 Máy hàn điện 23kW 382,5 48 18361 kWh Điện 

19 Máy khoan đứng 4,5kW 0,2 9 2 kWh Điện 

20 Máy trộn bê tông 250 lít 739,1 11 8130 kWh Điện 

21 Cần trục tháp 25T 14,7 120 1769 kWh Điện 

22 Máy khoan đứng 2,5kW 16 5 80 kWh Điện 

23 Máy mài 2,7kW 16 4 64 kWh Điện 

24 Máy vận thăng lồng 3T 14,7 47 693 kWh Điện 

25 Máy vận thăng 0,8T 1 21 20 kWh Điện 

26 Máy gia nhiệt D315 76,5 8 612 kWh Điện 

27 Máy hàn nhiệt cầm tay 6,6 6 39 kWh Điện 

28 Máy gia nhiệt D630 2,2 12 26 kWh Điện 

29 Máy trộn vữa 150l 3,1 8 25 kWh Điện 

30 Máy đầm đất cầm tay 70kg 326,4 4 1305 Lít Xăng 

31 Ô tô vận tải thùng 2,5T 36,7 13 477 Lít Xăng 

( Nguồn: Dự toán công trình) 

1.3.1.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Giai đoạn thi công xây dựng dự án, nước sẽ được sử dụng cho hoạt động thi công 

các hạng công trình, cấp cho quá trình vệ sinh, làm mát thiết bị, máy móc và nước cho 

các hoạt động tưới ẩm nền đường, bảo dưỡng bê tông đường giao thông và sinh hoạt 

công nhân. Lượng nước sử dụng cụ thể như sau: 

- Hoạt động thi công xây dựng: Theo dự toán xây dựng dự án, lương nước sử dụng 

cho hoạt động thi công các hạng công trình, cấp cho quá trình vệ sinh, làm mát thiết bị, 

máy móc và nước cho các hoạt động tưới ẩm nền đường, bảo dưỡng bê tông đường giao 

thông. 

- Sinh hoạt công nhân: Nước dùng cho sinh hoạt của công nhân chủ yếu là nước rửa 

tay, tắm rửa và nước đi vệ sinh. Với số lượng công nhân dự kiến khoảng 40 người, áp 
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dụng tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của công nhân theo TCVN 33-2006/BXD của Bộ 

xây dựng là 45 lít/người/ca, lượng nước sử dụng ước tính khoảng: 

40 người x 45 lít/người.ngày = 1,8 m3/ngày 

1.3.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu trong giai đoạn vận hành 

1.3.2.1. Nhu cầu sử dụng điện 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng điện 

Cấp điện Tiêu chuẩn Nhu cầu Kdt Công Suất (kW) 

Nhà ở liền kề 330 W/người           564  0,9                 167,51  

Công trình công 

cộng 
30 W/m² sàn         820,08  0,9                   22,14  

Chiếu sáng đường 

phố 
1 W/m²    22.169,3  1                   22,17  

Chiếu sáng công viên 0,5 W/m²      1.868,7  1                     0,93  

Tổng cộng       212,75 

Tính toán chọn công suất máy biến áp: 

- Hệ số công suất: Cosφ = 0,85 

- Công suất biểu kiến: So = ∑Ptt : cosφ = 212,75 : 0,85 = 250,30kVA  

=> Xây dựng 01 trạm biến áp 400 kVA để phục vụ khu quy hoạch và dự phòng 

khu dân cư hiện trạng. Vị trí đặt trạm biến áp tại vỉa hè giao thông góc Đông Bắckhu 

quy hoạch. 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước 

Stt Thành phần dùng nước Quy mô Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m³/ngày.đêm) 

1 Khu dân cư 564 người 80 lít/người/ngđ 45,12 

2 Trường mầm non  66 cháu 75 lít/m2.sàn 4,95 

3 Nước tưới cây, rửa đường   8% Qsh 4,01 

4 Dự phòng, thất thoát   15% Q(1-3) 8,11 

I QCNSH   62,19 

II QPCCC (1 đám cháy trong 3h liên tục 108 

Qngày tb = QCNSH + QPCCC   170,19 

- Lượng nước cho PCCC chỉ phát sinh khi có sự cố 108m3. 

- Tổng lượng nước sử dụng thường xuyên trong 01 ngày cho quá trình hoạt động 

của Dự án không bao gồm nước dành cho PCCC: 62,19 m3/ngày. 

1.4. Phương án vận hành 

Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Phước Thắng (thôn Khuông Bình điểm 

1+2)” chủ yếu là xây dựng hạ tầng kỹ thuật do đó khi đi vào hoạt động sẽ bàn giao cho 

đơn vị chức năng tiếp nhận và quản lý, sửa chữa các công trình hạ tầng và vận hành các 

công trình bảo vệ môi trường dự án. Sau khi tiếp nhận dự án định kỳ đơn vị có chức 
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năng sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước 

thải, bảo trì bảo dưỡng các tuyến đường giao thông. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Biện pháp thi công 

Công tác định vị trí thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện 

tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để 

đánh dấu các vị trí. Trước khi triển khai thi công nhà thầu đo đạc mặt bằng hiện trạng 

theo lưới ô vuông với các bước lưới như trong thiết kế. 

 Thi công các công trình trên tuyến 

- Thi công hệ thống thoát nước mặt: Đào hố móng chủ yếu dùng máy đào kết hợp 

với thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật → Thi công đáy hố ga → Thi công lớp bê tông 

lót →Lắp dựng ván khuôn →Lắp đặt cốt thép → Đổ bê tông M200 đá 1x2 → Thi công 

cống lắp gối cống  →Lắp đặt ống cống dùng máy đào cẩu cống và lắp đặt ống cống đảm 

bảo đúng vị trí, đúng hướng, đúng độ dốc và cao độ → Thi công tường thân hố ga  

→Công tác đắp đất trả lại → Hoàn thiện và nghiệm thu. 

- Thi công đắp nền và đầm nén nền đường giao thông: Dùng xe san kết hợp với nhân 

công san rải nền đường  →xác định nhanh độ ẩm của đất nền → Sử dụng lu bánh sắt, lu 

rung để lu lèn →Tiến hành san gạt phẳng và lu lèn nền đất với độ chặt yêu cầu→  Lớp 

nền đường  → đắp và lu lèn → Dùng máy cao đạc kiểm tra cao độ và bề dày của nền 

đắp thiết kế → tiến hành thí nghiệm đo độ chặt K98 → Hoàn thiện và nghiệm thu. 

- Thi công mặt đường bê tông xi măng: Chuẩn bị lòng đường, lu lèn đạt độ chặt K98 

→Thi công lớp bạt nhựa→ Lắp đặt ván khuôn →Bố trí các phụ kiện, khe nối →Chế tạo 

và vận chuyển hỗn hợp bê tông →Đổ bê tông, đầm chặt và hoàn thiện. 

- Thi công hệ thống cấp điện: Đào đất hố, tiếp địa → thi công bê móng cột được đúc 

tại chỗ →Thi công Công tác đào đắp đất →Lắp dựng các trạm biến áp, dựng cột, lắp 

cần - đèn bằng xe máy cẩu kết hợp bằng thủ công  →Công tác kéo rãi và định vị dây 

dẫn trên không và cáp ngầm: Chủ yếu bằng thủ công→ Thi công đường dây và trạm 

biến áp→ Lắp đặt các bộ đèn chiếu sáng, phân pha và đấu nối cho các bộ đèn → Lắp 

đặt các tủ điều khiển và đấu nối vào lưới điện sau khi đã kiểm tra dòng điện cân đối giữa 

các pha →Đo kiểm tra các trị số  → Kiểm tra hoàn thiện hệ thống. 

- Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và thoát nước thải: Đào mương đặt ống → 

Lắp đặt ống cấp nước, đấu nối ống với các van, tê cút, xây gối đỡ ống→  Lấp cát mang 

ống  →Xây hố van, hố ga →Xúc xả, thử áp lực đường ống → Đấu nối vào hệ thống 

chung→ Nghiệm thu bàn giao. 

- Thi công bó vỉa: Thi công Bê tông được trộn bằng máy trộn→ Bê tông phải được 

đầm kỹ bằng đầm dùi và đầm bàn → Lắp đặt ván khuôn và đổ bê tông bó vỉa. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân huyện Tuy Phước về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư 

Khuông Bình (vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng. Thời gian thực hiện: 2023 - 2026. 

1.6.2. Tổng mức đầu tư của dự án 

Tổng mức đầu tư dự án: 58.560.544.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, hai 

trăm lẻ năm triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn đồng). 
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Trong đó: 

Stt Khoản mục chi phí Giá trị 

1 Chi phí xây dựng + thiết bị 35.500.733.000 

2 Chi phí quản lý dự án 835.332.000 

3 Chi phí tư vấn ĐTXD 2.276.146.000 

4 Chi phí Khác 624.647.000 

5 Chi giải phóng mặt bằng 15.400.000.000 

6 Chi phí dự phòng 3.923.686.000 

Tổng chi phí 58.560.544.000 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Chủ dự án: UBND xã Phước Thắng 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

- Sau khi hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Chủ 

dự án sẽ triển khai các bước thiết kế BVTC – dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 

công. 

- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm để tiến hành thi công các hạng 

mục. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn này. Chủ dự án sẽ thuê đơn vị tư vấn giám sát, chịu trách nhiệm nếu xảy 

ra sự cố môi trường trong giai đoạn này và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện 

cho các cơ quan tổng hợp theo dõi trình cấp thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo. 

- Cụ thể vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức quản 

lý dự án như sau: 

a) Giai đoạn thi công 

 Chủ dự án 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, UBND xã Phước Thắng sẽ tổ chức đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm, đủ năng lực để tiến hành thi công xây dựng các 

hạng mục. Đồng thời, yêu cầu Nhà thầu xây dựng thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ 

môi trường trong giai đoạn này. UBND xã Phước Thắng sẽ giám sát đơn vị thi công và 

chịu trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố môi trường trong giai đoạn này. Cụ thể: 

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; 

- Thường xuyên giám sát các Nhà thầu thực hiện công tác xây dựng đúng quy trình 

và công tác bảo vệ môi trường của dự án. 

- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đền bù, GPMB đúng 

theo quy định của Nhà nước. 

- Niêm yết công khai thông tin môi trường của dự án tại trụ sở UBND xã Phước 

Thắng. 

- Yêu cầu nhà thầu ban hành nội quy công trường và quản lý công nhân dưới sự 

giám sát của TVGS hiện trường. 

- Ràng buộc trách nhiệm quản lý môi trường thi công của Nhà thầu vào trong Hợp 

đồng thi công xây dựng công trình. 
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- Xử phạt các nhà thầu nếu để xảy ra các sự cố môi trường hoặc gây tác hại đến sức 

khỏe và tài sản của người dân vùng dự án. 

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý môi trường về các vấn đề môi trường phát 

sinh, sự cố môi trường trong quá trình thực hiện dự án. 

 Vai trò của các tổ chức và những người khác có tham gia thực hiện dự án 

Chính quyền địa phương có trách nhiệm tham gia trong quá trình giám sát thực 

hiện dự án, quản lý nhân công làm việc tại địa phương,… 

 Trách nhiệm của đơn vị thi công 

 Đơn vị thi công sẽ chịu sự quản lý của Tư vấn giám sát và điều chỉnh hoặc tăng 

cường các biện pháp khi được tư vấn giám sát, đơn vị môi trường yêu cầu, và thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

Khi dự án được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ bàn giao cho UBND 

xã Phước Thắng quản lý và vận hành.  
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG  

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

Xã Phước Thắng là 1 xã thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Có tổng số diện 

tích là 14,23 km², với số dân vào năm 1999 là 10.349 người, mật độ dân số đạt 727 

người/km². 

Xã gồm 9 thôn:Thanh Quang, Tư Cung, Lương Bình, Khuông Bình, Dương Thành, 

An Lợi, Lạc Điền, Phổ Đồng, Đông Điền. 

 
2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Điều kiện khí tượng của khu vực Dự án được chúng tôi tham khảo tại Trung tâm 

khí tượng thủy văn Bình Định, kết quả thống kê như sau: khu vực Dự án được đặc trưng 

bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt 

đới, chế độ mưa ẩm phong phú và có hai mùa: mùa mưa và mùa khô, sự khác biệt giữa 

các mùa khá rõ rệt, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, mùa ít mưa (mùa khô) từ tháng 

01 đến tháng 9. Số liệu thống kê từ trạm khí tượng thủy văn Quy Nhơn như sau:  

 Nhiệt độ không khí  

Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,6oC. Vào mùa đông, các tháng lạnh nhất là 

tháng 11, 12, 1, 2 nhiệt độ trung bình tháng là 22,4 – 27,1oC. Vào mùa hạ, các tháng 

nóng nhất là tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhiệt độ trung bình trong tháng là 26,5 –30,8oC. 

Bảng 2.1. Thống kê nhiệt độ trung bình trong năm (đơn vị: oC) 

Xã Phước Thắng 

Xã Phước Hiệp 

Xã Phước Thuận 

Xã Phước Sơn 

Xã Phước Lộc 

Xã Phước Hòa 

Xã Phước Nghĩa 
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NĂM 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả năm 27,6 28,1 27,6 27,3 27,3 

Tháng 1 23,7 24,3 24,8 22,4 24,8 

Tháng 2 23,2 25,8 24,5 23,8 24,3 

Tháng 3 25,7 27,4 27,1 26,5 26,7 

Tháng 4 27,4 28,8 27,7 28,1 26,9 

Tháng 5 29,6 29,8 29,5 29,6 28,8 

Tháng 6 30,1 31,6 29,9 30,8 29,7 

Tháng 7 31,3 31,4 29,6 30,2 29,7 

Tháng 8 30,6 31,5 30,1 30,4 29,5 

Tháng 9 29,2 29,1 29,5 28,3 28,6 

Tháng 10 27,6 27,7 27,5 27,7 26,9 

Tháng 11 26,6 26 26,4 25,8 26,9 

Tháng 12 26 24,2 24,2 24,2 24,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình năm là 79%. Bốn tháng mùa hạ (6, 7, 8, 1, 2, 3) có độ ẩm thấp 

nhất trong năm, độ ẩm trung bình cao 80 – 83% vào các tháng (4 ,5 ,9, 10, 11 ,12). 

Bảng 2.2. Thống kê độ ẩm trung bình trong năm (Đơn vị: %) 

NĂM 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả năm 78 76 80 79 79 

Tháng 1 85 80 83 78 83 

Tháng 2 77 81 81 73 81 

Tháng 3 79 82 84 79 81 

Tháng 4 82 78 81 80 80 

Tháng 5 82 76 80 80 78 

Tháng 6 72 71 78 70 77 

Tháng 7 65 67 80 70 75 

Tháng 8 67 65 72 74 72 

Tháng 9 79 74 78 84 77 

Tháng 10 80 83 82 84 78 

Tháng 11 81 83 82 87 85 

Tháng 12 84 77 80 83 80 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 
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 Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình năm là 2.358,6 mm. Các tháng có lượng mưa lớn nhất 

trong năm: tháng 9, 10, 11; lượng mưa trung bình 294,5 – 1.091,3 mm/tháng. Vào các 

tháng ít mưa nhất trong năm (tháng 1, 2, 3, 5, 7, 8), lượng mưa trung 4,0 – 102 mm/tháng 

Bảng 2.3. Thống kê lượng mưa các tháng trong năm (Đơn vị:mm) 

NĂM 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả năm 1.843,3 1.951,6 1.290,7 2.358,6 2470,5 

Tháng 1 129 303,8 15,6 29,7 91,4 

Tháng 2 2,8 0,3 41,9 4,0 48,2 

Tháng 3 1,6 - 0,4 21,2 156,6 

Tháng 4 20 - 144,3 33,6 87 

Tháng 5 9,4 117,7 10,5 51,9 123,2 

Tháng 6 104 - 3,0 12,3 13,2 

Tháng 7 14 43,4 3,5 39,4 49,5 

Tháng 8 51,1 54,5 88,1 56,5 64,8 

Tháng 9 236 347,2 151,3 294,5 510 

Tháng 10 477 622,5 501,9 622,2 577,4 

Tháng 11 462 438,5 241,0 1.091,3 721 

Tháng 12 338 23,7 89,2 102 328,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Số giờ nắng 

Số giờ nắng xuất hiện nhiều vào tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8 sang tháng 9 số giờ nắng đã 

bắt đầu giảm vì xuất hiện các trận mưa trong thời kỳ chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa 

mưa. Tháng có số giờ nắng ít nhất rơi vào tháng 01, 11, 12 

Bảng 2.4. Thống kê tổng số giờ nắng (Đơn vị: giờ) 

NĂM 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả năm 2.446,6 2.768 2.600,7 2.417 2.428 

Tháng 1 89,7 172,7 192,0 103 195,1 

Tháng 2 186 255,7 186,2 204 124 

Tháng 3 251 276,1 294,6 259 241,8 

Tháng 4 278 303,5 245,1 260 230,1 

Tháng 5 286 301,3 317,9 312 246 

Tháng 6 174 307,7 286,8 270 310,8 

Tháng 7 209 257,6 298,2 224 248,9 
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NĂM 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả năm 2.446,6 2.768 2.600,7 2.417 2.428 

Tháng 8 186 243,9 223,6 282 237,3 

Tháng 9 249 161,6 248,9 182 196,7 

Tháng 10 229 223,7 123,2 142 151,4 

Tháng 11 180 132,2 116,5 77 157,1 

Tháng 12 129 141,0 67,7 102 88,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định – Năm 2022) 

 Chế độ gió 

Khu vực Hạng mục chịu ảnh hưởng chế độ gió mùa gồm hai mùa gió chính trong 

năm là gió mùa Đông (hướng gió chủ đạo là Bắc, Tây Bắc) và gió mùa Hạ (hướng gió 

chủ đạo Tây, Đông Nam). Vận tốc gió trung bình năm là 2,2 m/s, vận tốc gió từng tháng 

trong năm ghi ở bảng sau: 

Bảng 2.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm  

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

V(m/s) 2,1 2,1 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 2,2 1,7 1,7 2,2 2,5 2,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định) 

Hướng gió: Hướng gió là hướng mà từ đó gió thổi tới. Người ta thường biểu thị 

hướng gió bằng phương vị và bằng góc. Ở nước ta, hướng gió được biểu thị chủ yếu 

bằng phương vị gồm 8 hướng chính là Đông (E), Tây (W), Nam (S), Bắc (N), Đông Bắc 

(NE), Đông Nam (SE), Tây Nam (SW), Tây Bắc (NW). Giữa các hướng chính này còn 

có các hướng phụ như Bắc Đông Bắc (NNE), Đông Đông Nam (ESE), Tây Tây Nam 

(WSW), Bắc Tây Bắc (NNW) vv... 

Thời kỳ gió mùa mùa đông, Bình Định chịu ảnh hưởng của tín phong Đông Bắc 

với khối không khí thịnh hành là Biển nhiệt đới. Khối không khí này ảnh hưởng đến 

Bình Định thường di chuyển từ rìa nam của cao áp cận nhiệt đới Thái Bình Dương hay 

vùng biển phía đông Trung Quốc, trong khi đó từ vĩ tuyến 16 trở ra, thời kỳ này lại thịnh 

hành khối không khí cực đới biến tính. Tuy nhiên, mỗi khi áp cao lục địa Châu Á hoạt 

động mạnh tràn xuống phía nam, qua lục địa Trung Quốc hoặc qua biển Nhật Bản, 

Hoàng Hải và biển Đông Trung Hoa đến nước ta, thì khối không khí Biển nhiệt đới 

thường bị gián đoạn. Khối không khí cực đới có thể đến Bình Định dọc theo sườn đông 

dãy Trường Sơn, hoặc theo hướng lệch đông qua đường biển, nhưng khi ảnh hưởng đến 

Bình Định đã biến tính rất nhiều so với thuộc tính vốn có ban đầu. 
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Hình 2.1. Hoa gió trạm Quy Nhơn 

Bão và áp thấp nhiệt đới: Ảnh hưởng đến vùng nghiên cứu thường trùng vào 

mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Các cơn bão đổ bộ vào Bình Định thường gây ra gió 

mạnh và mưa rất lớn. Bão thường gây ra mưa lớn dữ dội, lượng mưa có thể đạt 300 - 

400mm ngày hoặc lớn hơn. Khi có ão hoặc bão tan chuyển thành áp thấp nhiệt đới ảnh 

hưởng vào trong vùng thường gây mưa trên diện rộng trong vùng.  

Hội tụ nhiệt đới: Là dạng nhiễu động đặc trưng của gió mùa mùa hạ. Nó thể hiện 

sự hội tụ giữa gió tín phong Bắc bán cầu và gió mùa mùa hạ. Hội tụ nhiệt đới gây ra 

những trận mưa lớn, thường thấy từ tháng 9 đến tháng 11 và đôi khi vào các tháng 5 đến 

tháng 8.  

Sương mù: Ở Bình Định thường xuất hiện loại sương mù bức xạ, hình thành chủ 

yếu trong mùa đông và thường xuất hiện từ nửa đêm đến sáng vào ngày gió nhẹ, trời ít 

hoặc quang mây, thuận lợi cho bức xạ nhiệt về đêm của mặt đất. Loại sương mù này 

thường không dày đặc và tan nhanh khi mặt trời mọc. Đôi khi cũng quan sát thấy sương 

mù tồn tại đến 9 - 10 giờ sáng. 

Giông: Là hiện tượng phóng điện trong khí quyển, thường kèm theo gió mạnh và 

mưa lớn. Theo số liệu quan trắc được ở các địa phương Bình Định, hàng năm trung bình 

vùng đồng bằng phía nam tỉnh có từ 37 - 52 ngày dông; còn ở vùng núi, thung lũng và 

phía Bắc tỉnh có số ngày dông xuất hiện nhiều hơn 70 ngày dông. Năm có số ngày dông 

cao nhất lên đến 65 - 70 ngày ở vùng đồng bằng phía nam, từ 90 - 110 ngày dông ở vùng 

núi và phía Bắc tỉnh. 
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2.1.1.3. Điều kiện thủy Văn 

Trong ranh dự án không có sông, suối, kênh mương nào chảy qua. Khu đất thực 

hiện dự án là vùng đất canh tác nông nghiệp. Vị trí dự án thuộc xã Phước Thắng là vùng 

thường xuyên xảy ra gập lụt sâu trên diện rộng và là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp 

từ lưu vực sông Kôn. 

Một số đặc điểm của sông như sau: là sông lớn nhất tỉnh Bình Định, có diện tích 

lưu vực là 3.067km2, dài 178km. Sông bắt nguồn từ các dãy núi có các đỉnh cao trên 

1.000m của dãy núi đông Trường Sơn. Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, 

đến Thạnh Quang (Vĩnh Thạnh) sông chảy theo hướng Bắc - Nam, từ Tây Giang đến 

Bình Tường sông chuyển hướng Tây Bắc - Đông Nam và từ Phú Phong sông chảy theo 

hướng Tây – Đông (vị trí đập dâng Phú Phong). Tại Bình Thạnh sông chia thành hai 

nhánh chính: Tân An và Đập Đá. 

- Nhánh Tân An có các nhánh con như Gò Chàm tại ngã ba Bảy Yển, sông Cây My 

chảy qua phía Nam thị xã An Nhơn và Bắc huyện Tuy Phước, sau đó đổ vào đầm Thị 

Nại tại cửa Gò Bồi - Tân Giảng. Một phần của nhánh Tân An qua đập Thông Chín theo 

sông Tranh nhập với sông Hà Thanh ở phía Nam và đổ vào đầm Thị Nại ở cửa Quảng 

Vân. 

- Nhánh Đập Đá chảy qua phía Bắc thị xã An Nhơn, đến xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát nhập với sông La Vỹ và đổ vào đầm Thị Nại ở cửa An Lợi. 

Dòng chính sông Kôn chảy trên các miền địa hình khác nhau, ở thượng nguồn 

sông 

chảy qua vùng núi, lòng sông hẹp, dốc, đoạn trung lưu lòng sông dần dần mở rộng 

có các thung lũng rộng, nông, hạ du có nhiều nhánh nhỏ đổ vào nên mạng lưới sông đan 

xen chằng chịt trước khi đổ vào đầm Thị Nại 

Sông Kôn có địa hình phức tạp, từ đầu nguồn về phần trung lưu sông chảy qua 

nhiều vách núi cao, có độ dốc lưu vực lớn nên lũ ở đây tập trung nhanh, sức tàn phá của 

lũ rất lớn. Vùng đồng bằng trung du thì sông rộng và nông, có nhiều phân chi lưu chằng 

chịt. Nguồn nước ở đây khá dồi dào 

* Lũ sông Kôn: 

Sông Kôn có độ dốc lớn, nhiều đập, có đường giao thông Bắc Nam, xây dựng đê 

Sông xây dựng chủ yếu theo hiện trạng của bờ sông do vậy nước bị cản không thoát kịp 

gây úng ngập và lũ lớn. Có 4 loại lũ: 

- Lũ sớm xuất hiện vào tháng 9. 

- Lũ tiểu mãn vào tháng 5 đến tháng 6. 

- Lũ chính vụ vào tháng 10 đến tháng 12. 

- Lũ muộn cuối tháng 12 

Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Vào mùa mưa, mỗi 

trận mưa có lượng mưa trên 200mm là xảy ra lũ ở hạ lưu. Mùa khô bắt đầu từ tháng 01 

đến tháng 8. 

Theo Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn – Hà Thanh thì tại khu vực 

dự án mực nước ứng tần suất lũ 5% là +3,66m. 
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Hình 2.2. Vị trí các con sông gần khu vực dự án  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế 

- Khu vực thực hiện dự án thuộc xã Phước Thắng , chủ yếu là đất trồng lúa. Bà con 

ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông là chính, ngoài ra còn buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ, làm 

công nhân tại các nhà máy, thợ xây, chăn nuôi (bò, vịt, gà,..). Đời sống người dân trong 

vùng có mức thu nhập trung bình. 

- Hiện nay cây trồng đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt, sâu bệnh hại 

được kiểm soát khuyến cáo phòng trừ hiệu quả như bọ trĩ, sâu đục thân, rầy, bệnh rỉ sắt, 

đốm lá, tóp thân trên cây trồng cạn đối với cây lúa trong giai đoạn tỉa dặm chuẩn bị bón 

phân lần 2. 

- Tiểu thủ công nghiệp thương mại-dịch vụ từng bước phát triển, các loại hình, điểm 

dịch vụ mua bán ở các thôn, hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú phục vụ nhu cầu 

sản xuất tiêu thụ và sinh hoạt của nhân dân. 

2.1.2.2. Điều kiện về xã hội 

- Các trường học trên địa bàn dùy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ 

chức dạy và học cho tất cả học sinh đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. 

- Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được 

quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy 

định. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ trợ cấp đối với các 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã, triển khai cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
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2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường như nước mặt, nước ngầm, 

không khí xung quanh khu vực dự án. Chúng tôi tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện 

trạng môi trường tại các vị trí khu vực dự án được thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 2.3. Vị trí điểm lấy mẫu khảo sát hiện trạng môi trường trên Google Earth 

Ghi chú: 

- KK: Vị trí đo, lấy mẫu không khí xung quanh; 

- NN : Vị trí lấy mẫu nước ngầm 

a) Hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

Vị trí lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực 

dự án được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh 

Stt 
Kí 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ vị trí lấy 

mẫu (X –Y) 
Thời gian 

1 KK1 

Khu vực khu dân cư xóm 

Bình Nam, thôn Khuông 

Bình 

1540057; 601273 
03/11/2023 

2 KK2 Khu vực phía Tây dự án 1539988; 601110 

 (Vị trí lấy mẫu được thể hiện trên bản đồ kèm theo trong phần Phụ lục) 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án 

được thể hiện trong bảng sau: 

NM2 

KK1 

KK2 

NM1 
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Bảng 2.7. Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan 

trắc 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(Bảng 1) 

KK1  KK2  

1 Tiếng ồn dBA 60,8 59,6 70 (2) 

2 HL bụi μg/m3 80 95 300 (1) 

3 SO2 μg/m3 58 67 30.000 (1) 

4 CO μg/m3 <6000 <6000 200 (1) 

5 NO2 μg/m3 17 29 350 (1) 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định) 

Ghi chú: 

(1): Các giới hạn áp dụng so sánh theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các 

thông số cơ bản trong không khí xung quanh trung bình trong 01 giờ. 

(2): Các giới hạn áp dụng so sánh theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. Theo Quy chuẩn này, đối với các khu vực thông thường, giới 

hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA) quy định từ 06h đến 21h: 70 dBA; 

*Nhận xét: 

Từ kết quả khảo sát độ ồn và nồng độ các thành phần bụi, khí trong vùng không 

khí xung quanh tại khu vực dự án cho thấy: Chất lượng không khí tại khu vực dự án còn 

rất tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm với nồng độ bụi và các khí có giá trị nhỏ, độ ồn cũng 

được ghi nhận là không có gì khác thường. Tất cả các chỉ tiêu đo kiểm đều nằm trong 

giới hạn cho phép của các Quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 05:2023/BTNMT 

và QCVN 26:2010/BTNMT. 

b) Hiện trạng môi trường nước 

 Kết quả khảo sát chất lượng nước mặt tại khu vực dự án được trình bày ở bảng 

dưới đây: 

Bảng 2.8. Vị trí mẫy mẫu nước mặt  

Stt Kí hiệu Vị trí lấy mẫu  
Tọa độ vị trí lấy mẫu 

(X-Y) 
Thời gian 

1 NM 1 
Tại mương nước phía 

Nam dự án 
1539896; 601359 

03/11/2023 

2 NM 2 
Tại mương nước phía 

Bắc dự án 
1540053; 601429 

(Vị trí lấy mẫu được thể hiện trên bản đồ kèm theo trong phần Phụ lục) 

Bảng 2.9. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước mặt 
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Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

Bảng 2- Mức B 

NM1 NM2  

1 pH - 7,47 7,4 6,0 - 8,5 

2 TSS 

mg/L 

37 141 ≤ 100 

3 BOD5 12 7 ≤ 6 

4 COD 18 11 ≤ 15 

5 DO 7,57 6,92 ≥ 5 

6 Tổng Nitơ (T-N) 
<3 

(LOQ=3) 

<3 

(LOQ=3) 

≤ 1,5 

7 Tổng Phốt Pho (T-P) 0,18 0,26 ≤ 0,3 

8 Coliform MPN/100

mL 

2300 4600 ≤ 5000 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định) 

*Ghi chú: 

QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.  

Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại 

chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới 

nước.  

Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy 

hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất 

công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

*Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích các chỉ tiêu nước mặt cho thấy: 

Mẫu NM1: pH, TSS, DO, Tổng Phốt Pho, Coliform đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Còn các chỉ tiêu BOD5, COD, Tổng Nitơ đều vượt. Theo QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng 2- Mức B. 

Mẫu NM2: pH, COD, DO, Tổng Phốt Pho, Coliform đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Còn các chỉ tiêu TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ đều vượt. Theo QCVN 

08:2023/BTNMT Bảng 2- Mức B. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

2.2.2.1. Đa dạng sinh học trên cạn 

Tài nguyên sinh học trên cạn: Toàn bộ diện tích của dự án chủ yếu là đất nông 

nghiệp và đất ở của người dân nên hiện trạng tài nguyên sinh học của khu vực dự án khá 

nghèo nàn. Với điều kiện tự nhiên, thời tiết, thủy văn,... đặc trưng của địa phương nên 

thảm thực vật khu vực dự án chủ yếu là lúa, cỏ, cây dại, một số loại cây hoa màu,…Do 

đặc điểm hệ thực vật tại đây tương đối nghèo nàn nên có một số loài động vật hoang dã 

thường thấy chủ yếu gồm một số loài như: các loại chim như chim sẻ, chim sâu; các loài 

thú gặm nhấm, con trùng,.… Ngoài ra, còn có một số loài động vật nuôi trong gia đình 

của các hộ dân lân cận như: gà, vịt, trâu, bò,...  
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Khu vực dự án và các khu vực chịu ảnh hưởng của dự án không có các vùng sinh 

thái nhạy cảm (khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khi di sản thiên nhiên 

thế giới,..), rừng hay các loài thực vật, động vật hoang dã trong đó có các loài nguy cấp, 

quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu. 

2.2.2.2. Đa dạng sinh học dưới nước 

- Hệ thực vật dưới nước: Chủ yếu là các loại rong, tảo, rêu,... thường phát triển ở 

khu vực bờ ruộng của khu vực. 

- Hệ động vật dưới nước: Phần lớn là các loài cua, nhái, ếch, và một số loài ốc 

bưu,...sống ven bờ ruộng. 

- Nhìn chung, đa dạng sinh học tại khu vực dự án và các khu vực chịu ảnh hưởng 

của dự án chủ yếu là các loài động, thực vật thường gặp, không có giá trị lớn về mặt 

kinh tế, không phải là các loài quý hiếm, cần được bảo vệ hay các loài đặc hữu. Do đó, 

việc triển khai thực hiện dự án sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát 

triển của sinh vật, cũng như cân bằng sinh thái tại đây. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

2.3.1. Hệ thực vật 

- Hệ thực vật trên cạn: Khu vực dự án chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, cây trồng 

chủ yếu là cây lúa nước 2 vụ. Tuy nhiên, hoạt động trồng lúa tại đây hiệu quả không 

cao, cỏ dại mọc xen lẫn rất nhiều do khu vực này trũng thấp, thường xuyên bị ngập úng. 

- Hệ thực vật dưới nước: Thực vật thủy sinh chủ yếu là các loài thực vật bậc cao có 

rễ bám như các loại cây cỏ nước; thực vật bậc thấp như các loại tảo phù du kém phát 

triển. 

2.3.2. Hệ động vật 

- Trên diện tích thực hiện dự án hiện tại không có động vật quý hiếm, động vật hoang 

dã rất ít gặp, chủ yếu là các loài gặm nhắm, bò sát như chuột, rắn, tắc kè, một số loài 

khác như cóc, nhái, chim,... và vật nuôi của các hộ gia đình như bò, heo, trâu, gà, vịt,... 

- Hệ động vật dưới nước chủ yếu là các loài như cá nhỏ, ốc,.. song nhìn chung vẫn 

nghèo nàn về thành phần và khối lượng. 

- Nhìn chung, hệ sinh vật tại khu vực dự án không đa dạng về chủng loại, số lượng 

không nhiều, hầu hết đều là những loại động, thực vật điển hình, cũng không có các loài 

sinh vật quý hiếm, cần được bảo vệ cho nên việc triển khai thực hiện dự án sẽ không 

làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của sinh vật, cũng như cân bằng 

sinh thái tại đây. 

2.3.3. Các hộ dân sống trong khu vực dự án và xung quanh 

Tiếp giáp xung quanh phía Nam dự án là khu dân cư sinh sống. Hầu hết các nhà 

dân trong khu vực đều được xây dựng khang trang kiên cố, người dân sinh sống bằng 

nghề nông, ngoài ra còn có làm công nhân, buôn bán tại nhà như quán ăn, quán nước,... 

Đời sống người dân tương đối ổn định. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Hiện trạng khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đất ruộng lúa của người dân. Khi 

Dự án được đầu tư xây dựng sẽ làm thay đổi địa hình, cấu trúc đất đai, thảm thực vật 

của khu vực, thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực theo hướng tích cực. Địa 

điểm xây dựng Dự án phù hợp với quy hoạch của tỉnh, đồng thời Dự án được xây dựng 
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góp phần nâng cao giá trị đất đai của khu vực, thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển theo 

xu hướng hiện đại hơn.  

Dự án nằm ở vị trí tương đối thuận lợi về giao thông, đồng thời theo kết quả khảo 

sát chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện Dự án hiện nay chưa có dấu 

hiệu ô nhiễm. Khu đất Dự án không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử có giá trị, 

không nằm trong khu bảo tồn sinh thái. Do đó, địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án hoàn 

toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội tại khu vực. Trong tương 

lai, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu đất 

ở, phù hợp với định hướng phát triển HTKT và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn xã Phước Thắng nói riêng và huyện Tuy Phước nói chung. 

Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn thi công, xây dựng 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án, những tác động tiêu cực đến môi trường 

là không thể tránh khỏi. Việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư Phước Thắng (thôn Khuông Bình điểm 1+2)” dựa trên cơ sở 

xác định nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động và mức độ tác động trong 

giai đoạn thi công, xây dựng. 

Nguyên tắc chung của việc thực hiện báo cáo ĐTM dự án là đánh giá, xem xét tất 

cả các tác động tích cực cũng như tiêu cực có ảnh hưởng đến tất cả các thành phần môi 

trường: tự nhiên, kinh tế - xã hội, thủy lợi tại vùng dự án. Các hoạt động diễn ra khác 

nhau nên yếu tố tác động đến môi trường và nguồn gây ô nhiễm cũng sẽ thay đổi. Từ 

đó, đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây 

dựng dự án. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Bảng 3.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Stt Chất thải Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng tác động 

1 
Bụi, khí 

thải 

- Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công 

xây dựng các hạng mục công trình. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động 

vận chuyển bên ngoài dự án. 

+ Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình 

vận chuyển đất đắp. 

+ Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng. 

- Tác động trong quá trình thi công xây 

dựng các hạng mục công trình. 

- Môi trường không 

khí xung quanh. 

- Khu dân cư lân cận. 

- Người dân tham gia 

giao thông trên tuyến 

đường vận chuyển. 

- Người dân và thực 

vật hai bên tuyến 

đường vận chuyển. 

- Công nhân lao động 

trực tiếp. 

2 Nước thải - Nước thải sinh hoạt của công nhân - Môi trường đất 
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Stt Chất thải Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng tác động 

- Nước thải xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn 

- Môi trường nước  

3 
Chất thải 

rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải nguy hại 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước 

 

a) Tác động do nước thải 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng công trình chủ yếu bao gồm: Nước 

thải sinh hoạt của công nhân, nước thải trong quá trình xây dựng và nước mưa chảy tràn. 

 Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu ở nơi lán trại của công nhân. Nước thải sinh 

hoạt phát sinh từ các quá trình vệ sinh, tắm giặt... hằng ngày của công nhân tại công 

trường với số lượng khoảng 40 người. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều tác nhân gây ô 

nhiễm như: Các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P), dầu mỡ và vi sinh vật gây bệnh. Do đó, nếu nước thải sinh hoạt không 

được xử lý sẽ gây ô nhiễm cho môi trường nước khu vực. 

- Theo tính toán tại chương 1 thì nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt của công 

nhân trong giai đoạn thi công là 1,8 m3/ngày. Lượng nước thải bằng 80% lượng nước 

cấp sử dụng. Vậy lưu lượng nước thải sinh hoạt là: Q = 1,44 m3/ngày. Nồng độ các chất 

ô nhiễm chưa qua xử lý = Khối lượng (g/người/ngày) × Số người/Lượng nước thải, thể 

hiện tại bảng sau. 

Bảng 3.2. Khối lượng chất ô nhiễm trong NTSH do mỗi người hàng ngày đưa vào 

môi trường mỗi ngày ( chưa qua xử lý) 

Stt Thông số 
Định mức 

(g/người.ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

( cột B, K = 1,0) 

1 pH 7 - 5 – 9 

2 BOD5 65 1805 50 

3 TSS 60 – 65 1666 – 1806 100 

4 TDS 500 13889 1000 

5 Sunfua 30 834 4.0 

6 Amoni 8 223 10 

7 Nitrat 25 695 50 

8 Dầu mỡ ĐTV 100 2778 20 

9 
Chất hoạt động 

bề mặt 
2 – 2,5 56 – 70 10 

10 Photphat 3,3 92 10 

11 Tổng Coliforms - - 5000 
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(Nguồn: Wastewater Engineering. Treatment, Disposal, Reuse Mc GRAW-HILL 

International Edition. Third Edition. 1991  và USEPA, 2000) 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột 

B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép 

trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ). Hệ số K = 1). 

- Khối lượng chất ô nhiễm được lấy theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng 

lưới và công trình 

- [-]: Không quy định. 

- Nhận xét: So sánh với quy chuẩn hiện hành cho thấy nồng độ của hầu hết các thông 

ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đều vượt giới hạn cho phép, các thành phần này sẽ 

gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận. 

➢ Đối tượng và quy mô bị tác động 

 Môi trường đất tại khu vực. 

- Môi trường nước mặt tại khu vực. 

- Tầng nước ngầm tầng nông tại khu vực. 

- Công nhân làm việc tại công trường. 

➢ Đánh giá tác động 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trong giai đoạn thi công xây dựng 

tuy không nhiều, nhưng nếu không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ra các tác động 

xấu đến môi trường xung quanh, cụ thể: 

- Phát sinh mùi hôi thối khó chịu. 

- Gây ô nhiễm môi trường đất tại điểm xả thải. 

- Gây ô nhiễm nguồn mặt tại khu vực khi xả thải trực tiếp vào nước sông, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng nước sông, ảnh hưởng mất cân bằng sinh thái hệ động thực vật 

trên mương. 

- Gây ô nhiễm nguồn nước ngầm nếu để thấm xuống đất lâu ngày, từ đó ảnh hưởng 

đến sức khỏe cán bộ công nhân viên nếu khai thác nguồn nước này để phục vụ cho nhu 

cầu sinh hoạt hằng ngày. 

- Là nguồn gây ra các dịch bệnh cho cán bộ công nhân viên làm việc tại công trường 

và người dân gần Dự án. 

Như vậy, nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng sẽ gây tác động 

lớn đến môi trường nếu không được quản lý tốt và có biện pháp xử lý. 

 Nước mưa chảy tràn 

- Trong quá trình thi công xây dựng, vào những ngày mưa sẽ có một lượng nước 

mưa chảy tràn trên phạm vi diện tích dự án. Lượng nước này thường có nồng độ chất lơ 

lửng cao và có thể bị nhiễm các tạp chất khác như: dầu mỡ, vật liệu xây dựng thi công 

trên công trường như đất, cát, xi măng từ nơi tập kết vật liệu xây dựng, công trình đang 

xây dựng. Tuy nhiên, loại nước thải này có mức độ ô nhiễm không cao, so với các loại 

nước thải khác thì nước mưa tương đối sạch. 
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- Giá trị nồng độ của các thành phần có trong nước mưa chảy tràn được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3.3. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị 

1 COD mg/l 10÷20 

2 Tổng N mg/l 0,5÷1,5 

3 Tổng P mg/l 0,004÷0,03 

4 TSS mg/l 10÷20 

(Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ) 

- Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức:  

Qmax = 0,278 KIF (m3/s) 

- Trong đó: 

+ F: Diện tích thực hiện xây dựng các công trình của Dự án (F = 47.073,31 m2). 

+ I: Cường độ mưa tháng cao nhất năm 2022 tại khu vực là 577,4 mm/tháng (Lượng 

mưa tháng cao nhất trong năm 2022). 

+ K: Hệ số chảy tràn = 0,6 (áp dụng cho đất cấp III, F<0,1km2). 

Qmax = 0,278 KIF = 0,278 x 0,6 x 0,5 x 47.073,31= 3.925,91 m3/tháng. 

- Với ước tính thời gian mưa trong tháng là 20 ngày và đều đặng trong là 24 giờ thì 

lưu lượng ước tính là:   Qmax = 3.925,91/20/24/3600 = 0,002 m3/s. 

 Mức độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

- Cường độ mưa khu vực triển khai dự án. 

- Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. 

- Khả năng thoát nước mưa, khả năng thẩm thấu theo kết cấu địa chất trong khu vực. 

- Hoạt động vệ sinh, quản lý chất thải rắn trong khu vực. 

➢ Đối tượng và quy mô bị tác động 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước mặt 

➢ Đánh giá tác động 

Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa chảy qua bề mặt dự án sẽ cuốn trôi 

đất, cát xuống khu vực thấp làm ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận nước mặt tại khu vực.  

Nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây những tác động tiêu cực đến môi trường tự 

nhiên. Hiện tượng nước tù đọng sau những ngày mưa sẽ làm phát sinh mầm bệnh và là 

nơi trú ngụ của các côn trùng, sâu bọ gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân trên công trường. Tuy nhiên, nước mưa có khả năng pha loãng cao, đồng thời trong 

quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tư sẽ có biện pháp để không làm tù đọng nước lâu 

ngày cũng như không để các chất thải phát sinh bị cuốn theo nước mưa. Vì vậy, tác động 

của nước mưa đến môi trường khu vực được đánh giá ở mức độ thấp. 

 Nước thải xây dựng 

- Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây 

dựng, nước rửa xe ra vào khu vực dự án. Lượng nước thải loại này phát sinh rất ít, thành 
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phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này 

là gây cản trở sự khuếch tán oxy vào nước, ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh. 

- Nước rửa xe cơ giới chủ yếu là nước làm sạch bánh xe trước khi ra khỏi công 

trường. Theo TCVN 4513-1988 cấp nước bên trong-tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước 

sử dụng để rửa toàn bộ chiếc xe định mức 500 lít/lần rửa nhưng trong giai đoạn xây 

dựng các xe cơ giới chủ yếu chỉ rửa bánh xe nên ước tính lượng nước làm sạch bánh xe 

trung bình 100 lít/xe. Ước tính một ngày có khoảng 20 thiết bị máy móc, xe chở nguyên, 

vật liệu xây dựng ra vào khu vực thi công xây dựng cần vệ sinh. Do đó, tổng lượng nước 

sử dụng là:  20 xe x 100 lít = 2.000 lít/ngày = 2 m3/ngày 

- Thành phần của nước thải hoạt động rửa bánh xe đối với phương tiện ra vào công 

trường thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

- Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công sẽ lắp đặt hệ thống đường ống cấp 

nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Lượng nước thải phát sinh từ 

thi công xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm 

chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, 

tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. 

➢ Nước phun dập bụi, rửa đường 

Vào những ngày nắng nóng, chủ Dự án yêu cầu nhà thầu thi công thuê xe phun 

nước dập bụi trên các tuyến đường thi công. Thông số kỹ thuật của xe như sau: 

- Kích thước thùng chứa 5m3; 

- Đường kính ống phun nước: 36 mm, ống nhựa PVC; 

- Số ống phun: 6 ống; 

- Chiều dài ống phun nước: 2m; 

- Đường kính lỗ tưới: 5 mm; 

- Vận tốc dòng nước phun 1,5m/s. 

- Theo tính toán của đơn vị thi công Dự án, mỗi ngày phun nước dập bụi, rửa đường 

2 lần/ngày với thời gian là 1 giờ/lần. Vậy thời gian phun nước dập bụi, rửa đường: 

2h/ngày. => Lượng nước phun = 36 x 10-3 x 6 x 1,5 x 2 x 5.000 = 3,2 m3/ngày 

Nước cấp cho hoạt động dập bụi rửa đường được tận dụng từ nước sau lắng lọc 

của nước thải rửa xe ra vào công trình. Nước phun dập bụi, rửa đường có thành phần 

chủ yếu là bụi đất, cát sẽ chảy về các rãnh thu gom nước dọc các tuyến đường, dọc theo 

đường rãnh thu gom có các hố ga lắng cặn, đất, cát. Nước sau đó theo đường cống chảy 

về hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

➢ Đối tượng và quy mô bị tác động 

- Môi trường nước mặt tại khu vực. 

- Người tham gia giao thông trên tuyến đường 

➢ Đánh giá tác động 

Trong quá trình thi công xây dựng, lượng nước thải tạo ra từ công trường xây 

dựng nhìn chung không nhiều. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công thuộc 

loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ mức độ ảnh hưởng của nước thải thi công tới môi 

trường là ở mức độ nhẹ. 

b. Tác động do bụi, khí thải 

 Bụi do quá trình san nền 
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- Khối lượng đất đắp là 79.928m3 được lấy tại mỏ đất được cấp phép trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

- Đối với đất đào: Tận dụng đổ san vào trồng cây xanh trong khu vực dự án. 

- Quá trình đào đắp san ủi mặt bằng làm phát sinh bụi tại khu vực dự án. Lượng bụi 

khuếch tán vào môi trường không khí khi san lấp mặt bằng được tính toán dựa theo hệ 

số ô nhiễm và khối lượng đào đắp. 

(Theo tài liệu Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, 

environment, World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được tính theo công 

thức sau: 

E = k × 0,0016 × (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3 

Trong đó:  

- E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

- k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình k= 0,35; 

- U - Tốc độ gió trung bình, U = 2,2 m/s (theo niên giám thống kê năm 2020);  

- M - Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%. 

Tính toán được: E = 0,011 kg/tấn. 

- Tổng khối lượng đất đào đắp trên toàn công trường là 79.928 m3 Với thời gian san 

lấp mặt bằng dự kiến khoảng 365 ngày thì lượng đất đào đắp trong một ngày trung bình 

218,98 m3/ngày. 

- Tải lượng bụi phát sinh từ san lấp: 

Mbụi = E ×  Q × d = 0,011 kg/tấn ×  218,98 m3/ngày × 1,45 tấn/m3 = 3,492 kg/ngày ≈ 

0,04 g/s. 

Trong đó:  

-  M -  Lượng bụi phát sinh bình quân (kg/ngày); 

- Q - Lượng đất đào đắp (m3/ngày); 

- d - Tỉ trọng đất đào đắp (d = 1,45 tấn/m3). 

Hoạt động vận chuyển bên trong công trường là hoạt động hoạt động vận chuyển 

đất đắp bổ sung và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trên công trường. Số lượt xe 

lưu thông trong công trường được xác định như sau: 

- Khối lượng đất đắp san nền là 79.928 m3 ≈ 115.896 tấn, sử dụng xe 10 tấn ước tính 

có khoảng 32 chuyến/ngày, tương đương 64 lượt/ngày (trong thời gian san nền 365 

ngày). 

- Khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển, với thời gian thi công xây dựng là 

180 ngày, sử dụng xe 10 tấn để vận chuyển thì số lượt xe vận chuyển trung bình mỗi 

ngày khoảng 3 chuyến/ngày tương đương 6 lượt/ngày. 

=> Tổng lượt xe vận chuyển trong công trường ngày cao điểm là 70 lượt/ngày. Cự ly di 

chuyển trung bình trên công trường là 1 km. 

Tải lượng bụi đất phát sinh từ hoạt động vận chuyển được tính toán dựa vào hệ số 

ô nhiễm nhanh do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập năm 1993 như sau: 

Bảng 3.4. Tải lượng bụi đất từ hoạt động vận chuyển bên trong công trường 

Thông số 
Hệ số tải 

lượng 

Lưu lượng xe 

(km/ngày) 

Tải lượng 

(g/s) 
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(kg/1000km) 

Bụi đất 3,7f  70 0,55 

Ghi chú: 

- Hệ số tải lượng bụi đất áp dụng với đường không được lát mặt; 

- Hệ số f được tính theo công thức: f  = S × (W0,7) × (w0,5) =184,148; 

Với: 

- S – Vận tốc xe chạy trung bình, S = 15 km/h; 

- W – Trọng lượng xe trung bình, W = 10 tấn 

- w – Số bánh xe trung bình của mỗi xe, w = 6 bánh. 

Tổng tải lượng bụi đất phát sinh tại công trường thi công: Khi các hoạt động nêu 

trên diễn ra cùng lúc sẽ gây ra tác động tổng hợp lên môi trường không khí tại công 

trường. Tải lượng bụi đất phát thải được tính bằng tổng lượng bụi đất từ hoạt động san 

nền và bụi đất từ xe vận chuyển đất trong công trường, cụ thể như sau: 

Bảng 3.5. Tổng tải lượng bụi đất phát sinh tại công trường 

Stt Hoạt động Tải lượng bụi (g/s) 

1 Hoạt động san nền trên công trường 0,04 

2 Hoạt động vận chuyển trong công trường 0,55 

Tổng tải lượng bụi phát sinh (g/s) 0,59 

Bụi đất phát sinh tại công trường thi công là các nguồn thải hở phát tán trên diện 

tích rộng, do vậy áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ. 

Khối không khí tại khu vực công trường được hình dung như một hình hộp với 

các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng R (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của 

hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô 

nhiễm và không khí tại khu vực công trường vào thời điểm chưa xây dựng là sạch thì 

nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

C =   (mg/m3)  

(Nguồn: Rapid inventory technique in enviroment control, WHO, 1993) 

Trong đó: 

- C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3) 

- Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; 

Es = 
𝑀𝑏𝑢𝑖 

𝐿 𝑥 𝑅
 (mg/m2.s) 

- Mbụi: Tải lượng bụi (mg/s), Wbụi = 0,59 g/s=  590 mg/s; 

- t: thời gian bụi phát tán, t=1s 

- L, R: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m); 

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 2,2 m/s 

- H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L và 

chiều rộng R của hộp không khí được trình bày ở bảng sau: 

)e 1(
H u.

L .E ut/L-s −
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Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình vận chuyển, đổ đất, 

san ủi, lu lèn tại công trường thi công 

R (m) L(m) Es (mg/m2.s) C (mg/m3) 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

10 10 27,20 11,00 

0,3 

15 15 6,80 3,05 

20 20 1,70 0,80 

25 25 0,76 0,36 

30 30 0,43 0,21 

35 35 0,27 0,13 

Ghi chú:  

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 

không khí xung quanh. 

Nhận xét: 

Từ bảng kết quả trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh từ các hoạt động thi công và 

phạm vi lan truyền là: Nồng độ bụi phát tán trong không khí xung quanh do quá trình 

đào đắp đất san nền giảm dần theo khoảng cách, khoảng cách càng xa nồng độ bụi càng 

giảm dần. 

 Hoạt động thi công san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu tại công trường sẽ làm 

phát sinh bụi với nồng độ vượt giá trị cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT trong 

phạm vi 30 m là 0,36 lần; ngoài phạm vi 40 m thì nồng độ bụi đạt quy chuẩn.  

Như vậy, các đối tượng sẽ chịu tác động từ bụi trong giai đoạn san lấp mặt bằng 

sẽ là trong phạm vi bán kính 30m.  Bụi ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công tại 

công trường và các đối tượng xung quanh: 

- Bụi làm ảnh hưởng đến các hộ dân gần khu vực dự án. Bụi tác động trực tiếp đến 

môi trường không khí xung quanh, làm tăng nồng độ bụi lơ lửng trong môi trường, bụi 

bám vào vật kiến trúc, cây cối, nhà cửa, làm mất mỹ quan, dơ bẩn nhà cửa, ảnh hưởng 

đến sức khỏe người dân gây ảnh hưởng giác mạt mắt, viêm mũi dị ứng, một số bệnh 

ngoài da khác. 

- Ảnh hưởng người dân đang lưu thông trên tuyến đường giao thông đi qua dự án 

làm giảm tầm nhìn cho người đi đường. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công, san lấp mặt bằng dự án. 

Do vậy, trong quá trình thi công san lấp mặt bằng dự án, chủ dự án sẽ đưa ra và 

thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động này. 

➢ Đối tượng, quy mô bị tác động 

- Công nhân làm việc tại công trường; 

- Môi trường không khí; 

- Các hộ dân khu vực dự án. 

➢ Đánh giá tác động  

- Bụi phát sinh trong quá trình san ủi mặt bằng chủ yếu tác động đến công nhân làm 

việc trực tiếp tại công trường, các hộ dân hiện trạng trong ranh khu vực thực hiện dự án. 
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Nồng độ bụi cao sẽ gây tác động đến môi trường và sức khỏe của con người. Tuy nhiên, 

nồng độ bụi khuếch tán trên diện tích rộng, phân tán, không cùng lúc, khu vực thực hiện 

dự án tương đối thông thoáng nên nồng độ bụi được đánh giá với mức độ nhẹ. 

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng 

Căn cứ theo dự toán công trình của dự án khối lượng đất đắp phục vụ công trình 

là: 

Bảng 3.7. Tổng khối lượng đất đắp của dự án 

Stt Hạng mục công việc Khối lượng (m3) 

1 San nền đất ở 79.928 

2 Đắp nền đường giao thông 30.133 

 Tổng cộng  110.061 

(Nguồn: Dự toán công trình của dự án) 

- Tổng khối lượng dự án là 110.061 m3 tương đương 159.589 tấn (trọng lượng riêng 

1,45 tấn/m3).  

- Khối lượng này dự kiến sử dụng xe với tải trọng 10 tấn sử dụng nhiên liệu dầu DO 

(hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05%) để vận chuyển. Dựa trên tổng khối 

lượng nguyên vật liệu có thể xác định được tổng lượt xe cần để vận chuyển lượng nguyên 

vật liệu này là 23.939 lượt xe (tính cho cả lượt xe đi và lượt xe về, trong đó lượt xe 

không tải bằng 1/2 lượt xe có tải). 

- Dựa vào hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại 

xe vận tải sử dụng dầu DO, có thể tính tải lượng khí thải vận tải đường bộ phát sinh trên 

khu vực dự án trong quá trình vận chuyển đất đắp như sau: 

Bảng 3.8. Tải lượng ô nhiễm do quá trình vận chuyển 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 km) 

Số chuyến 

xe (chuyến) 

Khoảng cách di 

chuyển trung bình của 

1 chuyến (km) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 

23.939 30 

1,77 

2 SO2 4,15*S 0,004 

3 NOx 1,44 2,83 

4 CO 2,9 5,71 

5 THC 0,8 1,57 

Ghi chú:  

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%) 

- Tải lượng(kg/ngày) = ( Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x Khoảng cách trung bình) 

/ (Số ngày vận chuyển là 365 ngày x 1000). 

- Áp dụng mô mình SUTTON ở trên để tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh. 
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Trong đó: 

- C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s) 

- z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5 m 

- h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m. 

- u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 2,2 m/s 

- σz- Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m) 

- σz = 0,53.x0,73  (m) = 2,8 (với x = 10m, đây là khoảng cách bụi, khí thải phát tán 

ra xung quanh và ảnh hưởng đến cây cối, nhà dân dọc tuyến đường vận chuyển) 

 (Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí – PGS.TS Đinh Xuân Thắng – Viện Môi trường 

và Tài nguyên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Loại xe Bụi SO2 NOX CO THC 

Động cơ diesel 

10 tấn 

Tải lượng (mg/s) 

20,5 0,05 32,79 66,04 18,22 

Nồng độ phát sinh (mg/m3) 

4,56 0,01 7,29 14,69 4,05 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 - 

Nồng độ bụi, khí thải tính toán theo lý thuyết ở trên đều vượt giới hạn cho phép 

theo QCVN (ngoại trừ SO2, CO). Tuyến đường vận chuyển đất đắp ra vào Dự án là 

tuyến đường ĐT.631. 

Bụi cùng với các khí NO2, SO2, CO, THC và VOC từ các phương tiện giao thông 

sẽ làm ô nhiễm không khí xung quanh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người 

dân dọc tuyến đường vận chuyển đặt biệt là tuyến đường ĐT.631 và ảnh hưởng đến 

phương tiện tham gia giao thông. Mặt khác các xe chở quá tải trọng quy định sẽ nhanh 

chóng làm hư hỏng các tuyến đường. Nếu các tài xế lái xe với tốc độ cao vượt quá tốc 

độ cho phép thì rất dễ gây tai nạn cho các phương tiện khác và người tham gia giao 

thông. 

 Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

Bụi trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật của dự án. 

Tuyến đường chính để vận chuyển nguyên vật liệu chủ dự án lựa chọn tuyến 

đường ĐT.631 phía Nam dự án đến các vị trí buôn bán nguyên vật liệu và lựa chọn 

những đơn vị cung ứng nguyên vật liệu xây dựng nằm trên địa bàn gần với khu vực dự 

án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến môi trường. 

Tác động ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công xây dựng có thể tham 

khảo số liệu của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) như sau: 
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Bảng 3.10. Hệ số ô nhiễm các loại xe 

Các loại xe Đơn vị 

(U) 

Bụi 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

I. Xe tải  

Xe tải chạy 

xăng > 3,5T 

1000km 0,4 4,5S 4,5 70 7 

Tấn xăng 3,5 20S 20 300 30 

Xe tải < 3,5T 1000 km 0,2 1,16S 0,7 1 0,15 

Tấn dầu 3,5 20S 12 18 2,6 

II. Xe máy  

Động cơ > 

50cc, 4 thì 

1000 km   0,76S 0,3 20 3 

Tấn xăng  20S 8 525 80 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution–Part 1–WHO, 

Geneva, 1993) 

Ghi chú:  

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (%) (0,05%). 

- Để tính toán tải lượng bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

chúng tôi sử dụng các công thức tương tự như tính toán tải lượng bụi, khí thải trong quá 

trình vận chuyển đất. 

Bảng 3.11. Khối lượng các nguyên vật liệu xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Stt Tên vật liệu Khối lượng (Tấn) 

1 Cát 5475,2 

2 Đá 1x2 1262,462 

3 Đá 2x4 3245,64 

4 Đá 4x6 571,186 

5 Gỗ 9,04 

6 Ma tít chèn khe 2,081 

7 Que hàn 0,502 

8 Sơn dẻo nhiệt 2,196 

9 Sơn lót 0,106 

10 Thép hình 3,442 

11 Thép hình, thép tấm 0,113 

12 Thép tấm 4,281 

13 Xi măng PCB40 1119,924 

14 Dây thép 0,468 

 Thép tròn 26,139 

 Xi măng PCB30 2,673 
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 Đinh 0,132 

 Tổng 11.725,59 

Khoảng cách vận chuyển được tính bằng khoảng cách trung bình để vận chuyển 

các loại nguyên vật liệu. Số liệu về nguồn cung cấp và khoảng cách vận chuyển được 

tính từ bảng trên. Quá trình vận chuyển sử dụng xe ô tô vận tải với tải trọng là 10 tấn. 

Bảng 3.12. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(g khí 

thải/km) 

Tổng khối 

lượng nguyên 

vật liệu(tấn) 

Số 

chuyến 

xe ( 

chuyến) 

Cự li vận 

chuyển trung 

bình của 1 

chuyến 

(km/chuyến) 

Tải 

lượng 

(kg/ 

ngày) 

1 TSP 0,9 

11.725,59 1759 25,2 

0,22 

2 SO2 (S) 4,2 1,03 

3 Nox 11,8 2,91 

4 CO 6 1,48 

5 VOC 2,6 0,64 

Ghi chú:  

- Tải lượng (mg/s) = (Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x Khoảng cách trung bình)/(Số 

ngày vận chuyển ước tính khoảng là 180 ngày x 1000). 

- Số chuyến xe = Tổng khối lượng nguyên vật liệu (tấn) / tải trọng xe vận chuyển 

(10 tấn/chuyến) 

- Số lượt xe được tính dựa trên khối lượng nguyên vật liệu và bằng tổng số lượt xe 

cả đi lẫn về (có tải và không tải 

- Áp dụng mô hình SUTTON ở trên để tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh. 
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Trong đó:  

- C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s) 

- z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5 m 

- h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5m. 

- u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 2,2 m/s 

- z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m) 

- z  = 0,53.x0,73 (m) = 2,8 (với x = 10m, đây là khoảng cách bụi, khí thải phát tán 

ra xung quanh và ảnh hưởng đến cây cối, nhà dân dọc tuyến đường vận chuyển) 

 (Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí – PGS.TS Đinh Xuân Thắng – Viện Môi 
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trường và Tài nguyên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 3.13. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Loại xe Bụi SO2 NOx CO THC 

Động cơ Diesel 

10 tấn 

Tải lượng (mg/s) 

2,57 11,97 33,63 17,1 7,41 

Nồng độ phát sinh (mg/m3) 

0,57 2,66 7,48 3,8 1,64 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 - 

Từ số liệu trên, nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương 

tiện vận chuyển trong giai đoạn thi công xây dựng dự án có giá trị vượt giới hạn cho 

phép của QCVN. Như vậy, bụi, khí thải phát sinh sẽ tác động đến dân cư sống hai bên 

các tuyến đường vận chuyển và người tham gia giao thông trên các tuyến đường.  

Hầu hết nguyên vật liệu xây dựng cho dự án được lấy từ địa bàn huyện đến khu 

vực thực hiện Dự án tương đối gần. Tuyến đường di chuyển chính là đường ĐT.631,.... 

Mật độ giao thông tại các tuyến đường này nhiều. Việc gia tăng mật độ phương tiện giao 

thông có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông và các rủi ro tai nạn giao 

thông. 

 Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng, bụi phát sinh do làm đường, bốc dỡ, xây lắp 

chỉ gây tác động cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công 

trường.  

Mức độ ô nhiễm từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, cũng như phương pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, gió nhiều thì bụi sẽ sinh 

ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm, gây ảnh hưởng đến đời 

sống của các khu dân cư lân cận và người dân qua lại trên tuyến đường bê tông phía Tây 

dự án và các đường bê tông nông thôn gần khu vực thực hiện dự án. 

- Tác hại của bụi đối với sức khỏe con người: 

+ Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây bệnh 

viêm cuốn phổi.  

+ Bụi tác động đến các tuyến nhờn làm khô da, phát sinh các bệnh ngoài da như: 

trứng cá, viêm da,… 

- Do đó, trong quá trình thi công cần có biện pháp giảm thiểu phát sinh bụi để hạn 

chế ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, môi trường tự nhiên, cảnh quan,... trong 

khu vực dự án.  

- Ứng với mỗi hoạt động sẽ phát sinh một lượng bụi khác nhau được thể hiện ở bảng 

sau: 

Bảng 3.14. Các hoạt động phát sinh bụi và mức độ phát sinh bụi trong giai đoạn 

thi công xây dựng dự án 

Stt Hạng mục 
Đánh giá mức độ phát 

sinh bụi 

Khoảng nồng độ 

bụi giới hạn 

1 Bốc dỡ nguyên vật Bụi sinh ra do quá trình 1 ÷ 100 g/m3 
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Stt Hạng mục 
Đánh giá mức độ phát 

sinh bụi 

Khoảng nồng độ 

bụi giới hạn 

liệu xây dựng bốc dỡ vật liệu xây dựng 

(xi măng, đất, đá, cát...). 

2 

Tập kết vật liệu xây 

dựng đến công 

trường 

Bụi phát sinh là bụi đất, cát, 

xi măng rơi vãi trên tuyến 

đường vận chuyển,… phát 

sinh gián đoạn và không 

thường xuyên. 

0,1 ÷ 1 g/m3 

(Nguồn: Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, World Health Org, 

part 1, 1993) 

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh, cho thấy lượng bụi phát sinh từ các hoạt động trên đều vượt quy 

chuẩn cho phép. Tuy nhiên kết quả trên không đánh giá về đặc điểm thời tiết, điều kiện 

thi công,… nên chỉ có tính chất tham khảo chứ không đánh giá đúng bản chất của việc 

ô nhiễm bụi tại công trình. 

Ngoài ra, khi xây dựng còn có bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thước nằm trong 

khoảng từ 1,5 đến 100µm và những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 3µm tác hại đối với 

đường hô hấp do chúng dễ dàng theo đường thở vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi trong 

bụi xi măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi-silic khi thời gian 

tiếp xúc dài. 

Tuy nhiên, đây là nguồn phát sinh tức thời, chỉ diễn ra cục bộ tại các vị trí đổ, bốc 

dỡ nguyên vật liệu do đó bụi chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mặt khác khu vực có 

mặt thoáng rộng nên bụi dễ phát tán và pha loãng vào không khí, những ảnh hưởng bụi 

đến khu dân cư và hoạt động qua lại trên các tuyến đường là không lớn. Các tác động 

này chỉ mang tính tạm thời và sẽ chấm dứt khi Dự án đi vào hoạt động. 

- Đối tượng, quy mô bị tác động 

+ Công nhân làm việc tại công trường; 

+ Môi trường không khí; 

+ Các hộ dân gần khu vực dự án. 

- Đánh giá tác động 

Nồng độ bụi, khí thải tính toán theo lý thuyết ở trên đều vượt quá giới hạn tiêu 

chuẩn cho phép. Tuyến đường vận chuyển đất đắp ra vào Dự án là tuyến đường phía 

Tây dự án nên trong quá trình vận chuyển nếu thùng xe không kín, không phủ bạt thì 

khả năng rơi vãi đất là có thể. Bụi cùng với các khí NO2, SO2, CO, THC và VOC từ các 

phương tiện giao thông sẽ làm ô nhiễm không khí xung quanh, ảnh hưởng đến chất 

lượng cuộc sống của người dân dọc tuyến đường vận chuyển, nhất là các hộ dân dọc 

tuyến đường ĐT.631 và ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông. Mặt khác các 

xe chở quá tải trọng quy định sẽ nhanh chóng làm hư hỏng các tuyến đường. Nếu các 

tài xế lái xe với tốc độ cao vượt quá tốc độ cho phép thì rất dễ gây tai nạn cho các phương 

tiện khác và người tham gia giao thông. Ngoài ra, khi vận chuyển trên tuyến đường phía 

Tây dự án và đường ĐT.631 thì bụi trong quá trình vận chuyển này còn cộng hưởng với 

bụi từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường từ đó sẽ làm gia tăng lượng bụi phát 
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sinh trong khu vực ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường và các 

hộ dân lân cận. 

Tuy nhiên, trong thực tế những phương tiện vận chuyển di chuyển ở những thời 

điểm khác nhau mà không tập trung cùng một lúc. Ngoài ra, khu vực có không gian 

thoáng đãng nên khí thải sẽ dễ dàng phát tán đi xa và không gây ra các tác động nghiêm 

trọng. Tác động này hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật sẽ 

được Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công thực hiện khi đi vào xây dựng. 

 Mùi hôi từ quá trình tập trung, thu gom rác thải 

Do rác thải sinh hoạt của công nhân lao động tại công trường có thành phần hữu 

cơ cao (> 60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành 

phần này dễ bị phân hủy sinh học dưới tác động của vi sinh vật và tạo ra nước rỉ rác gây 

mùi hôi thối (đặc biệt vào mùa mưa và khu vực tập kết rác không có mái che), thu hút 

ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh và sức khỏe công nhân. Tuy 

nhiên, các hoạt động này cũng không thực hiện liên lục nên các khí này dễ bị phân tán, 

pha loãng vào không khí, chủ yếu tác động đến công nhân trực tiếp thực hiện nên tác 

động ở mức độ trung bình. 

 Tác động của bụi, khí thải đối với sức khỏe con người 

- Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng có 

thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hưởng nồng độ bụi của các 

hoạt động khác nhau. Do đó, tác động của bụi, khí thải phát sinh tại khu vực Dự án có 

thể gây rác các tác động lớn đối với sức khỏe công nhân, cụ thể: 

- Bụi phát sinh từ các quá trình đào đắp san nền có tải lượng tương đối lớn, tuy nhiên 

bụi phát sinh trong quá trình này có kích thước lớn, nên không phát xa. Vì vậy, chúng 

chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham 

gia thi công, tác động nhẹ đến công nhân đi lại trong khu vực và xung quanh. 

- Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trường là nguyên nhân gây phát 

sinh các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trường không khí xung 

quanh. Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này là đối với sức khỏe con người 

là không đáng kể. Dự án nằm cách xa khu dân cư nên hoạt động này không tác động đến 

cộng đồng dân cư khu vực. 

- Ô nhiễm hơi sơn, hơi dung môi VOCs từ quá trình sơn và khói hàn từ quá trình 

hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ 

2 quá trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi 

trường không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức 

khỏe cộng đồng dân cư khu vực. 

c)  Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt của các công nhân làm việc trên công trường sẽ phát sinh 

chất thải rắn. Thành phần các CTR bao gồm các chất thải hữu cơ (thức ăn, rau quả 

thừa,…), các chất thải vô cơ (giấy vụn, carton, vỏ đồ hộp, bao bì, chai lọ,...).  

Theo QCXD VN 01:2021/BXD, định mức phát thải hằng ngày của một người là 

0,4 kg/người/ngày tính theo thời gian phát thải 8 giờ. Với tổng số công nhân viên làm 



64 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

việc trong giai đoạn này khoảng 40 người, thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung 

bình mỗi ngày là:   0,4 kg/người/ngày × 40 người = 16 kg/ngày. 

Thành phần CTR sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ bị phân hủy 

sinh học, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý kịp thời sẽ làm phát sinh mùi hôi 

thối khó chịu, đồng thời thu hút ruồi, muỗi, côn trùng lây truyền dịch bệnh cho công 

nhân, đặc biệt vào mùa hè khi các loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát mạnh. 

 Chất thải xây dựng thông thường 

➢ Đất bóc hữu cơ nền đường giao thông 

Tại khu vực dự án là đất nông nghiệp được bao phủ bởi lớp đất hữu cơ, do đó khi 

thi công nền đường giao thông sẽ bóc bỏ một phần đất hữu cơ làm phát sinh lượng chất 

thải rắn với khối lượng m3.  

Lượng đất bóc hữu cơ này nếu không được thu gom, xử lý mà đổ thành đống trên 

công trường khi gặp mưa sẽ chảy tràn làm gia tăng độ đục cho nguồn nước. Lượng đất 

hữu cơ tích tụ lâu ngày từ ruộng lúa, kênh mương nên chứa nhiều chất hữu cơ. Quá trình 

phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong đất hữu cơ tạo ra các sản phẩm sau: 

 
Sản phẩm khí CH4, CO2, NH3, H2S từ quá trình phân hủy kỵ khí là chất khí có 

mùi hôi  khó chịu. 

➢ Các chất thải rắn từ hoạt động xây dựng 

Stt Loại CTR Đơn vị 
Khối lượng CTR phát sinh (kg/giai 

đoạn thi công) 

1 Bao bì xi măng, xi măng kg 7.500 

2 Sắt thép  kg 1.423 

3 Gỗ, ván khuôn kg 3.520 

Từ bảng trên  suy ra lượng chất thải phát sinh trong 1 ngày là 12.443 kg/ giai đoạn 

thi công => 34,1 kg/ ngày. 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn thi công dự án chủ yếu 

là cát, đá rơi vãi trong quá trình xúc bốc; các loại bao bì vật liệu xây dựng, cốp pha hư 

hỏng, sắt thép vụn, bao bì xi măng… trong quá trình thi công công trình xây dựng. 

Lượng rác này chủ yếu phát sinh từ những vị trí thi công, bao gồm các mảnh vụn rơi vãi, 

phần dư thừa, phần gãy vỡ. 

- Đối tượng, phạm vi tác động: 

+ Đối tượng bị tác động: môi trường khu vực thi công; dân cư và cảnh quan môi 

trường. 

+ Phạm vi tác động: Khu vực thi công xây dựng dự án. 

- Đánh giá tác động:  

Nếu chất thải xây dựng không được thu gom mà vứt bừa bãi trên công trường, khi 

có nước mưa chảy tràn qua sẽ cuốn trôi đất, đá, vật liệu xây dựng sẽ làm cản trở dòng 

chảy của các thuỷ vực, làm ô nhiễm nguồn nước mưa chảy tràn do các chất thải có trên 
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công trường như: hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, làm mất vẽ mỹ quan môi trường, lấn 

chiếm các diện tích đất không thuộc phạm vi Dự án gây ảnh hưởng đến mục đích sử 

dụng đất của các diện tích đất bị lấn chiếm… 

➢ Chất thải nguy hại, Chất thải phải kiểm soát 

Chất thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu mỡ với số 

lượng và khối lượng phát sinh không nhiều, ước tính khoảng 30 kg trong suốt quá trình 

xây dựng dự án. 

Bảng 3.15. Khối lượng CTNH, Chất thải phải kiểm soát phát sinh trong giai đoạn 

thi công xây dựng 

Stt Tên chất thải Trạng thái 
Số lượng 

(Kg) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 

Các loại vật dụng nhiễm dầu 

thải (giẻ lau, bao tay, bao bì 

…) 

Rắn 9 18 02 01 KS 

2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 3 16 01 06 NH 

3 Que hàn thải Rắn 18 07 04 01 KS 

Tổng 30   

- Đánh giá tác động 

Chất thải nguy hại, CTPKS sẽ là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng đến môi trường đất, 

môi trường nước. Khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo CTNH, CTPKS ra mương 

thoát nước mưa làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận. Chính vì vậy, loại chất 

thải này nếu không có biện pháp quản lý và xử lý sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi 

trường đất và nước tại khu vực.  

Tuy nhiên, do khối lượng thải ít, tần suất thải không cao nên chỉ gây tác động cục 

bộ tại vị trí tập kết, bảo trì máy móc và khu tập kết, lưu giữ CTNH tạm thời trước khi 

đưa đi xử lý. 

3.1.1.2. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

a)  Tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu từ: Hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động của các máy móc thi công 

trên công trường như: máy đào, máy ủi, máy xúc... 

Cường độ tiếng ồn do hoạt động của một số máy móc, thiết bị thi công hoạt động 

cùng lúc tại khu vực Dự án gây ra (đo tại vị trí cách nguồn ồn 8m) được thể hiện tại 

bảng sau. 

Bảng 3.16. Cường độ ồn của một số máy móc thi công cơ giới 
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Stt Thiết bị Mức ồn (dBA) 
QCVN 24:2016/BYT 

1(dBA) 

1 Máy ủi 93 

85 

2 Máy đào 72 _ 93 

3 Xe lu 72 _ 74 

4 Máy đầm 74 _ 77 

5 Máy trộn bê tông 74 _ 88 

6 Xe tải 83 _ 94 

7 Cần cẩu 77 _ 83 

8 Máy cắt  83 _ 94 

9 Máy bơm 67 _ 75 

Mức ồn tổng số tại công trường trong trường hợp máy móc tập trung cùng lúc vào 

thời điểm nhiều nhất là: L = 94 dBA. Khi lan truyền trong không gian, cường độ tiếng 

ồn sẽ giảm dần theo độ tăng của khoảng cách. Để dự báo mức tiếng ồn của thiết bị thi 

công tại khu vực ra môi trường xung quanh, chúng tôi tính toán sự lan truyền tiếng ồn 

như sau: 

Mức âm đặc trưng của nguồn ồn ở độ cao 1,2-1,5m so với mặt đường tại điểm 

cách nguồn ồn một khoảng ri là 7,5m, thì mức ồn ở khoảng r2 > ri sẽ giảm hơn mức ồn 

ở khoảng cách ri một trị số là AL (dBA) theo công thức sau: 

- Với nguồn ồn là điểm: AL = 20 lg (r2/ri)1+a (dBA) 

- Với nguồn ồn là đường: AL = 10 lg (r2/ri)1+a (dBA) 

Trong đó: a là hệ số ảnh hưởng của địa hình mặt đất đến hấp thụ và phản xạ tiếng 

ồn. Với:  

- a = - 0,1 với mặt đường nhựa và bê tông.          

- a = 0 với mặt đất trống trải, không có cây cối.     

- a = 0,1 với mặt đất trồng cỏ. 

Giả sử tại thời điểm tiếng ồn phát sinh lớn nhất khi tất các phương tiện thiết bị 

hoạt động tại chỗ hoặc trong phạm vi hẹp, lúc đó ta coi nguồn phát sinh tiếng ồn trong 

quá trình thi công là nguồn điểm. Từ các số liệu giả thiết như trên, kết quả tính toán dự 

báo mức tiếng ồn suy giảm theo khoảng cách từ khu vực Dự án đến khu vực xung quanh 

được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.17. Dự báo tiếng ồn suy giảm theo khoảng cách 

 
1 QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quóc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc, áp dụng khi thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày 

không quá 8h. 
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Khoảng cách đến nguồn ồn 

(m) 
Độ ồn (dB) 

QCVN 

26:2010/BTNMT2 

6 – 21h 21 – 6h 

8 92 _ 95 

70 55 

20 84 _ 87 

50 76 _ 79 

70 73 _ 76 

100 70 _ 73 

150 67 _ 70 

200 64 _ 67 

250 62 _ 65 

Nhận xét: 

So sánh kết quả tính toán lan truyền tiếng ồn với QCVN 26:2010/BTNMT cho 

thấy, trường hợp các máy móc, thiết bị thi công hoạt động cùng lúc trên công trường thì 

mức độ tiếng ồn gây tác động đến các đối tượng nằm trong phạm vi bán kính dưới 200m 

nên chỉ tác động đến những người lao động trong quá trình thi công công trình. 

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người lao 

động cũng như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn làm giảm 

năng suất lao động, sức khoẻ của cán bộ, công nhân trong khu vực. Tiếp xúc với tiếng 

ồn có cường độ lớn trong thời gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc 

nghề nghiệp. Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ 

lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới 

hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con 

người ở các dải tần khác nhau được trình bày tại. 

Bảng 3.18. Tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

  0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130-135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Gây chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

 
2 QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công 

nhân làm việc trong khu vực Dự án là chủ yếu. Đồng thời, trong quá trình xây dựng Chủ 

đầu tư và đơn vị thi công sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này đến môi trường xung 

quanh nhất là khu vực dân cư xung quanh dự án. 

 Đối tượng và quy mô tác động 

- Công nhân làm việc tại công trường. 

- Các hộ dân gần và trong khu vực dự án. 

 Đánh giá tác động 

Tiếng ồn phát sinh có cường độ hầu hết đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Nếu các 

máy móc này hoạt động liên tục 8 giờ/ngày sẽ gây tác động rất lớn đến công nhân làm 

việc tại công trường, cụ thể sẽ gây căng thẳng, mệt mỏi, mất khả năng tập trung và có 

thể dẫn đến tai nạn lao động. Vì vậy, trong quá trình thi công nếu nhà thầu không có 

biện pháp thi công hợp lý và giải pháp bảo hộ lao động cho công nhân tại công trường 

thì quá trình này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người lao động tại công 

trường. 

b) Độ rung 

Mức độ rung của các phương tiện máy móc trong quá trình thi công có thể biến 

thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố như chất đất nền, mức độ rung phát sinh… Độ rung 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công và công trình xung quanh của người dân. 

Vì vậy, Chủ đầu tư cần phải có biện pháp giảm thiểu tác động này nhằm đảm bảo sức 

khỏe cho công nhân cũng như an toàn cho các công trình xung quanh. 

Bảng 3.19. Mức rung phát sinh từ các máy móc, thiết bị 

Stt Máy móc 

Mức rung (dB) QCVN 27:2010/ 

BTNMT3 

(6h-21h) 
Cách nguồn 

10m 

Cách nguồn 

30m 

Cách nguồn 

60m 

1 Máy đào 80 70 60 

75 

2 Máy trộn bê tông 76 66 56 

3 Máy đầm nén 90 80 70 

4 Xe tải 74 64 54 

5 Cần cẩu 77 67 57 

6 Xe ủi 79 69 59 

7 Xe lu 90 80 70 

Nhận xét: 

So sánh với QCVN 27:2010/BTNMT cho thấy ở khoảng cách > 30m thì mức rung 

của máy móc, thiết bị thi công đảm bảo trong giới hạn cho phép, ở khoảng cách < 10m 

(và ≤ 30m khi máy đầm nén, xe lu hoạt động) vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân thi công dự án và các nhà máy gần dự án. 

Vì vậy trong quá trình thi công Chủ đầu tư cần phải có biện pháp giảm thiểu tác động 

 
3 QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Áp dụng đối với khu vực hoạt 

động xây dựng tại khu vực thông thường. 
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để đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và đảm bảo không để ảnh hưởng đến các 

công trình xây dựng của người dân xung quanh. 

 Đối tượng, quy mô tác động 

- Công nhân làm việc tại công trường. 

- Các hộ dân gần khu vực dự án. 

 Đánh giá tác động 

Các rung động phát sinh do hoạt động của hệ thống thiết bị thi công trên công 

trường chỉ tác động trong khu vực thi công, ảnh hưởng tới công nhân trên công trường 

ở khoảng cách dưới 30 m từ nguồn phát sinh. Tuy nhiên, số lượng và thời gian hoạt 

động của các thiết bị có khả năng tạo độ rung lớn tại công trường là không nhiều. Vì 

vậy, tác động do rung động tới người dân tại khu vực xung quanh ở mức thấp. 

3.1.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

a) Đánh giá tác động của công tác phát quang đến hệ sinh thái tự nhiên 

Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng lúa, trồng trọt và đường bờ hiện trạng. Hệ sinh 

thái nghèo nàn, không có các loài động thực vật quý hiếm, các loại cây chủ yếu là cây 

bụi và một số cây trồng của người dân. Việc thi công xây dựng dự án sẽ làm thay đổi 

cảnh quan sinh thái, còn các tác động đến tài nguyên sinh vật của khu vực không đáng 

kể.  

b) Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Để xây dựng dự án sẽ phải chiếm dụng vĩnh viễn ha đất, trong đó có khoảng 4,39 

ha đất trồng lúa 1-2 vụ. Việc chiếm dụng đất xây dựng dự án sẽ gây ra các tác động như 

sau: 

- Giảm sản lượng lượng thực (lúa): Dự án chiếm dụng vĩnh viễn ha đất trồng lúa, 

việc này sẽ làm giảm diện tích đất trồng lúa và sản lượng lương thực của địa phương. 

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, năng suất lúa bình quân 

ước tính 59,3tạ/ha. Như vậy, khi thu hồi 4,39 ha đất trồng lúa thì sẽ làm giảm sản lượng 

lúa khoảng 238,37 tạ lúa/năm.  

- Mất đất canh tác: Khi thu đất thực hiện dự án sẽ có khoảng 42 hộ dân bị thu hồi 

đất trồng lúa. Việc thu hồi đất trồng lúa của người dân sẽ làm mất đất canh tác, gây khó 

khăn về công ăn việc làm, thu nhập giảm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đây là 

tác động khó tránh khỏi của dự án xây dựng khi phải thu hồi, chuyển đổi đất nông nghiệp 

sang đất ở. Tuy nhiên, tác động này hoàn toàn có thể được giảm nhẹ thông qua các chính 

sách hỗ trợ việc làm và bồi thường hợp lý. 

- Mất nguồn thu nhập: Việc mất một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nông nghiệp 

đồng nghĩa với việc giảm hoặc mất nguồn sống, không chỉ qua thời gian trước mắt mà 

còn kéo dài qua nhiều thế hệ, do đất là tư liệu sản xuất không thể tái tạo. Mất nguồn thu 

nhập buộc phải chuyển sang làm nghề khác, nếu không được hỗ trợ kịp thời thì họ sẽ có 

một thời gian bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, các hộ 

dân nơi đây không phụ thuộc chính vào sản xuất nông nghiệp, mà còn có kinh doanh, 

buôn bán nhỏ và làm công nhân trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.  

- Ngoài ra, việc đền bù tiền cho người dân cũng tiềm ẩn những tác động tiêu cực do 

một bộ phận dân cư khi nhận được tiền đền bù nếu không sử dụng đúng mục đích sẽ có 
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thể xuất hiện các ảnh hưởng xấu do ý thức, hành động không lành mạnh như ăn chơi, 

không lao động,…làm gia tăng tệ nạn xã hội trong khu vực. 

- Chuyển đổi nghề: Việc chiếm dụng đất nông nghiệp sẽ có những ảnh hưởng nhất 

định đến công việc hằng ngày của người dân. Theo kết quả khảo sát tại địa phương đa 

số người dân đang canh tác trồng lúa đều có độ tuổi cao (>45 tuổi), sắp đến tuổi nghỉ 

hưu, và hầu hết các lao động trẻ tại địa phương đều đi làm ở các cơ quan, cơ sở sản xuất, 

các công trình ở địa phương, trong tỉnh và các tỉnh thành khác, không tham gia việc canh 

lúa của gia đình. Do đó, tác động này có thể giảm thiểu được. Bên cạnh đó, người dân 

ở khu vực dự án, ngoài công việc canh tác nông nghiệp thì còn làm thêm các công việc 

khác như chăn nuôi, kinh doanh, làm nghề biển, làm công nhân tại các công trường, cơ 

sở sản xuất nên tác động này được xem không đáng kể so với lợi ích của dự án mang 

lại. 

 Tác động tích cực  

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đem lại nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, 

làm tăng thu nhập bình quân, tăng mức sống của người dân do việc quy hoạch làm cho 

cơ sở hạ tầng được cải thiện, các ngành thương mại dịch vụ có điều kiện phát triển, tạo 

công ăn việc làm cho người dân. 

- Kết nối hạ tầng kỹ thuật các công trình hiện trạng tạo nên mạng lưới giao thông 

đồng bộ, thông suốt thông suốt cho khu vực trung tâm huyện. Đặc biệt là đấu nối xây 

dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước, chống ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo 

nên khu đô thị hiện đại.  

- Trước khi triển khai xây dựng Dự án chủ dự án sẽ có phương án để đền bù thỏa 

đáng, hỗ trợ về nghề nghiệp đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Do đó, tác động do chuyển 

mục đích sử dụng từ đất lúa sang xây dựng Dự án được đánh giá ở mức trung bình. 

  Về mặt môi trường 

- Tác động đến hệ sinh thái trên cạn: Toàn bộ diện tích đất khu vực dự án chủ yếu 

là đất trồng lúa nên các loài động thực vật tại khu vực không phong phú và cũng không 

có các loài quý hiếm, không có loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo 

vệ. Do đó, công tác chuẩn bị mặt bằng của Dự án đến hệ sinh thái động, thực vật là 

không đáng kể. 

- Tác động đến điều kiện vi khí hậu khu vực: Quy hoạch thi công của dự án sẽ làm 

lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực sẽ gây tiếng ồn và lượng bụi khá 

lớn. Việc chặt phát quang cây xanh giảm xuống ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu 

vực, khả năng điều hòa không khí giảm xuống. Tuy nhiên, diện tích đất sử dụng cho quy 

hoạch không lớn, diện tích cây xanh phát quang nhỏ đồng thời  sẽ trồng cây xanh tại 

khuôn viên khu vực thực hiện Dự án, nên tác động này có thể được giảm thiểu 

c)  Các tác động khác 

 Tác động đến tình hình giao thông trong khu vực 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng 

đến chất lượng đường giao thông tại đây, gây ra tiếng ồn, bụi và thậm chí có thể gây hư 

hỏng mặt đường. Tuyến đường vận chuyển chính đến khu vực dự án là tuyến đường 

ĐT.631  

Trong giai đoạn này, hoạt động của các xe tải ra vào dự án sẽ gây cản trở giao 

thông khu vực nếu không có kế hoạch bố trí thi công hợp lý; làm tăng thêm lưu lượng 
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xe lưu thông trên các tuyến đường (chủ yếu tuyến đường ĐT.631); tăng thêm nguy cơ 

gây ra tai nạn giao thông do xe cộ ra vào thường xuyên. 

 Tác động do tập trung công nhân tại khu vực dự án 

Việc tập trung công nhân tại địa điểm thi công có thể gây nên những tác động tiêu 

cực về mặt an ninh xã hội trong khu vực. Bên cạnh đó, sự khác biệt về trình độ học thức, 

về tính cách và lối sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

Nhìn chung, các tác động lên môi trường và sức khỏe công nhân lao động, dân cư 

trong giai đoạn xây dựng là không đáng kể, chỉ mang tính cục bộ, tạm thời, các tác động 

này sẽ kết thúc cùng với công tác xây dựng dự án 

 Tác động từ bãi tập kết nguyên vật liệu, đất tạm thời  

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, nhà thầu sẽ bố trí bãi tập kết nguyên vật 

liệu, tập kết đất bóc phong hóa. Việc tập kết các nguyên vật liệu sẽ tiềm ẩn các nguy cơ 

như: 

- Phát tán bụi ra môi trường xung quanh; 

- Rửa trôi, sạt lở vật liệu khi trời mưa; 

- Tăng độ đục, ô nhiễm nguồn nước mặt; 

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a) Tai nạn lao động 

Cũng như bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động là vấn 

đề được đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên 

công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động: 

- Công trường thi công thường xuyên có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có 

thể dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra. 

- Tai nạn lao động như giật điện từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công 

tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió 

bão gây đứt dây điện,… 

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao 

động do đất mềm, trơn cũng như các sự cố về điện sẽ dễ xảy ra hơn. Ngoài ra, trong quá 

trình san nền dễ gây sạt lở do kết cấu không ổn định gây đổ ngã các máy móc thiết bị 

thi công. 

b) Tai nạn giao thông 

Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, 

mật độ giao thông trong tuyến đường sẽ gia tăng dẫn đến cản trở nhu cầu đi lại của dân 

cư trong khu vực, gia tăng áp lực lên kết cấu đường, trong thời gian dài gây nên các biến 

dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ... làm giảm tốc độ lưu thông trên 

đường và gây bụi làm giảm khả năng qua sát đường của các lái xe khi tham gia giao 

thông. 

c) Sự cố cháy, nổ 

Tai nạn do cháy nổ ở các công trường xây dựng là một trong những hiểm họa 

nghiêm trọng mà cả chủ dự án, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và cả người lao 

động rất quan tâm, có hai nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ là: 
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- Sự cố cháy nổ do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu 

dùng điện đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và 

dẫn đến cháy nổ là rất cao. 

- Sự cố cháy nổ do bất cẩn của công nhân lao động: vì trong khu vực dự án có lán 

trại của công nhân nghỉ ca, ở lại, việc sinh hoạt của công nhân cũng sẽ là một trong 

những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy. 

Sự cố cháy nổ phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường tại Dự 

án, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân khu vực lân cận. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Sử dụng 01 nhà vệ sinh di động cho công nhân. bằng vật liệu composite, đặt tại 

góc công trình (nhằm hạn chế chiếm diện tích công trình và không gây cản trở đến các 

hoạt động thi công xây dựng khác). Định kỳ, nhà thầu xây dựng sẽ thuê đơn vị có chức 

năng đến hút hầm và chở đến nơi xử lý đúng quy định. Tần suất dự kiến khoảng 3-6 

tháng/lần. 

 

Hình 3.1. Hình minh họa nhà vệ sinh di động dự kiến sử dụng 

Ngoài ra, sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương để hạn chế công nhân ở lại 

công trường, giảm thiểu lượng nước thải phát sinh. 

b) Nước thải xây dựng  

Bố trí 01 hố lắng có thể tích 1m3 để lắng cặn trong nước thải từ hoạt động rửa 

bánh xe, dụng cụ. Nước thải sau khi lắng, lọc được tái sử dụng vào mục đích rửa bánh 

xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi công, đất đá thải trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi 
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trên công trường thi công. Hố lắng này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi 

đưa dự án vào vận hành chính thức. 

3.1.2.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 01 thùng chứa CTR bằng nhựa, thể tích 120 lít có nắp đậy để thu gom, lưu 

giữ tại thời lượng CTR sinh hoạt phát sinh hằng ngày của công nhân. Hợp đồng với đơn 

vị chức năng tại địa phương đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Ngoài ra, để hạn chế lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên công trường, sẽ 

ưu tiên tuyển dụng các lao động địa phương để hạn chế công nhân lưu trú, sinh hoạt tại 

dự án.  

b) Chất thải rắn thông thường 

- Các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Bao xi măng, đầu mẩu thép, tôn, 

gỗ,... được thu gom và bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

- Các chất thải: Gạch, đá, cát, sỏi, xi măng chết trong xây dựng được sử dụng san 

nền ngay trong quá trình xây dựng. 

- Quản lý chặt chẽ trong quá trình thi công, sử dụng hiệu quả các nguyên vật liệu, 

tránh thất thoát, lãng phí cũng là một giải pháp để giảm thiểu lượng CTR xây dựng, 

giảm thiểu tác động từ bãi thải xây dựng. 

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu sẽ dọn dẹp mặt bằng 

đến đó và vận chuyển đi chôn lấp luôn. Điều này sẽ giảm được lượng CTR tập kết về 

bãi thải cùng một thời điểm. 

- Các chất thải không thể tận dụng sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

để thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đi xử lý tuân theo quy định. 

- Đất bóc phong hóa: Sẽ được vận chuyển đổ san tại vị trí quy hoạch trồng cây xanh 

của dự án. Theo quy hoạch 1/500 của dự án đã được phê duyệt, vị trí quy hoạch trồng 

cây xanh của dự án có diện tích m2., Khối lượng đất dự kiến san nền khu vực này khoảng 

m3.  Như vậy, với khối lượng đất bóc phong hóa phát sinh trong quá trì thi công xây 

dựng đường giao thông của dự án là m3 đất, thì việc đổ san đất bóc phong hóa vào vị trí 

quy hoạch trồng cây xanh của dự án là đảm bảo, phù hợp với quy định tại Điều 14 Nghị 

định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ. Vị trí quy hoạch cây xanh của 

dự án sẽ tiếp nhận đất bóc phong hóa được thể hiện trong hình sau: 

➢ Giải pháp đổ thải 

Trong quá trình tập kết, đổ thải đất bóc phóng tại vị trí quy hoạch công viên cây 

xanh, chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện một số biện pháp sau: 

- Thực hiện đổ san theo chiều cao cho phép và không đổ ra ngoài phạm vi diện tích 

cây xanh của dự án. 

- San gạt, tạo mặt bằng bằng phẳng; 

- Tưới nước làm ẩm bề mặt vào mùa thời tiết hanh khô để hạn chế phát tán bụi. 

c) Chất thải nguy hại 

- Thu gom, phân loại chất thải nguy hại, không để chung chất thải nguy hại với các 

loại chất thải thông thường khác; 
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- Bố trí tại công trường thi công khoảng 03 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên 

dụng dung tích khoảng 60 lít/thùng, có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, phát tán CTNH 

ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại. 

- Vị trí dự kiến đặt thùng chứa CTNH gần cổng chính ra vào công trường của dự án 

để thuận tiện cho việc vận chuyển đi xử lý. 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển CTNH đi xử 

lý theo quy định với tần suất 06 - 12 tháng/lần (hoặc tần suất thu gom theo khối lượng 

CTNH thực tế phát sinh). 

3.1.2.3. Đối với  bụi và khí thải 

a) Đối với các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu 

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường thi công xây dựng cần có kế hoạch thi 

công, bố trí nhân lực và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư 

tập trung vào cùng một địa điểm. 

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức ô nhiễm khói bụi tại công trường cần 

thường xuyên phun nước 2 lần/ngày, thời điểm 9 – 10 giờ sáng và 14 – 15 giờ chiều (có 

thể phun bổ sung nếu cần, hạn chế một phần đất có thể cuốn theo gió phát tán vào không 

khí), đặc biệt cần phun nước khi thi công gần khu dân cư hiện trạng, và đường ĐT.631 

đoạn đi qua dự án. 

- Tất cả phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới hoạt động phục vụ cho công tác triển 

khai thực hiện dự án.  

- Các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ bạt, che chắn 

kĩ lưỡng nhằm hạn chế việc rơi vãi đất cát xuống đường, nếu có phải bố trí công nhân 

quét dọn ngay. 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp cách ly 

để không ảnh hưởng đến toàn khu vực xung quanh đặc biệt là các khu dân cư tiếp giáp 

với dự án. 

- Chất thải rắn của công nhân sẽ được thu gom hằng ngày, tránh phát sinh mùi hôi 

ảnh hưởng đến xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ BHLĐ cho công nhân như mũ bảo hộ, quần áo, giày, bao 

tay, khẩu trang,… Đồng thời giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc tuân thủ an toàn lao động 

cho công nhân. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu Dự án để giảm quãng đường vận 

chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh 

cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. Nguyên vật liệu vận chuyển về Dự án phải đáp 

ứng đủ khả năng sử dụng, không tập kết quá nhiều gây cản trở hoạt động thi công, phát 

sinh bụi, ngoài ra dự án mua vật liệu san lấp tại các mỏ đất đá đã được cấp phép trên địa 

bàn. 

- Tùy theo thời điểm thi công sẽ bố trí khu vực lưu chứa phù hợp chứ không có cố 

định, tuy nhiên sẽ đảm bảo không gây phát sinh ô nhiễm và hạn chế chiều cao lưu chứa 

dưới 2m. Các loại nguyên liệu như cát, xi măng phải được che chắn đảm bảo nhằm tránh 

sự phát tán bụi, cát ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận 

b) Đối với hoạt động thi công 
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- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường thi công xây dựng, chủ dự án sẽ yêu các 

cầu thầu có kế hoạch thi công, bố trí nhân lực và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. 

Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một địa điểm. 

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức ô nhiễm khói bụi tại công trường thì sẽ 

tưới nước làm ẩm bề mặt định kỳ 2 lần/ngày, thời điểm 9 – 10 giờ sáng và 14 – 15 giờ 

chiều (có thể phun bổ sung nếu cần, hạn chế một phần đất có thể cuốn theo gió phát tán 

vào không khí). 

- Tất cả phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới hoạt động phục vụ cho công tác triển 

khai thực hiện dự án.  

- Chất thải rắn của công nhân sẽ được thu gom hằng ngày, tránh phát sinh mùi hôi 

ảnh hưởng đến xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như mũ bảo hộ, quần áo, giày, bao 

tay, khẩu trang,… Đồng thời giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc tuân thủ an toàn lao động 

cho công nhân. 

- Tùy theo thời điểm thi công sẽ bố trí khu vực lưu chứa phù hợp, đảm bảo không 

gây phát sinh ô nhiễm và chiều cao lưu chứa vật liệu dưới 2m. Các loại nguyên liệu như 

cát, xi măng phải được che chắn đảm bảo nhằm tránh sự phát tán bụi, cát ảnh hưởng đến 

các khu vực lân cận. 

- Chất thải rắn của công nhân được thu gom, lưu giữ tạm thời bằng thùng kín và 

chuyển giao cho đơn vị chức năng theo đúng tần suất thu gom. 

c) Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi 

- Tập kết, thu gom và vận chuyển các loại rác thải sinh hoạt phát sinh vào các thùng 

rác có nắp đậy và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng nơi quy 

định, không để tồn đọng lâu ngày tại mặt bằng Dự án. 

- Quy định vị trí đặt thùng rác cũng như nơi thu gom rác cụ thể. Nghiêm cấm các 

trường hợp phóng uế và vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại khu vực 

dự án  

- Khuyến khích mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

d) Giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển bên ngoài công 

trường 

- Vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng trọng tải quy định. 

- Dùng bạt che phủ kín khi vận chuyển nguyên vật liệu, vật tư xây dựng nhằm giảm 

thiểu bụi phát sinh do rơi vãi vật liệu trên đường. 

- Khi vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu xây dựng, dự án bố trí cầu rửa xe (bằng 

bê tông) ngay tại cổng ra vào cho xe đi qua, tại vị trí rửa xe bố trí công nhân xịt nước 

rửa bánh xe. Lượng nước rửa bánh xe sẽ được thu gom lắng cặn và bùn đất và tuần hoàn 

sử dụng tiếp trong công tác rửa bánh xe. Toàn bộ lượng bùn cặn Chủ đầu tư sẽ hợp đồng 

với đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

- Cho xe bồn tưới nước các đoạn đường vận chuyển gần khu Dự án, nhất là đoạn 

đường bê tông phía Tây dự án hiện trạng với tần suất khoảng 1-2 lần/ngày vào những 

ngày hanh khô, nắng nóng phát sinh nhiều bụi. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm như 

giờ đi làm từ 7h-8h và từ 16h-18h. 
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- Xe vận chuyển chở đất không cao quá thành xe, sử dụng nhiện liệu đảm bảo chất 

lượng, hàm lượng lưu huỳnh ≤ 0,05%. 

- Bố trí nhân viên quét dọn, thu gom đất rơi vãi đoạn giao với đường bê tông phía 

Tây dự án và  gần khu vực Dự án,….  Đồng thời tiến hành tưới nước làm ẩm nền đường 

ngày 1-2 lần vào buổi sáng và trưa. 

e) Giảm thiểu tác động san lấp tuyến đường đất ảnh hưởng đến giao thông khu vực 

dự án 

- Doanh nghiệp khai thác mỏ đất Núi Một: 

+ Dùng bạt che phủ kín khi vận chuyển đất từ mỏ đất đi đến dự án khác nhằm giảm 

thiểu bụi phát sinh do rơi vãi vật liệu trên đường đoạn đi qua khu vực thi công. 

+ Vận tốc của xe vận chuyển đất là 5km/h. Để không xảy ra tai nạn giao thông 

trong quá trình dự án đang thi công 

- Chủ dự án: 

+ Thường xuyên tưới ẩm tuyến đường đất đoạn khu vực dự án thi công để giảm 

thiểu bụi phát sinh từ quá trình xây dựng công trình cộng hưởng với lượng bụi phát sinh 

từ xe chở đất từ mỏ đất đi qua công trình. 

+ Dọn sạch tuyến đường không để các vật cảng (Ván gỗ, sắt thép, các đường ống,...) 

ngang tuyến đường để không gây cản trở giao thông. 

3.1.2.4. Đối với tiếng ồn, rung 

- Các phương tiện vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng cũng sẽ được kiểm soát, 

điều tiết có kế hoạch hợp lý, không vận chuyển vào các giờ cao điểm, không chở quá tải 

và hạn chế bóp còi. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ trưa.  

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù 

hợp để đảm bảo đạt giới hạn cho phép của các quy chuẩn môi trường. 

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị vận chuyển. 

3.1.2.5. Đối với các tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch 

sử - văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác. 

 Phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất sản xuất nông nghiệp 

Đối với các hộ dân bị mất thu hồi đất sản xuất Chủ dự án sẽ phối hợp với chính 

quyền địa phương để tiến hành rà soát nắm chính xác số lượng và thu thập các ý kiến 

của các hộ bị ảnh hưởng, từ đó có chính sách đền bù, hỗ trợ hợp lý như đền bù bằng tiền 

mặt có giá thay thế tương đương để người dân có vốn làm ăn. Chủ dự án sẽ tuân thủ 

đúng các quy định của UBND huyện về việc bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi việc làm, 

cấp đất,… cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện và 

thiệt thòi cho các hộ dân. 

 Giảm thiểu tác động qua lại với các dự án khác và giao thông trong khu vực 

- Làm việc và phối hợp với Chủ đầu tư, các nhà thầu của các dự án lân cận để có kế 

hoạch thi công, vận chuyển vật liệu, đất san nền phù hợp. 
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- Quản lý chặt chẽ công nhân để hạn chế tình trạng mâu thuẫn giữa các công nhân 

của các dự án với nhau. 

- Các tài xế đều có giấy phép lái xe đúng theo quy định, tuyệt đối tuân thủ biển báo 

hiệu giao thông, đi đúng phần đường và làn đường. 

- Đặt các biển báo khu vực thi công để giúp việc giao thông, đi lại được thuận lợi, 

có biển chỉ dẫn tới các bộ phận khác nhau của công trình và có biển cảnh báo an toàn. 

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào ban đêm sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bảo 

lưu thông an toàn. 

- Trong quá trình vận chuyển không dùng còi xe có tần số âm thanh cao.  

- Khi vận chuyển đất cát, đất đổ thải, xe vận tải được phủ kín bằng bạt, đảm bảo bụi 

không phát sinh cũng như không rơi vãi cát trên đường vận chuyển. 

 Giảm thiểu tác động tới khu dân cư 

- Các xe vận chuyển đất đào đắp phải chở đúng tải trọng, che phủ thùng xe. Khi đi 

ngang qua khu dân cư, các lái xe phải chú ý quan sát, đi chậm nhằm hạn chế nguy cơ 

xảy ra các tai nạn đáng tiếc. 

- Lắp đặt các biển báo thi công để người dân nhận biết. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý nước thải, chất thải rắn phát sinh. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ trưa 

của người dân. 

- Thường xuyên phun nước tại khu vực tiếp giáp các khu dân cư hiện trạng tiếp giáp 

dự án để hạn chế bụi. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận tại khu vực, 

đảm bảo quản lý tốt công nhân xây dựng, hạn chế tối đa xảy ra mâu thuẫn với người dân 

địa phương. 

 Giảm thiểu tác động do tập trung công nhân 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. 

- Nhắc nhở, giáo dục công nhân có mối quan hệ tốt, có thái độ hòa nhã với người 

dân ở địa phương để không xảy ra xung đột. 

- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của công nhân, tránh gây mất trật tự an ninh trong khu 

vực. 

- Xây dựng nội quy, tuyên truyền PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Duy trì lối sống lành 

mạnh, cấm các tệ nạn xã hội trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa 

công nhân với cộng đồng dân cư địa phương. 

 Giảm thiểu tác động do xây dựng lán trại công nhân, bãi tập kết vật liệu và 

bãi thải tạm 

- Đối với khu vực lán trại nghỉ trưa cho công nhân: 

+ Sử dụng tối đa công nhân lao động địa phương trong những công việc phù hợp 

theo từng hoạt động của dự án. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương nơi ăn ở của công nhân lao động cùng thực 

hiện khai các biện pháp quản lý: báo tạm trú tạm vắng cho công nhân, nghiêm cấm mọi 

hành vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân, mại dâm… 
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- Đối với khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu: 

+ Đảm bảo bãi tập kết nguyên vật liệu được xây dựng chắc chắn và được che chắn 

kĩ càng; 

+ Các nguyên vật liệu trong kho phải được tập kết gọn gàng; 

+ Các nguyên vật liệu sẽ được tập kết tại công trình với khối lượng vừa đủ, sử dụng 

tới đâu tập kết tới đó, không tập kết quá nhiều nguyên vật liệu tại một thời điểm gây cản 

trở công trình thi công; 

+ Đối với cát, đá dăm: được tập kết, đổ thành đống; 

+ Xi măng, vôi bột: xếp bao gọn gàng trong khu vực nhà kho; 

+ Các ống nước, dây diện: Bố trí các giá đỡ bằng gỗ để đặt ống, dây điện lên trên, 

tránh để liền những nơi có địa thế nghiêng, dễ làm ống bị lăn. Phải có biện pháp neo 

buộc ống, không chất ống cao hơn mức quy định, khi đặt ống phải đảm bảo nhẹ nhàng, 

không được va chạm mạnh xuống đất hoặc va đạp giữa các ống với nhau. 

+ Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công cử cán bộ thường xuyên giám sát công tác 

an toàn tại khu vực nhà kho tránh các tai nạn, sự cố và đảm bảo sức khỏe công nhân 

viên. 

 Tai nạn lao động 

- Xây dựng các nội quy về an toàn lao động khi lập tiến độ thi công. Thời gian thi 

công hợp lý để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công không gây cản trở lẫn nhau. Tuân 

thủ các quy định về an toàn lao động khi lập phương án tổ chức thi công, vận hành máy 

móc thiết bị. Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn 

và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Bố trí kho chứa nguyên vật liệu, 

nhiên liệu riêng biệt, cách ly với nguồn điện. 

 Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

- Ban hành và phổ biến công khai nội quy phòng cháy, chữa cháy trên công trường 

xây dựng để mọi người biết và chấp hành; 

- Bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ tại công trường. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy 

lắp đặt biển báo cấm lửa và các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy 

ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó; 

- Vật tư, vật liệu xây dựng đều được sắp xếp gọn, không để các vật tư, vật liệu và 

các chướng ngại vật cản trở đường giao thông, lối ra vào chữa cháy. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn dự án đi vào hoạt 

động được thể hiện trong bản. 

Bảng 3.20. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong gian đoạn dự án 

đi vào hoạt động 

Stt Chất thải Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng tác động 

1 Nước thải - Nước thải sinh hoạt của 
- Hệ thống thoát nước khu 

vực: hệ thống thoát nước 
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Stt Chất thải Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng tác động 

người dân. 

- Nước mưa chảy tràn. 

mưa, hệ thống thoát nước 

thải. 

- Môi trường đất. 

- Môi trường nước dưới đất. 

2 Khí thải 

- Phương tiện giao thông đi lại 

của người dân 

- Khí thải từ bể tự hoại tập 

trung 

- Dân cư gần khu vực. 

3 Chất thải rắn 
- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải nguy hại. 

- Môi trường đất. 

- Môi trường không khí. 

- Hệ thống thoát nước mưa. 

a) Bụi, khí thải 

 Nguồn phát sinh 

Trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt của dự án bằng bể tự hoại 5 ngăn sẽ sinh 

ra khí thải gây mùi. Quá trình phân hủy các chất thải thông qua các vi khuẩn yếm khí và 

men vi sinh hoạt hóa. Vi khuẩn yến khí và các men vi sinh giúp thúc đẩy quá trình lên 

men phân tách và tạo chất khí khác nhau: NH3, H2S, Mercaptane, CH4, … gây mùi hôi 

khó chịu. Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất 

gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

 Đối tượng và quy mô tác động 

- Môi trường không khí tại Khu dân cư. 

- Người dân sống trong Khu dân cư. 

- Các công trình công cộng nằm trong khu dân cư. 

 Đánh giá tác động 

- Khí NH3: Khí amoniac thâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp, ăn uống và 

thẩm thấu qua da. Amoniac đi qua các lớp mô rất nhanh kể cả lớp biểu bì ngoài da và 

rất linh động trong các niêm mạc và các dịch trong cơ thể. Tác động của amoniac trước 

hết là gây kích thích mạnh và phá huỷ các niêm mạc mũi, mắt và để lại hậu quả. Khi 

hàm lượng amoni trong não khoảng 50mg/kg, xuất hiện hiện tượng co cứng các cơ và 

sau đó bị đi vào hôn mê. 

- Hidrosunfua (H2S) có mùi trứng thối, dễ có thể nhận biết. H2S là khí gây ngạt vì 

chúng hấp thụ ôxy rất mạnh; khi hít phải nạn nhân có thể bị ngạt, bị viêm màng kết do 

H2S tác động vào mắt, bị các bệnh về phổi vì hệ thống hô hấp bị kích thích mạnh do 

thiếu ôxy, có thể gây thở gấp và ngừng thở. H2S ở nồng độ cao có thể gây tê liệt hô hấp 

và nạn nhân bị chết ngạt. 

b) Nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

➢ Nguồn phát sinh 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của 141 hộ dân và 01 trường mầm non. 

➢ Đối tượng và quy mô tác động 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án; 
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- Người dân sống tại Khu dân cư và vùng lân cận; 

- Môi trường không khí tại Khu dân cư. 

➢ Đánh giá tác động 

- Nước thải sinh hoạt của khu dân cư và công trình công cộng 

Dựa theo tài liệu TCVN 7957:2008, tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.21. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua bể tự 

hoại) 

Stt Thông số Định mức (g/người.ngày) Tải lượng (kg/ngày) 

1 BOD5 65 28,08 

2 TSS  60 - 65 25.92 – 28,08 

3 TDS 500 216 

4 Sunfua 30 12,96 

5 Amoni 8 3,45 

6 Nitrat 25 10,8 

7 Dầu mỡ ĐTV 100 43,2 

8 Chất hoạt động bề mặt 2 – 2,5 0,86 – 1,08 

9 Photphat 3,3 1,42 

10 Tổng Coliforms - - 

Ghi chú: 

(Nguồn: Hệ số tải lượng lấy theo TCVN 7957:2008: Thoát nước – Mạng lưới và công 

trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế) 

Thành phần của nước thải sinh hoạt chứa lượng lớn các chất gây ô nhiễm như: Cặn 

bã, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD, COD); Các chất (N, P) gây hiện tượng phú 

dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước, sức sống của các sinh vật ở nước. 

Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư và công trình công cộng là 

m3/ng-đêm, có thể tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt ở 

giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, kết quả tính toán thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.22. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt (chưa qua bể 

tự hoại) 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN14:2008/BTNMT 

Cột B 

1 BOD5 585 50 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)  540 – 585 100 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 4.500 1.000 

4 Sunfua 270 4 

5 Amoni 71,87 10 

6 Nitrat 225 50 
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Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN14:2008/BTNMT 

Cột B 

7 Dầu mỡ ĐTV 900 20 

8 Chất hoạt động bề mặt 17,91 – 22,5 10 

9 Photphat 68,75 10 

10 Tổng Coliforms - 5.000 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.  

- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 

đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét: So với QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt, hầu hết các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi không xử lý có 

nồng độ vượt quá giới hạn cho phép.  

Bản chất nước thải sinh hoạt có chứa rất nhiều cặn bã, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng 

và mầm bệnh. Các chỉ số về nồng độ các chất gây ô nhiễm nguồn nước trong nước thải 

sinh hoạt của người dân đều vượt quá giới hạn cho phép nên khi thải ra môi trường gây 

tác động xấu đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực. Do đó, cần 

phải có biện pháp xử lý nước trước khi thải vào môi trường. 

 Tác động từ bể tự hoại tập trung 5 ngăn đến các khu vực xung quanh 

Tại khu xử lý nước thải, các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh từ 

các công trình này như hố gom, bể điều hòa, bể thiếu khí, bể hiếu khí… Thành phần của 

các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4,… và các loại khí khác tùy thuộc 

vào thành phần nước thải. Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng có mùi đặc trưng 

nên có thể gây ảnh hưởng trong khu vực, đặc biệt là các hộ dân xung quanh khu vực. 

Sau một thời gian dài sử dụng, các hạng mục xử lý nước thải bị xuống cấp, hư 

hỏng nhưng nhân viên vận hành không phát hiện kịp thời dẫn đến làm giảm hiệu quả xử 

lý của hệ thống làm chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn cho phép gây ô 

nhiễm môi trường cục bộ tại khu vực và các khu vực xung quanh khác. 

Trong quá trình thu gom nước thải về bể tự hoại tập trung 5 ngăn có thể sẽ bị rò 

rỉ trên đường dẫn do nhiều nguyên nhân như đường ống bị vỡ, thủng hoặc các khớp nối 

không kín,… làm phát sinh mùi hôi, gây mất vệ sinh và phát tán các vi sinh vật gây bệnh 

làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. 

 Nước mưa chảy tràn 

Trong quá trình hoạt động, nếu như mặt bằng dự án không được vệ sinh hằng ngày 

thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, chất thải rắn vào cống thoát nước mưa khu 

vực gây tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. 

Dự án đã quy hoạch hệ thống thoát nước mưa trên nguyên tắc căn cứ vào địa hình 

tự nhiên, gia cố những đoạn xung yếu nên sẽ đảm bảo cho việc thoát nước vào mùa mưa 

nên các tác động nêu trên sẽ được khống chế phù hợp. Theo phương án bố trí tổng mặt 

bằng của Dự án, các khu vực đường giao thông nội bộ đều được bê tông hoá. Bố trí nhân 

viên thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải nước mưa khi chảy tràn qua các khu vực 

này có mức độ ô nhiễm không đáng kể, có thể thải trực tiếp ra môi trường. 
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b) Đối với chất thải rắn 

  Chất thải rắn sinh hoạt 

Khi đi vào hoạt động, khu dân cư sẽ phát sinh một lượng chất thải rắn thông 

thường khá lớn, phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân. 

Thành phần chất thải rắn của dự án bao gồm: 

- Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: bao gồm các thức ăn dư thừa, rau, hoa quả, 

bã trà và cà phê… Chúng dễ phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và 

nước rỉ rác.  

- Chất thải vô cơ: giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ, xương động vật, quần áo cũ, 

sành sứ,… 

Theo QCVN 01:2021/BXD hệ số phát thải các chất thải rắn do hoạt động của một 

người 0,8 kg/ngày/người. Từ đó có thể dự đoán lượng chất thải rắn sinh hoạt của KDC 

khi đi vào hoạt động như sau: 564 x 0,8 = 451,2 kg/ngày. 

➢ Đối tượng và quy mô tác động 

- Môi trường không khí. 

- Môi trường đất tại khu vực Dự án. 

- Người dân sống trong Khu dân cư. 

➢ Đánh giá tác động 

- Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh các chất khí gây mùi hôi như H2S, 

CH4… tác động đến chất lượng không khí khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến sức khỏe 

của người dân sống trong khu dân cư. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nếu không được thu gom xử lý cũng sẽ gây ảnh 

hưởng mỹ quan Khu dân cư. 

- Các chất thải này có thể bị phân hủy hết hoặc không bị phân hủy làm gia tăng nồng 

độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... làm ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển và là nguyên nhân gây các 

dịch bệnh. Chất lơ lửng tại các hố ga thu gom nước mưa, chủ yếu ở dạng bùn. Nếu không 

được thu gom thường xuyên chất thải loại này sẽ gây tắc hệ thống thoát nước của Khu 

dân cư. 

- Là nơi sinh sôi, phát triển của các loài gặm nhấm, ruồi, muỗi và vi sinh vật gây 

bệnh, có khả năng lây truyền dịch bệnh cho người dân sống trong khu Dự án. 

 Chất thải nguy hại, Chất thải phải kiểm soát 

- Hoạt động của dự án cũng có thể phát sinh một số loại chất thải nguy hại, CTR cần 

kiểm soát với thành phần chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy thải, các 

thiết bị linh kiện điện tử thải, bình xịt diệt côn trùng.  

- Khối lượng CTNH, Chất thải phải kiểm soát có trong thành phần chất thải rắn sinh 

hoạt chiếm 0,01 ÷ 1,0% khối lượng CTRSH. Trên cơ sở đó, khối lượng CTRSH của dự 

án phát sinh dự báo phát sinh giai đoạn vận hành khoảng 0,34 – 3,45 (kg/ngày). 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Đối với công trình xử lý nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Các luồng nước thải trong được phân ra như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải giai đoạn đầu của dự án 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân sẽ được thu gom và xử lý bằng bể tự 

hoại 3 ngăn tại mỗi hộ dân, sau đó được thu gom bằng tuyến ống HDPE DN200mm, 

DN300mm và các hố ga dân về bể tự hoại 5 ngăn tập trung để xử lý. Hệ thống thu gom 

nước thải của dự án được thiết kế theo phương pháp tự chảy, bố trí các tuyến cống đi 

trên vỉa hè dọc các tuyến đường giao thông nội bộ.  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Trường mầm non: nước thải sẽ được thu gom, xử 

lý tại bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về bể xử lý chung của dự án. 

➢ Nguyên lý hoạt động bể tự hoại của các hộ dân 

- Bể tự hoại là công trình xử lý kị khí, trong bể tự hoại đồng thời xảy ra quá trình 

lắng cặn, giữ cặn và lên men cặn lắng. Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt trong bể tự 

hoại chủ yếu diễn ra theo các bước sau: Thủy phân các chất hữu cơ phức tạp và chất béo 

thành các chất hữu cơ đơn giản làm nguồn dinh dưỡng và năng lượng cho vi khuẩn. Các 

vi khuẩn kị khí sẽ thực hiện quá trình lên men các chất hữu cơ đơn giản trên và chuyển 

hóa chúng thành CH4 và CO2. 

- Trong thời gian lưu nước từ 1 – 3 ngày, các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. Cặn 

lắng trong bể qua thời gian 6 – 12 tháng sẽ phân hủy kị khí. Nước thải tiếp tục qua ngăn 

cuối cùng của bể và thoát ra hệ thống thu gom nước thải của dự án dẫn về bể tự hoại 

chung của dự án để xử lý. 

- Bể tự hoại có hình chữ nhật và được đặt âm dưới mặt đất tại khu đất của các hộ gia 

đình, có bố trí nắp thăm, ống thông hơi, xây dựng bằng bê tông cốt thép có lớp chống 

thấm tránh nước thải thấm vào môi trường đất ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. 

Nước thải 

sinh hoạt 

(Nước đen) 

Bể tự hoại 

gia đình 

Cống thoát 

nước thải 

Hố ga thu 

Bể tự hoại 5 

ngăn chung 

Nước thải 

sinh hoạt 

(Nước xám) 

Nước thải phát 

sinh Trường mầm 

non 

Bể tự 

hoại 3 

ngăn 
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Chú thích:  1. Bể tự hoại      4. Ống dẫn nước thải ra 

  2. Ống dẫn nước thải vào   5. Cặn lắng xuống đáy bể 

  3. Ống dẫn nước thải giữa các ngăn 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ của bể tự hoại 3 ngăn hộ gia đình, chống thấm 

➢ Nguyên lý hoạt động bể tự hoại chung của dự án 

Bể phốt tự hoại cải tiến BASTAF thường được xây dựng với 5 ngăn tách biệt (như 

mô hình bên dưới) được điều chỉnh tính toán dung lượng và nồng độ dòng chảy chính 

xác quá các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí được hoạt động như 

sau. 

Bước 1: Chất thải từ bồn cầu được đưa tới bể chứa lớn nhất. 

Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai qua 2 

đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hòa dung 

lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí. 

Bước 3: Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên 

trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động. Các chất 

hữu cơ được các sinh vật kỵ khí hập thụ và chuyển hóa giúp chúng phát triển bên trong 

của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là lên men axit và 

lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này. 

Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta được xử lý triệt để lượng bùn và các chất 

cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ dính 

bám vào bể mặt các hạt vật liệu học sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với nước làm sạch 

nước thải. 

2

5

4

1

3
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Hình 3.4. Sơ đồ bể tự hoại 5 ngăn cải tiến BASTAF 

- Định kỳ, chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng hút lượng bùn cặn trong bể 

tự hoại để đưa đi xử lý với tần suất 1 lần/năm, hoặc khi bể quá tải. 

 Hiệu suất của bể tự hoại  BASTAF 

Hiệu suất của bể tự hoại 5 ngăn luôn ổn định ngay cả trong môi trường có giao 

động lưu lượng chất thải và nồng độ đầu vào lớn hơn. Một số kết quả với số liệu đánh 

giá hiệu suất hoạt động của bể tự hoại cải tiến Bastaf cụ thể như: BOD5 đạt 74,2%, hàm 

lượng chất lơ lửng SS đạt đến 90,8%, COD đạt 86,3%. 

 Vị trí bể tự hoại 5 ngăn BASTAF của dự án 

Vị trí xây dựng bể tự hoại 5 ngăn của dự án được bố tại vị trí theo quy hoạch tỷ lệ 

xây dựng 1/500 của dự án đã được phê duyệt. Xung quanh vị trí xây dựng bể xử lý nước 

thải có bố trí trồng cây xanh cách ly 10m để đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường 

đối với công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học được 

xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi.  

b) Nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nước được bố trí không chỉ có nhiệm vụ thoát nước cho khu quy 

hoạch mà còn đảm bảo thoát nước cho các khu dân cư hiện trạng tiếp giáp với khu quy 

hoạch.  

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

a) Biện pháp giảm thiểu khí thải từ CTR sinh hoạt 

Khuyến khích người dân thu gom và lưu giữ CTR sinh hoạt trong các thùng chứa 

chuyên dụng, và chuyển giao cho đơn vị thu gom đúng tần suất thu gom tại địa phương. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của bể tự hoại 5 ngăn 

- Trồng dải cây xanh cách li hệ thống bể tự hoại 5 ngăn nhằm giảm thiểu khí thải 

phát tán ra xung quanh và góp phần bảo vệ môi trường. Cây xanh có tác dụng rất lớn 
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trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm ồn, 

giảm nhiệt độ không khí, qua đó giúp điều hoà không khí và cải thiện các điều kiện vi 

khí hậu trong khuôn viên Dự án.  

- Thường xuyên kiểm tra các hố thu, song chắn rác nhằm loại bỏ các chất thải gây 

mùi khó chịu. 

- Đối với sự cố vỡ đường ống dẫn nước thải: nhân viên vận hành hệ thống sẽ kiểm 

tra các hố ga và khu vực bị ứ đọng nước thải gây mùi hôi để kịp thời phát hiện, sửa chữa. 

3.2.2.3. Đối với công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Các hộ gia đình sẽ tự thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị chức 

năng để vận chuyển đi xử lý theo quy định. Các hộ gia đình có trách nhiệm chi trả chi 

phí thu gom CTR cho đơn vị thu gom.. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Để các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi 

trường được thực hiện một cách hiệu quả, Chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch tổ chức thực hiện 

cũng như bố trí kinh phí để tiến hành các hoạt động, chi tiết được tóm tắt trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 3.23. Tóm tắt kinh phí thực hiện phương án tổ chức thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Tổ chức 

thực hiện 

Thi công 

xây dựng 

Khí thải, bụi, tiếng ồn và độ rung   

- Xe chở đúng trọng tải cho phép; 

- Phủ bạt xe vận chuyển; 

- Phun nước, che chắn những khu vực 

có phát sinh bụi và đường vận chuyển; 

- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị; 

- Bố trí hàng rào bằng tôn bao quanh 

toàn bộ khu vực xây dựng; 

- Các khu tập kết vật liệu phải có mái 

hoặc bạt che chắn; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân. 

30.000.000 Chủ dự án 

Nước thải  

Chủ dự án 

Nước mưa chảy tràn: tạo mương rãnh 

thoát nước mưa 
5.000.000 

Nước thải xây dựng: sử dụng thùng 

chứa hoặc bể chứa 
10.000.000 

Nước thải sinh hoạt: trang bị nhà vệ 

sinh di động bằng composite; 
30.000.000 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Tổ chức 

thực hiện 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng đến 

thu gom mang đi xử lý theo quy định. 

Chất thải rắn  

Chủ dự án 

Chất thải rắn xây dựng: 

- Nhựa, sắt thép vụn,...: thu gom, lưu 

giữ bán phế liệu; 

- Đất đá, gạch vụn thừa: tận dụng để 

san nền san lấp mặt bằng cho khu vực 

vì khu vực có địa hình thấp trũng; 

- Chất thải không tái chế được: thuê 

đơn vị chức năng vận chuyển xử lý. 

20.000.000 

Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Bố trí các thùng chứa rác có nắp đậy 

kín, chuyên dụng; 

- Thuê đơn vị chức năng vận chuyển 

xử lý. 

10.000.000 

Chủ dự án 
Chất thải nguy hại: 

Thu gom, phân loại, lưu trữ theo 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết thi hành 1 

số điều của luật Bảo vệ môi trường. 

- Thuê đơn vị chức năng trên địa bàn 

để xử lý. 

5.000.000 

Gia tăng mật độ giao thông  

Chủ dự án 

- Không chở nguyên vật liệu vượt quá 

tải trọng; 

- Sử dụng các phương tiện được đăng 

kiểm, kiểm định đúng quy định. 

- Bố trí biển báo và biển chỉ dẫn hướng 

đi cho các phương tiện; 

- Tuyên truyền, phổ biến luật an toàn 

giao thông; 

- Phân luồng giao thông hợp lý; 

-Phân bố thời gian vận chuyển hợp lý. 

10.000.000 

Cháy nổ  Chủ dự án 
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Giai đoạn 

hoạt động 

của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Tổ chức 

thực hiện 

- Bố trí kho chứa nhiên liệu; 

- Trang bị các thiết bị chống cháy nổ; 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa. 

20.000.000 

Tai nạn lao động  

Chủ dự án 

Trang bị đầy đủ và đúng chủng loại các 

trang thiết bị bảo hộ lao động; 

Xây dựng và ban hành các nội quy làm 

việc tại công trường; 

Bao che kín công trường đang xây 

dựng; 

Các công nhân trực tiếp vận hành máy 

móc, thiết bị được đào tạo, thực hành; 

10.000.000 

Kinh tế xã hội  

Chủ dự án 

Ưu tiên tuyển dụng công nhân tại địa 

phương; 

Đề ra nội quy cấm công nhân tụ tập bia 

rượu sau giờ làm việc,...; 

Phối hợp cùng chính quyền địa phương 

trong việc quản lý công nhân. 

- 

Giai đoạn 

vận hành 

Nước thải: Xây dựng hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải 
- 

Chủ dự án 
Nước mưa chảy tràn: Xây dựng hệ 

thống thu gom thoát nước mưa. 
- 

Chất thải rắn: Thu gom, phân loại và  

chuyển giao cho đơn vị chức năng. 
- Hộ dân 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự 

báo 

Báo cáo ĐTM của dự án đã khái quát được tất cả các tác động có khả năng phát 

sinh trong suốt quá trình xây dựng và vận hành dự án, làm nổi bật được đâu là nguồn 

tác động chính, phạm vi và mức độ ảnh hưởng bởi đến môi trường tự nhiên và kinh tế - 

xã hội xung quanh khu vực triển khai dự án. 

3.4.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường 

 Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

- Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ 

thể của Dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết. 
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- Tiến hành thực hiện: kết hợp với đơn vị có chức năng thực hiện để khảo sát, đo 

đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại Dự án và khu vực xung quanh. 

 Phương pháp lập bảng liệt kê, ma trận 

- Xác định các thành phần của Dự án ảnh hưởng đến môi trường. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho 

công tác đánh giá chi tiết. 

- Phương pháp này trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho việc 

xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

 Phương pháp thống kê 

Các tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội khu vực 

thực hiện Dự án là các tài liệu đã được các tổ chức nhà nước phê duyệt, có thể sử dụng 

cho các báo khoa học trong nước. 

 Phương pháp đánh giá nhanh 

- Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO). 

- Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong trường hợp 

không xác định được các thông số cụ thể để tính toán. 

 Phương pháp so sánh 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường hay sau khi tính toán tải lượng, nồng độ 

của các dòng thải cần so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường liên quan hoặc 

tham khảo số liệu đo đạc thực tế trên công trường xây dựng để đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu tác động khả thi có thể áp dụng trong quá trình thi công xây dựng và đi vào 

hoạt động ổn định của Dự án. 

 Phương pháp sử dụng phần mềm tin học 

Sử dụng phần mềm tin học Microsoft Office 2010 và AutoCAD 2018 để phục vụ 

cho quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Với việc cải tiến ứng dụng và 

hỗ trợ thêm nhiều công cụ chức năng của các phiên bản mới đã giúp việc soạn thảo văn 

bản, thống kê, tính toán phát thải và xây dựng các bản vẽ trở lên thuận tiện và nhanh 

chóng hơn rất nhiều.  

3.4.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp 

Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp áp dụng trong báo cáo ĐTM được thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.24. Độ tin cậy của các phương pháp 

Stt 
Các đánh giá tác động 

môi trường 

Mức độ tin cậy 

của kết quả 

đánh giá 

Nguyên nhân 

Các tác động có liên quan đến chất thải 

Giai đoạn thi công xây dựng 

1 
Tác động đến môi trường 

không khí 
Trung bình 

Không có số liệu chi tiết về thời 

gian hoạt động của các thiết bị 

phục vụ thi công xây dựng 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Stt 
Các đánh giá tác động 

môi trường 

Mức độ tin cậy 

của kết quả 

đánh giá 

Nguyên nhân 

Chủ yếu dựa vào tính toán lý 

thuyết, dựa vào hệ số ô nhiễm 

của WHO thiết lập 

Hướng gió, vận tốc gió, các 

điều kiện khí hậu không phải 

hằng số, vì vậy các tính toán về 

khả năng phát tán có độ tin cận 

trung bình 

2 
Tác động đến môi trường 

nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn 

phát sinh nước thải và lưu 

lượng, tính chất nước thải dựa 

trên các công trình đã thi công 

tương tự và kinh nghiệm của 

nhà thầu 

3 Tác động do CTR Cao 

Có thể ước tính được lượng 

chất thải phát sinh dựa trên các 

công trình đã thi công tương tự 

và kinh nghiệm của nhà thầu 

Giai đoạn vận hành 

1 
Tác động đến môi trường 

không khí 
Trung bình 

Có thể dự đoán được các nguồn 

gây ô nhiễm môi trường không 

khí 

Tính toán tải lượng và nồng độ 

căn cứ trên các hệ số ô nhiễm, 

theo WHO và khu dân cư 

tương tự, tuy nhiên khả năng 

phát tán không được dự báo 

chính xác vì điều kiện thời tiết, 

khí hậu luôn thay đổi 

2 Nước thải Cao Từ quy mô hoạt động của Dự 

án và các khu dân cư tương tự 

có thể ước tính được khá chính 

xác lượng nước thải, CTR phát 

sinh và các tác động có thể ảnh 

hưởng đến môi trường nước  

3 Tác động do CTR Cao 

 Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Đánh giá tiếng ồn, độ rung: Dựa vào các tài liệu thực đo trên công trường xây dựng 

tại một số dự án tương tự nên mức độ chi tiết chỉ ở mức trung bình, tuy nhiên độ tin cậy 

khá cao. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

- Đánh giá về tác động tới giao thông: việc đánh giá giới hạn bởi các nhận xét, dựa 

theo số lượng xe gia tăng, mật độ giao thông hiện tại trong khu vực. Mức độ chi tiết và 

độ tin cậy về đánh giá này ở mức trung bình. 

- Đánh giá tác động tới KT-XH: nhận xét và đánh giá theo khảo sát thực tế tại dự 

án, kinh nghiệm của cán bộ viết, mức độ chi tiết và độ tin cậy ở mức trung bình. 

 Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt 

động như tai nạn lao động, sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, sự cố tai nạn giao thông, sự cố 

cháy nổ,...là có căn cứ và cơ sở. Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường 

hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao.  
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Chương 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Dự án không thuộc loại hình dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, 

dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Do vậy, dự án sẽ không thực hiện nội 

dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học theo 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRUỜNG 

 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Trong giai đoạn thi công để thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm thiểu và công 

trình bảo vệ môi trường được nêu tại chương 5. Chủ dự án sẽ cụ thể các giải pháp bảo 

vệ môi trường vào hợp đồng với các đơn vị thi công và chịu trách nhiệm giám sát các 

đơn vị thi công trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 

Giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Giai đoạn 

thi công 

xây dựng 

- Vận chuyển 

máy móc thiết 

bị, nhu cầu 

nguyên vật 

liệu. 

-Hàn các mối 

nối. 

-Vận chuyển 

đất san lấp 

phục vụ công 

trình. 

-Thu gom 

CTR. 

Khí thải, bụi, 

tiếng ồn và độ 

rung 

- Xe chở đúng trọng 

tải cho phép; 

- Phủ bạt xe vận 

chuyển; 

- Phun nước, che chắn 

những khu vực có phát 

sinh bụi và đường vận 

chuyển; 

- Bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị; 

- Các khu tập kết vật 

liệu phải có mái hoặc 

bạt che chắn; 

- Trang bị bảo hộ lao 

động. 

Thực hiện 

trong suốt quá 

trình thi công 

xây dựng. 

Hoàn thành 

trước khi dự 

án đi vào hoạt 

động 

 Nước mưa 

chảy tràn 

Tạo rãnh thoát nước 

tạm thời. 

 Nước thải xây 

dựng 

Sử dụng thùng chứa 

hoặc bể chứa. 

 

Nước thải 

sinh hoạt 

- Trang bị các nhà vệ 

sinh di động bằng 

composite; 

- Hợp đồng với đơn vị 

chức năng đến thu gom 

mang đi xử lý. 

Hoạt động thi 

công xây dựng 

san lấp công 

trình. 

Chất thải rắn 

xây dựng 

- Plastic, sắt thép 

vụn,...: thu gom, lưu 

giữ bán phế liệu; 

- Đất đá, gạch vụn thừa: 

tận dụng để san nền tại 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

khu vực vì dự án có địa 

hình thấp trũng; 

- Chất thải không tái 

chế được: thuê đơn vị 

chức năng vận chuyển 

xử lý. 

 
Hoạt động nấu 

ăn tại lán trại 

của công nhân 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Bố trí các thùng chứa 

rác có nắp đậy kín; 

- Thuê đơn vị chức 

năng vận chuyển xử lý. 

Hoạt động sửa 

chữa máy móc 

thiết bị của dự 

án. 

Chất thải 

ngụy hại 

- Thu gom, phân loại, 

lưu giữ theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/1/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi 

tiết thi hành 1 số điều 

của luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thuê đơn vị chức 

năng trên địa bàn để xử 

lý. 

Khối lượng xe 

vận chuyển 

máy móc thiết 

bị tăng lên 

Tác động gia 

tăng mật độ 

giao thông 

- Không chở nguyên 

vật liệu vượt quá tải 

trọng; 

- Sử dụng các phương 

tiện được đăng kiểm, 

kiểm định đúng quy 

định. 

- Tuyên truyền, phổ 

biến luật an toàn giao 

thông; 

- Phân luồng giao thông 

hợp lý; 

- Phân bố thời gian vận 

chuyển hợp lý. 

 Tác động đến 

kinh tế-xã hội 

 

- Ưu tiên tuyển dụng 

công nhân tại địa 

phương; 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Đề ra nội quy cấm 

công nhân tụ tập bia 

rượu sau giờ làm 

việc,...; 

- Phối hợp cùng chính 

quyền địa phương 

trong việc quản lý công 

nhân; 

 

Cháy nổ 

- Trang bị các thiết bị 

chống cháy nổ; 

- Lắp đặt biển báo cấm 

lửa. 

Thi công các 

hạng mục công 

trình. 

Tai nạn lao 

động 

- Trang bị đầy đủ và 

đúng chủng loại các 

trang thiết bị bảo hộ lao 

động; 

-  Xây dựng và ban 

hành các nội quy làm 

việc tại công trường; 

- Các công nhân trực 

tiếp vận hành máy móc, 

thiết bị được đào tạo, 

thực hành. 

Giai đoạn 

vận hành 

Các phương 

tiện đi lại trong 

đô thị 

Bụi và khí thải 

từ hoạt động 

giao thông 

- Thường xuyên vệ sinh 

đường nội bộ và phun 

nước; 

Thực hiện 

suốt thời gian 

vận hành của 

dự án 

 

Từ quá trình ăn 

uống tắm giặc 

của các hộ dân 

sinh sống. 

Nước thải 

sinh hoạt  

- Xây dựng hệ thống 

thu gom thoát nước thải 

 

Nước mưa 

chảy tràn. 

-  Xây dựng hệ thống 

thu gom nước mưa 

-  Khơi thông cống rãnh 

vào đầu mùa mưa; 

-  Thường xuyên kiểm 

tra, bảo dưỡng hệ thống 

thoát nước mưa. 

Hoạt động sinh 

sống phát sinh 
 

-  Thu gom và phân loại 

để tái chế hoặc bán cho 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Đối với rác 

tái chế:  

các cơ sở thu mua phế 

liệu. 

 

- Đối với rác 

đường phố 

-  Quét dọn và thu gom 

CTR phát sinh; 

-  Bố trí các thùng đựng 

CTR khu vực công 

viên, công trình công 

cộng; 

 

Sự cố cháy nổ 

- Trang bị đầy đủ các 

phương tiện phòng 

chống cháy nổ; 

 

Sự cố tai nạn 

giao thông 

- Bố trí thiết bị chiếu 

sáng dọc các tuyến 

đường, tu sửa định kỳ. 

-  Bố trí biển báo và 

biển chỉ dẫn hướng đi 

cho các phương tiện 

(Ghi chú: giá trị chi phí trên chỉ mang tính chất tương đối trong quá trình tính toán 

lập báo cáo) 

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

5.2.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

 Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: tại khu vực phía Bắc dự án, đoạn giáp với khu dân cư hiện trạng, 

Tọa độ (601770; 1558658) 

- Chỉ tiêu giám sát: Hàm lượng bụi, tiếng ồn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Các bước tiến hành lấy mẫu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành của Việt Nam. 

 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Giám sát việc thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại: Khối lượng phát 

sinh, thành phần phát sinh, quá trình thu gom và lưu giữ. 

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

a) Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định các dự án có công trình xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại 

khoản 3 điều 53 Luật Bảo vệ môi trường( như bể tự hoại, bể tách dầu mỡ,..) không phải 

thực hiện vận hành thử nghiệm.  
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Vậy, với công trình xử lý nước thải của dự án là bể tự hoại 5 ngăn. Do đó, dự án 

thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm 

b) Giai đoạn vận hành thương mại 

 Giám sát nước thải 

Căn cứ Điều 97 và mục 3, cột (5) Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, đối với dự án không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, có lưu lượng xả nước thải của dự án 

nhỏ hơn 500 m3/ngày đêm thì sẽ không phải thực hiện chương trình quan trắc chất thải 

tự động, liên tục và định kỳ.  

Vậy, với tổng lượng nước thải phát sinh của dự án là 36,1 m3/ngày đêm, dự án sẽ 

không thực hiện chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục và định kỳ theo quy 

định. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Định. 

- Đường dẫn trên Internet tới nội dung được tham vấn: 

- Thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định:  

- Văn bản kèm theo: 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

- Thời điểm, thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã 

Phước Thắng. 

- Thành phần tham dự: đại điện UBND, UBMTTQVN xã Phước Thắng, và các hộ 

dân ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. 

(Biên bản họp và danh sách các hộ dân tham dự họp được đính kèm tại phụ lục) 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Stt Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp 

thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng 

đồng dân 

cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên mạng thông tin điện tử 

 Không có ý kiến đóng góp   

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

1    

2    

3    

4    

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN 

MÔN (theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Do vậy, dự án không phải thực hiện tham vấn chuyên 

gia, nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án và môi trường, các tổ chức 

chuyên môn theo quy định.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Qua phân tích và đánh giá về điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, các tác 

động tiêu cực và tích cực đối với môi trường, kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp 

khống chế và giảm thiểu ô nhiễm của Dự án chúng tôi nhận thấy: 

Dự án “Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình (vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước 

Thắng” nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: Các điểm 

dân cư xã Phước Thắng, thức đẩy phát triển an ninh xã hội; đồng thời góp phần hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng của địa phương và tăng cường quỹ đất phục vụ nhu cầu về đất ở 

trong khu vực.  

Bên cạnh đó, dự án cũng mang lại một số tác động tiêu cực đến môi trường và 

cộng đồng dân cư xung quanh khi dự án được triển khai. Nhằm hạn chế và khắc phục 

những tác động tiêu cực đến môi trường, chúng tôi đã nhận biết, tiến hành đánh giá các 

tác động, đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động có hại và cam kết áp dụng các công 

nghệ tiên tiến, xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh, hạn chế các sự cố môi trường 

như đã đề ra trong báo cáo. 

2. Kiến nghị 

 Dự án “Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình (vị trí 1 và vị trí 2), Xã Phước 

Thắng” với tổng diện tích quy hoạch 47.073,31m2 được thực hiện nhằm tổ chức không 

gian kiến trúc cho khu vực quy hoạch, tạo quỹ đất phục vụ xây dựng dân cư, thương mại 

dịch vụ, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ 

đô thị hoá của địa phương; đã được Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy 

Phước kết hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, nhận biết, đánh giá các tác động môi trường 

và đề ra các biện pháp khả thi khống chế ô nhiễm của  dự án. 

 Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã giải quyết được mặt 

hạn chế khi dự án được triển khai xây dựng và đi vào vận hành. Do vậy, chúng tôi kính 

mong Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, làm cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện hồ sơ pháp 

lý và sớm triển khai, đưa dự án vào sử dụng phục vụ xã hội.  

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Ban quản lý dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động, cam kết 

xử lý chất thải đạt các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành về 

môi trường như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể: 

- Thực hiện nghiêm túc các chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát 

môi trường như đã nêu trong Chương 5. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường 

như đã đề ra trong Báo cáo ĐTM của Dự án đảm bảo giảm thiểu bụi, chất thải rắn, nước 

thải,… theo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đã quy 

định. 

- Cam kết cụ thể hóa các giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây 

dựng vào các hợp đồng thi công với nhà thầu, hướng dẫn giám sát các nhà thầu thực 

hiện. 

- Cam kết nếu để xảy ra ngập úng cục bộ do việc triển khai xây dựng Dự án, gây 

thiệt hại đến người dân, chủ dự án sẽ có biện pháp khắc phục, xử lý. 
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- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền có kế hoạch theo dõi, giám sát thường 

xuyên mọi hoạt động nhằm phát hiện kịp thời các sự cố môi trường có thể xảy ra để hạn 

chế tới mức thấp nhất các tác động có hại đến môi trường. 

- Cam kết trồng cây xanh theo đúng quy hoạch được duyệt. 

- Cam kết niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND xã 

Phước Thắng cho người dân được biết và theo dõi. 

- Cam kết định kỳ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ để kiểm tra, giám sát 

chất lượng môi trường trong thời gian thi công xây dựng của dự án theo quy định hiện 

hành. 

  



101 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án: Xây dựng CSHT Khu dân cư Khuông Bình  

(vị trí 1 và vị trí 2), xã Phước Thắng 

Chủ đầu tư:  

Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ 

huyện Tuy Phước 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. World Bank. Environmental assessment sourcebook, Volume II, Sectoral 

Guidelines, Environment, 8/1991;  

2. Phạm Ngọc Đăng, 1997. Môi trường không khí. NXB KHKT, 1997;  

3. Trần Ngọc Chấn, 1999. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập 1: Ô nhiễm 

không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 

1999;  

4. Lê Thạc Cán (1993). Đánh giá tác động môi trường: Phương pháp luận và kinh 

nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội;  
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PHỤ LỤC  I 

- Bản sao các văn bản pháp lý của dự án; 

- Bản sao các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn; 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân. 

- Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện 
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PHỤ LỤC II 

- Bản vẽ thiết kế các hạng mục của dự án 

- Sơ đồ bố trí giai đoạn thi công dự án 

- Sơ đồ giám sát môi trường 



HQI DONG NHAN DAN
HUYEN TUY PHU6C

ceNG Hoa xA ngr cHu Ncuia vrET NAM
DQc l$p - Tqr do - Hgnh phric

So:38 iNQ-HDND Tuy Phu'dc, ngdy l2 thdng l0 ndm 2023

NGHI QUYTT
Vd chri tru'ong tIAu tu Dg 6n:

Xiy dgng CSHT Khu d6n cu Khu6ng Binh
(v! tri 1 vi v! trf 2), x5 Phu0c Thing

HQI DONG NHAN DAN HUYEN TUY PHI/6C
KH6A xrr, KV Hep rHrI t2 (Kiuep cHUytN Dt)

Cdn c* tufu Tii chuc chinh quyin dia phuong ngay 19/06/2015; Luqt s*a dtii,,; ^ : --;bo sung m6t s6 didu cia LuQt T6 chftc Ch[nh phi vd Ludt T6 ch*c chinh quy€n dia
phunng ngdy 22/l l/2019;

Cdn c* LuQt Diu ttr c6ng ngdy l3/06/2019;

Cdn c* LuQt Xay drng ngdy 18/06/20t4 vd Luqt sta d6t, bd sung mOt sii diiu
cua LuQt Xdy dqng ngdy 17/06/2020;

.Cdn cil: Ngh! diryh s( 40/2020/NE-CP ngdy 06/04/2020 cila Chinh phi quy dinh
chi fiiil thi hdnh mAt s6 diAu ctta LuQt Ddu tu c6ng,'

Thqrc hi€n Kiit lugn tij SOq-XtlAU ngdy 02/10/2023 cila Ban Thrdng vu Huy€n,)
uy v€ vi(c xem xdt cho y kidn Chu trwng ddu tu dqt dn: Xdy darns CSHT Khu ddn cr
Khu6ng Binh (vi tri I vdvi tri 2), xd Phudc Thdng;

Xet Td trinh tij ZS ttft -flAUO ngdy 04/10/2023 cila Uy ban nhdn dln huyQn vi
viQc phl duyAt Chu trtrong ddu tu &; dn: Xdy dryng CSHT Khu ddn cu Khu6ng Binh
(vi tri I vd vi tri 2), xd Phtrdc Thdng; Bdo cdo thdm tra s6 3I/BC-BKTXH ngay
09/10/2023 cila Ban Kinh tii - Xd hAi HAi d6n7 nhdn ddn huy€n; i kiiln thdo luqn cfia

, tr
cdc dqi bi€u Hoi d6ng nhdn ddn huy(n tqi hi hpp.

QUYfTNGH!:
Eidu 1. PhO duygt Chir truong dAu tu dg rin: X6y dpg CSHT Khu ddn cu

Khudng Binh (vi tri I vir yi tri 2), xd Phudc Thiing do Ban Qu6n lf dg rin ETXD vd
PTQD huyQn Tuy Phudc ldm Cht dAu tu.

1. Msc ti6u ttAu tu: Nhim cs th6 h6a d6 6n quy ho4ch chi tiiit x6y drmg ty le
l/500 E6 fu: Cdc di6m ddn cu xd Phu6c ThEng, thric d6y phrit tri6n an sinh xE h6i;
d6ng thoi g6p.ph{n hoan thiQn co sd ha ting ctia dia phuong vi tdng cudrng qu! d6t
phgc vr,r nhu c6u v€ d5t O trong khu vgc.

2. Quy m6 tliu tu:
2.1. San nin mfit bing:
- DiQn tich ran ndn khoAng 4,7ha.

- O6t Oip san nen b6ng CPD dAm ch4t K90 vd K95.

2.2. HQ thiing itudng giao thilng:



- X6y dpg hQ thiSng duong giao th6ng c6 bA rQng ndn, m{t duong theo quy
hoach <lugc duyQt k6t n6i v6i tuyen tinh l0 DT63 1.

-.t. t ,- KCt ceu rio duong bing BTXM M300 d6 2x4 ddy 22cm, l6t b4t nhga, lop dat
ddi chgn lgc diry 30cm dAm ch{t K98.

- Ndn duong bing c6p pfrOi sOi OOi Airn ch5t K95.

- X6y dgng b6 via bing b6t6ng, via hd bing g4chtenazzo.

- XAy dpg hQ thi5ng bi6n brio, vach son k6 ducrng theo quy dinh.

- Gia c6 mrii taluy phia tl6ng ruQng bing timlfut BTXM ch6ng s4t l&.

2.3. HQ thdng thodt nr6c mua:

- XAy dr.tng hodn chinh hQ th6ng tho6t nu6c mua dgc theo c6c tuy6n ducmg giao
th6ng nhdm tho6t nu6c mua trong pham vi dg rin.

. - Ciing tho6t nuoc bnng 6ng BTLT vd x6y dpg muong thu nudc hi€n trang
b6ng BTCT.

- Xdy dyng c6c h5 gas bing BTCT c6 t6 tri c[ra thu nudc ngdn mti, thu nu6c
phia b€n kia tludng bdng hinh thtc h6 ga vir c6ng ngang.

-t- TAt ci lugng nudc mua duo. c tho6t ra phia D6ng Bdc khu dq rin theo hinh thric
tp ch6y.

2.4. HQ thi4ng thu gom vd xit tj, nrhc thdi:

- Xay.dfrg 6ng thu gom nu6c thai bing 6ng HDPE hai b6n via hd, kich thuoc
tt 200mm tl6n 300mm.

- XAy dpg cric h5 gas beng BTCT c6 b6 tri <ing chd dii OAu nOi 6ng nu6c thAi
tu cric hQ ddn.

- Hign tai xE Phuoc Thing chua c6 nhdL mriy xir lj nudc thai tAp trung. Vi vdy
tru6c m6t toan b0 nudc th6i sE duoc xri lf nQi b0 {ong trmg hQ ddn, timg khu chuc
nlng bdng c6c b,-A t.u hoai sau d6 dugc thu gom dua vd khu vqrc xri ly chung bing b,5 tg
ho4i d6 gi6m thiiiu 6 nhi6m. VA tau aai s€ d6n d6u r,6i uoi nhd m6y xu I1i nu6c thAi
chung cria khu vuc. Nudc thii sau khi xir lf qua b,5 tg hogi t4p trung duo. c tho6t ra phia
D6ng Bic khu dg 6n.

2.2. ttC thiing cdp.iliQnr X6y dprg h9 thiing c6p dign theo quy ho?ch clusc
duyQt, gOm: ducrng ddy c6p diQn 22kV, duong ddy 0.4kV, dudng ddy chi6u s6ng vd
c6c tr4m bi€n rlp.

2.6. HQ thdng cdp nthc sinh hogt vd phdng chriy chfra chdy:

- XAy dgng hQ th6ng c6p nu6c sinh hoat cho khu dAn cu, khu c6ng cQng vd cdp
nu6c PCCC.

- Ngu6n nu6c duoc l6y tir dudng 6ng dgc du<rng ET.631 di qua khu dp 5n.

- H9 thiSng dudng iing sri dqng 6ng HDPE ti: D63mm diin Dl 10mm d{t ngdrn
dgc theo via hd dudng giao th6ng.

A'
- Tr6n dudng 6ng chinh bO tri cec tru c6p nu6c PCCC.

2.7. Cdy xanh.' Xdy dgng hq thdng c6y xanh via he lo4i cdy b6ng m6t.



3. Nh6m dgin: Nh6m C.

4. Tdng mJrc diu tu dr; 6n: 58.560.544.000 tldng @ing chfr: Ndm mtoi tdm
ty, ndm trdm sdu mu(li tieu, ndm trdm b6n muoi b6n ngdn d6ng).

Trong d6:

- Chi phi xdy dryg + thi€t bi: 35.500.73 j.000 ding;
- Chi phi qudn ly dq dn: 835.3j2.000 ding;
- Chi phi tu viin ETXD; 2.276.146.000 d6ng;

- Chi phi khdc; 624.647.000 d6ng;

- Chi phi GPMB: 15.400.000.000 d6ng;

- Chi phi dqt phdng: 3.923.686.000 d6ng.
rtA5. U0 cau nguon von:

5.1. Ngu6n v6n tl6u tu: V5n ngAn s6ch huyQn Tuy Phu6c vd c6c ngudn v5n
hqp ph6p kh6c.

5.2. Khii ning cin O5i viin: Theo k6 ho4ch bii tri v6n dAu tu c6ng trung han
giai <Io4n 2021 - 2026.

6. Dia tli6m thu. c hiQn dg 6n: xd Phu6c Thing, huyQn Tuy Phu6c.

7. Thi, gian thrlc hiQn dr;5n: Nim 2023 - 2026.

8. TiSn dQ thgc hiQn dg 6n: 04 ndm.

9. Hinh thric tliu tu cfra dg {n: theo Lu{t dAu tu c6ng.

Eidu 2. Uy ban nhan dan huygn c6 tr6ch nhiQm t6 chuc tri6n khai thgc hi6n
Nghl quy6t.

Di6u 3. Thuong trr,rc HQi d6ng nhAn dAn huyQn, c6c Ban cria HQi d6ng nhdn ddn
huygn, T6 dai bi6u HQi tl6ng nh6n d6n huyQn vd dai bii5u Hgi tt6ng nhAn dAn huyQn
ki€m tra, gi6m s6t viQc thgc hi6n Nghi quy€t.

Nghi quyi5t ndy duo. c HQi d6ng nhdn ddn huyQn Tuy Phuoc kh6a XII, k) hgp
th[r 12 (k],hop chuy€n dC) th6ng qua ngdy 12thing l0 n5m 2023 vir c6 hiQu thi hanh
ngay sau khi duoc th6ng qua.l .1t-

CHU TICHNoi nhQn:
- T1' HDND tinh (b/crl$;
- UBND rinh (b/cao);
- So Tu ph6p;
- I'l HuyQn riy (b/c6o);
- TT HDND huy$n;
- UIJND huyQn (thyc hiQn);
- U tsMTTQVI,,I huy6n;

- C6c Ban HEND, dai biiiu HDND huy€n;
- Cric phdrrg, ban. ngdnh. HQi dodn rh6:
- I'l HDND, UBND cric x6, thi tr6n

I

- Luu: VT, h6 so kj h

Vin Htng

L.r v

c 1i-





Ký hiÇu: 2613/23351123 

Irang: 0 1/01 
Ngày: 10/11/2023 

II. Lo¡i m«u : 
III. ThÝi gian: 
L¥y m«u: 

I. �¡n vË yêu c§u: Công ty TNHH môi tr°Ýng và xây dñng An Phú 

sÞ T¦I NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG BÌNH �ÊNH 

TRUNG TÂM QUAN TR®C TÀI NGUYÊN VÀ MØI TR¯ÜNG 

Stt 

CENTER FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES MONITORING 
�C: 174 - Tr§n H°ng �¡o, TP Quy Nh¡n - �T: 0256. 6544468 -6533368 

3 

4 

V. Thông tin m«u phân tích: 
VË trí l¥y m«u: 

5 

- Khu vñc khu dân cñ xóm Bình Nam, thôn Khuông Bình, 
tÍa �Ù: 1540057: 601273 (9h30) 

SO, 

IV. �Ëa �iêm l¥y m«u: Dñ án xây dång c¡ sÏß h¡ t§ng khu dân cu Khuông Bình (vË trí 1 và vË 
trí 2) xã Ph°Ûc Th³ng, xã Ph°Ûc Th¯ng, huyÇn Tuy Ph°Ûc, tinh Bình �Ënh 

CO° 

NO, 

TiÃng on (a) 

(c) 

PHIÀU KÉT QU¢ THì NGHIÆM 

Tông båi l¡ líng (TSP) () 

(C) 

VI. Ghi chú: 

Không khí xung quanh 

03/11/2023 Thí nghiÇm: 03/11/2023-10/11/2023 Luu m«u: 

Tên chÉ tiêu 

TEST REPORT 

N¡i nhn: 

-(a): Các chi tiêu �°ãc chéng nhn Vimcerts 014 

- (d): Các chi theo yêu c¥u khách hàng 

- D¡n vË yêu c¥u: 

KÉT QUÁ THè NGHIÆM 

- (b): Các chi tiêu �°ãc chúng nhn VILAS 671 

(c): Các chi tiêu nhà th§u phå 

- Luu VT, PTTN. 

D¡n vË 

-K¿t qu£ trong phiÁu này chi có giá trË cho m©u thí nghiÇn: 
-Måc 1, I1, IV, V d°ãc ghi theo dúng yêu c§u cça d¡n vË: 

dBA 

Mg/m 
Mg/m 
Ng/m 

L°ãng m«u: 

Mg/m 

lac-MRA 

MÙ t£ mn«u: 

Ph°ong pháp thë 

-(KPH): Không phát hiÇn -(MDL): GiÛi h¡n phát hiÇn -(LOQ): Giói h¡n dËnh l°ãng 

TCVN 7878-2-2010 

TCVN 5067:1995 
TCVN 5971:1995 

TCVN 5972:1995 

TCVN 6137-2009 

-Không �°ãc trích sao nÙi dung cça phiÁu k¿t qu£ thí nghiÇnn nÁu không có sñ �Óng ý cça Trung tâm Quan tr¯c tài nguyên và 

môi tr°Ýng: 

011RGIÁM �ØC 
TRUNG TAM 
0UAN TRAC 

A 
IETNAS 

VILAS 671 

Ký hiÇu m«u: 
KKI 

K¿t qu£ thí 
nghiÇm 

Tr§n �oàn Khoa Ti¿n 

60,8 
80 
58 

<6000 
17 

1TATIO, 



Ký hiÇu: 2614/23361 123 
Ngày: 10/11/2023 

Trang: 01/01 

SÞ TÀI NGUYÊN VÀ MØI TR¯ÞNG BÌNH �ÊNH 
TRUNG TÂM QUAN TR®C TÀI NGUYÊN VÀ MØI TR¯ÜNG 
CENTER FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL. RESOURCES MONITORING 

�C: 174 -Tr§n Héng �¡o, TIP Quy Nh¡n -DT: 0256. 6544468 - 6533368 

II. Lo¡i m«u : 
I. �¡n vË yêu c§u: Công ty TNHH môi tr°Ýng và xáy dñng An Phú 

Không khí xung quanh 
III. ThÝi gian: 
L¥y mâu: 

Stt 

V. Thông tin m¥u phân tích: 
VË trí l¥y m«u: 

3 

- Khu vñc phía Tây dñ án, toa �Ù: 1539988: 601110 
(10h15) 

Ti¿ng Ón a 

SO,e) 

PHIÉU KÉT QU¢ THì NGHIÆM 

CO 

NO, (e) 

VI. Ghi chú: 

03/11/2023 Thé nghiÇm: 

Tông båi l¡ líng (TSP) ) 

IV. �Ëa �iêm l¥y m«u: Dñ án xây dñng c¡ sß h¡ t©ng khu dán c° Khuong Binh (vË tríl và vË 

trií 2) xã Ph°Ûc Th�ng, xã Ph°Ûc Th³ng, huyÇn Tuy Ph°Ûc, tinh Binh �Ënh 

Tên chÉ tiÇu 

TEST REPORT 

N¡i nhn: 

- (a): Các chi tiêu �°ãc chéng nhn Vimcerts 014 

- (d): Các chÉ theo yêu c§u khách hàng 
-(b): Các chÉ tiêu �°ãc chng nhn VILAS 671 

- �¡n vË yêu c§u; 

- (c): Các chi tiêu nhà thâu phå 

-Luu VT, PTTN. 

KÉT QU¢ THè NGHIÆM 

Muc I, II, IV, V d°ãc ghi theo �úng yêu câu cça d¡n vË: 

03/1|/2023-1 0/1 1/2023 

-K¿t qu£ trong phiÃu này chi có giá trË cho m«u thí nghiÇm: 

�¡n vË 

dBA 

ug/m 
ug/m 
ug/m 

L°ãng m¥u: 

Mg/m 

ilac-MRA 

L°u m«u: 

MÙ t£ m«u: 

Ph°¡ng pháp thí 

- (KPH): Không phát hiÇn -(MDL): GiÛi h¡n phát hiÇn -(LOQ): Giói h¡n �nh luong 

TCVN 7878-2-2010 

TCVN 5067:1995 

TCVN 5971: 1995 
TCVN 5972:1995 

TCVN 6137-2009 

Iràn 

-Không �°ãc trich sao nÙi dung cça phiêu k¿t qu£ thç nghiÇm nèu không co sñ dông ý cça Trung t§m Quan tràc tài nguyÁn và 

môi tr°Ýng, 

w7GAM �ØC 

KK2 

VILAS 671 

Ký hiÇu m«u: 

Doàn Khoa Ti¿n 

ACCRE 
A 

59.6 

K¿t qu£ thí 
nghiÇm 

95 

VIETH 

67 

<6000 

29 



Ký hiÇu: 2615/23371123 

Trang: 0 1/01 
Ngày: 10/11/2023 

I. �¡n vË yêu c§u: Công ty TNHH mÑi tr°Ýng và xây dång An Phú 
II. Lo¡i m«u : N°Ûc m·t 
III. Thòi gian: 
L¥y m«u: 

Stt 

2 

3 

sÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG BÌNH �ÊNH 
TRUNG TÂM QUAN TR®C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG 

4 

CENTER FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES MONITORING 
�C: 174 - Tr§n H°ng �¡o, TP Quy Nh¡n -�T: 0256. 6544468 -6533368 

5 

6 

7 

8 

Mô t£ m«u: 

T¡i m°¡ng n°Ûc phía Nam dñ án, tÍa �Ù: 139896; NrÛc vàng nhat 
601359 (9h40) 

DH (2) 

(a)(b) 

IV. �Ëa �iêm lây m«u: Dñ án xây dñng c¡ sß h¡ t§ng khu dân cñ Khuông Binh (vË trí 1 và vË 

trí 2) xã Ph°Ûc Th±ng, xã Ph°Ûc Th�ng, huyÇn Tuy Ph°Ûc, tinh Bình �Ënh 
V. Thông tin m«u phân tích: 
VË trí l¥y m«u: 

PHIÉU KÉT QU¢ THì NGHIÆM 

Öxy hoà tan-DO d) 
TÕng ch¥t r¯n l¡ líng (TSS) 

03/11/2023 Thí nghiÇm: 03/11/2023-10/11/2023 

Coliforn 

Tên chi tiêu 

Nhu c§u oxy hóa hÍc COD a) 

TÕng Nit¡ (T-N) (a)0) 

VI. Ghi chú: 

Nhu câu oxy sinh hóa BOD,4) 

Tông PhÑt pho (T-P) a) 

TEST REPORT 

(a) 

Noi nhn: 

KÉT 

-(a): Các chi tiÇu d°ãc chéng nhn Vimcerts 014 
-(b): Các chi tiêu d°ãc chéng nhn VILAS 671 
-(d): Các chi theo yêu c§u khách hàng 

- D¡n vË yêu câu; 

Muc I, II, IV, V d°ãc ghi theo dúng yêu c¥u cça don vi: 

-L°u VT, PTTN. 

-(c): Các chi tiêu nhà th§u phå 

QU¢ THæ NGHIÆM 

�¡n vË 

- K¿t qu£ trong phi¿u này chi có giá trË cho m©u thí nghiÇm; 

mg/L 

mg/L 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L 

MPN/100mL 

L°ãng 

lac- MRA 

m«u: 

L°u m«u: 

Ph°¡ng pháp thí 

TCVN 6492:2011 
TCVN 7325:2016 

-(KPH): Khóng phát hiÇn -(MDL): GiÛi h¡n phát hiÇn -(LOQ): GiÛi h¡n �Ënh l°ãng 

TCVN 6625:2000 

SMEWW 5220.C:2017 

SMEWW 5210D:2017 

TCVN 663 8:2000 

SMEWW 4500.P.B&D: 
2017 

TCVN 6187-2:1996 

QUAN TRAC 

2 lít 

01TBGIÁM �ÓC 
TRUNG T¢A 

A 

-Không �°ãc trích sao nÙi dung cça phiêu k¿t qu£ thí nghiÇm nÁu không có sñ �Óng ý cça Trung tâm Quan tr¯c tài nguyên và 

môi tr°Ýng, 

IETNA 

VILAS 671 

07 ngày 

Ký hiÇu m«u: 

NM1 

Tr§n �oàn Khoa Ti¿n 

K¿t qu£ thí 
nghiÇm 

7,47 

GCREo 

7,57 

37 

18 

12 

<3,0 
(LOQ=3,0) 

0,18 

2300 

TATIOA 



Ký hiÇu: 2616/23 381123 

Trang: 0LO1 
Ngày: l0/11/2023 

II. Loai m«u : 

L§y m§u: 

I. �¡n vË yêu c§u: Công ty TNHH môi tr°Ýng và xây dñng An Phú 
N°Ûc m·t 

III. ThÝi gian: 

sÞ TÀ NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG BÌNH �ÊNH 
TRUNG TÁM QUAN TR®C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG 

VË trí l¥y m«u: 

Stt 

-

CENTER FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES MONITORING 
�C: 174 - Tr§n H°ng �¡o, TP Quy Nh¡n - �T: 0256. 6544468 -6533368 

2 

3 

4 

7 

8 

-Tai m°r¡ng n°Ûc phía B¯c dñ án, tÍa �Ù: 1540053; 601429 NarÛe vàng nhat 
(10h20) 

pH a 

IV. �Ëa diêm l¥y m«u: Dñ án xây dñng c¡ sß h¡ t§ng khu dân cu Khuông Bình (vË trí 1 và vË 

trí 2) xã Ph°Ûc Th�ng, xã Ph°Ûc Th¯ng, huyÇn Tuy Ph°Ûc, tÉnh Binh �Ënh 
V. Thông tin m«u phân tích: 

(a)(b) 

PHIÉU KÉT QUÁ THè NGHIÆMy 
TEST REPORT 

03/11/2023 Thú nghiÇm: 

Oxy hoà tan-DO 
Tông ch¥t r�n l¡ líng (TSS) 

VI. Ghi chú: 

Tên chi tiÇu 

Nhu câu oxy hóa hÍc COD ") 

Nhu c§u oxy sinh hóa BOD.") 

Tông Nito (T-N) (a)yb) 

Coliform 

TÕng PhÑt pho (T-P) ) 

Td) 

(a) 

Noi nhn: 

-Muc I, II, IV, V �°ãc ghi theo dúng yêu câu cça d¡n vË 

- (a): Các chÉ tiêu d°ãc chéng nhn Vimcerts 014 

-D¡n vË yêu c§u; 

KÉT QU¢ THè NGHIÆM 

-(b): Các chi tiêu �°ãc chéng nhn VILAS 671 
(d): Các chi theo yêu c¥u khách h£ng 

-L°u VI, PTTN. 

-(c): Các chi tiÃu nh£ th§u phå 

03/11/2023-1 0/1 1/2023 

�¡n vË 

- K¿t qu£ trong phi¿u này chÉ có giá trË cho m«u thí nghiÇm: 

mg/L 

mg/L 

mg/L 
mg/L 

mg/L 

L°ãng m«u: 

mg/L 

MPN/100mL 

ilac-MRA 

Mô t£ m«u: 

Ph°¡ng pháp thí 

TCVN 6492:2011 
TCVN 7325:2016 

TCVN 6625:2000 

(KPH): Khng phát hiÇn -(MDL): GiÛi h¡n phát hiÇn -(LOQ): GiÛi h¡n �Ënh l°ãng 

SMEWW 5220.C:2017 

SMEWW 5210D:2017 

L°u m«u: 07 ngày 

TCVN 663 8:2000 

SMEWW 4500.P.B&D: 
2017 

TCVN 6187-2:1996 

TRUNG TAM 
01 TRGIÁM �ÓC 

QUA! IRAC 

2 lít 

VA MOI TRUON 

AGCRE 
A 
VIETA 

VILAS 671 

-Không �°ãc trích sao nÙi dung cça phiÃu k¿t qu£ thí nghiÇm nêu không có sñ �Óng ý cça Trung tâm Quan tr¯c tài nguyên và 

môi tr°Ýng; 

Ký hiÇu m«u: 
NM2 

K¿t qu£ thí 
nghiÇm 

Tr§n �oàn Khoa Ti¿n 

7,40 
6,92 

141 

11 

7 

<3,0 
(LOQ=3,0) 

0,26 

4600 
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